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BÀI 1 - TIẾT 1                                                                                 
 GIỚI THIỆU NGHỀ ĐIỆN DÂN DỤNG





I/ MỤC TIÊU: Học xong bài này học sinh phải:
1. Kiến thức:
· Sau khi học song học sinh biết được vị trí, vai trò của nghề điện dân dụng đối với sản xuất và đời sống.
2. Kỹ năng:
· Biết cách  bảo vệ an toàn điện cho người và thiết bị.
3. Thái độ:
· Thái độ học tập nghiêm túc, hợp tác xây dưng bài.
4. Năng lực, phẩm chất :
· Năng lực chung : Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tư duy, năng lực hợp tác, năng lực sử dụng ngôn ngữ, năng lực phân tích, năng lực tổng hợp thông tin .
· Năng lực chuyên biệt : Năng lực sử dụng công nghệ cụ thể, năng lực phân tích, năng lực  sử dụng ngôn ngữ kỹ thuật.                
·  Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ; Có trách nhiệm bản thân và cộng đồng
II/ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY
· Phương pháp Vấn đáp, phương pháp trực quan, 
· Phương pháp tích hợp, phương pháp hoạt động nhóm, phương pháp luyện tập.
III/ CHUẨN BỊ:
Giáo viên: Đọc tài liệu, nghiên cứu soạn bài
· Bản mô tả nghề điện dân dụng và các sách tham khảo
· Các tranh ảnh về nghề điện dân dụng
Học Sinh: Chuẩn bị bài theo hướng dẫn SGK
Nghiên cứu kỹ nội của dung bài học , có thể chuẩn bị một số bài hát, bài thơ về nghề điện.
IV/ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
1. Ổn định lớp: Trình bày sĩ số, nề nếp lớp. (1 Phút)
2. Kiểm tra bài cũ: (4 Phút)
Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh
3. Nội dung bài mới:
	HOẠT ĐỘNG 1: Khởi động (5’)
Mục tiêu:    Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của mình.HS khắc sâu kiến thức nội dung bài học.
Phương pháp dạy học:  Thuyết trình
Định hướng phát triển năng lực: năng lực nhận thức

	Trong cuộc sống hàng ngày chúng ta thường xuyên được tiếp xúc với điện vậy điện năng có vai trò như thế nào trong cuốc sống hàng ngày ta đi tìm hiểu nội dung bài hôm nay.

	HOẠT ĐỘNG 2: Hình thành kiến thức 
Mục tiêu:  học sinh biết được vị trí, vai trò của nghề điện dân dụng đối với sản xuất và đời sống.
Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình.
Định hướng phát triển năng lực:   giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác, năng lực xử lí tình huống, năng lực giao tiếp, năng lực nhận thức.


	- GV cho HS đọc nội dung trong  sách giáo khoa.
- GV chốt lại vai trò vị trí của nghề điện dân dụng trong sản xuất và  đời sống:
- Gắn với hầu hết các hoạt động trong sản xuất và đời sống.
- Nghề điện dân dụng rất đa dạng.
- Góp phần đẩy nhanh tốc độ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

- GV cho HS hoạt động nhóm (chia học sinh làm 4 nhóm):
Nhóm 1: Thảo luận nội dung “Đối tượng lao động của nghề điện dân dụng”
Nhóm2: Thảo luận nội dung
“Nội dung lao động của nghề điện dân dụng”


Nhóm 3: Thảo luận nội dung “Điều kiện làm việc của nghề điện dân dụng”




Nhóm 4: Thảo luận nội dung “Yêu cầu của nghề điện dân dụng đối   với người lao động”.
- GV hướng dẫn HS nêu  các mục 5); 6); 7)
Thông qua hệ thống câu hỏi:
 Triển vọng của nghề?
 Nơi nào đào tạo nghề?
 Hoạt động của nghề?
GV:  Cần phải vượt qua những rào cản định hướng nghề nghiệp của gia đình và xã hội. 
GV: Để biết bản thân thích hợp với nghề nghiệp nào, việc đầu tiên cần tìm hiểu các lĩnh vực nghề nghiệp trong xã hội. 
GV: có thế mạnh và làm tốt một việc gì thì bạn sẽ đam mê với công việc đó. GV: Dựa vào kết quả những việc làm đã từng thành công trước đó

	- HS đọc nội dung trong SGK
- HS nghe giảng











- HS hoạt động theo nhóm
- Các nhóm cử đại diện trình bày. Các nhóm còn lại nhận xét.
- Học sinh  suy nghĩ - trả lời như Sgk.






- Các nhóm cử đại diện trình bày. Các nhóm còn lại nhận xét.




















- Các nhóm cử đại diện trình bày. Các nhóm còn lại nhận xét.

	I. Vai trò vị trí của nghề điện dân dụng trong sản xuất và đời sống:
- Gắn với hầu hết các hoạt động trong sản xuất và đời sống.
- Nghề điện dân dụng rất đa dạng
- Góp phần đẩy nhanh tốc độ công nghiệp hóa , hiện đại hóa đất nước.


II. Đặc điểm và yêu cầu của nghề:
1) Đối tượng lao động của nghề điện dân dụng.
SGK trang 5
2) Nội dung lao động của nghề điện dân dụng.
- Bao gồm các lính vực: 
+ Lắp đặt mạng điện sản xuất, sinh hoạt.
+ Lắp đặt trang thiết bị sản xuất và sinh hoạt.
+Bảo dưỡng, vận hành, sửa chữa, khắc phục sự cố về điện.
3) Điều kiện làm việc của nghề điện dân dụng.
+ Thường được thực hiện trong nhà.+ Có những công việc thực hiện ngoài trời.
+ Có những công việc cần trèo cao, đi lưu động, làm việc gần khu vực có điện dễ gây nguy hiểm đế tính mạng.
4) Yêu cầu của nghề điện dân dụng đối với người lao động:
		
5)Triển vọng của nghề.
6)Những nơi đào tạo nghề.
7)Những nơi hoạt động.
III.Đánh giá bản thân tự định hướng nghề nghiệp 
1/ Vượt qua rào cản định hướng nghề nghiệp của gia đình và xã hội 
2/ Tìm hiểu các lĩnh vực nghề nghiệp trong xã hội 
3/ Xác định thế mạnh của 
4/ Tạo một danh sách các yếu tố liên quan đến nghề nghiệp bạn mong muốn 
5/ Học thêm kĩ năng mềm
6/ Tự trải nghiệm và khám phá 

	HOẠT ĐỘNG 3:  Hoạt động luyện tập (10')
Mục tiêu: Luyện tập củng cố nội dung bài học
Phương pháp dạy học:  Vấn đáp
Định hướng phát triển năng lực: giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp, năng lực nhận thức.

	GV giao nhiệm vụ cho học sinh làm bài tập
- Nghề điện dân dụng có vai trò, vị trí gì  trong sản xuất và đời sống?
- Yêu cầu của nghề điện dân dụng đối với người lao độngnhư thế nào?
- Nghề điện dân dụng có triển vọng như thế nào?
-Nơi nào đào tạo? Nơi hoạt động nghề điện dân dụng?

	HOẠT ĐỘNG 4: Hoạt động vận dụng (8’)
Mục tiêu: Vận dụng làm bài tập 
Phương pháp dạy học:  dạy học nêu và giải quyết vấn đề
Định hướng phát triển năng lực:     giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác, năng lực xử lí tình huống, năng lực giao tiếp, năng lực nhận thức, tư duy sáng tạo

	Để trở thành người thợ điện ,cần phải phấn đấu và rèn luyện như thế nào về học tập và sức khoẻ?

	HOẠT ĐỘNG 5: Hoạt động tìm tòi và mở rộng (2’)
Mục tiêu: Tìm tòi và mở rộng kiến thức, khái quát lại toàn bộ nội dung kiến thức đã học
Phương pháp dạy học:  Giao nhiệm vụ
Định hướng phát triển năng lực: tự chủ-tự học, tìm hiểu tự nhiên và xã hội, giải quyết vấn đề

	Vẽ sơ đồ tư duy khái quát lại nội dung bài học
Sưu tầm một số hình ảnh về điều kiện,những nơi làm việc của nghề điện:







4. Hướng dẫn về nhà:
- Học bài và xem trước bài 2. “Vật liệu điện dùng trong lắp đặt mạng điện trong nhà”
- Chuẩn bị một số mẫu dây dẫn điện, vật cách điện của mạng điện .

_____________________________________________________
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Bài 2 - Tiết 2
 VẬT LIỆU ĐIỆNDÙNG TRONG
 LẮP ĐẶT  MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ



I. MỤC TIÊU:
1.Kiến thức:
- Sau khi học xong học sinh biết được một số vật liệu dùng trong lắp đặt mạng điện trong nhà.
- Trình bày được công dụng, tính năng và tác dụng của từng loại vật liệu.
 - Biết cách sử dụng một số vật liệu thông dụng
2. Kỹ năng:
- Nhận biết được một số vật liệu thông dụng trong thực tế.
3. Thái độ, tình cảm:
- Thái độ học tập nghiêm túc, hợp tác xây dưng bài.
4. Năng lực, phẩm chất :
· Năng lực chung : Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tư duy, năng lực hợp tác, năng lực sử dụng ngôn ngữ, năng lực phân tích, năng lực tổng hợp thông tin .
· Năng lực chuyên biệt : Năng lực sử dụng công nghệ cụ thể, năng lực phân tích, năng lực  sử dụng ngôn ngữ kỹ thuật.                
·  Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ; Có trách nhiệm bản thân và cộng đồng
II/ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY
· Phương pháp Vấn đáp, phương pháp trực quan, 
· Phương pháp tích hợp, phương pháp hoạt động nhóm, phương pháp luyện tập.
III. CHUẨN BỊ:
	* Cả lớp :
     Chuẩn bị một số mẫu dây dẫn điện và cáp điện, một số vật cách điện của mạng điện.
     * Mỗi nhóm : 
Sưu tầm thêm một số mẫu về vật liệu điện của mạng điện.
IV. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY:
1. Ổn định lớp: (1’) Kiểm tra sĩ số HS.
2. Kiểm tra bài cũ: (5’)
? Hãy trình bày nội dung lao động của nghề điện dân dụng? Cho ví dụ? 
3.Bài mới
	HOẠT ĐỘNG 1: Khởi động (5’)
Mục tiêu:    Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của mình.HS khắc sâu kiến thức nội dung bài học.
Phương pháp dạy học:   thuyết trình
Định hướng phát triển năng lực:  năng lực nhận thức

	Như ta đã nghiên cứu ở chương trình CN 8, có rất nhiều loại vật liệu địên, các loại vật liệu nào thường được sử dụng trong lắp đạt mạng điện trong nhà chúng ta cùng nghiên cứu bài hôm nay

	HOẠT ĐỘNG 2: Hình thành kiến thức 
Mục tiêu:  biết được một số vật liệu dùng trong lắp đặt mạng điện trong nhà.
- công dụng, tính năng và tác dụng của từng loại vật liệu.
 - Biết cách sử dụng một số vật liệu thông dụng
Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình.
Định hướng phát triển năng lực:   giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác, năng lực xử lí tình huống, năng lực giao tiếp, năng lực nhận thức.


	* Hoạt động 1: Tìm hiểu dây dẫn điện . 
+ GV cho HS quan sát cấu tạo của một số dây dẫn điện trong hình2 -1 
SGK. Phân loại và ghi vào bảng  .



- Gọi HS điền những từ thích hợp vào chỗ trống trong các câu sau 
(Xem các câu hỏi trong SGK) .
- Mạng điện trong nhà thường sử dụng loại dây dẫn nào ?  
+ Cấu tạo dây dẫn điện được bọc cách điện .
- Cho HS quan sát thực tế dây dẫn được bọc cách điện và trả lời : 
a/ Vỏ bọc cách điện và lõi dây dẫn được làm bằng gì? 
b/ Hãy cho biết tại sao lớp vỏ cách điện của dây dẫn điện thường có màu sắc khác nhau? 
+ Sử dụng dây dẫn điện:
- Ký hiệu: dây dẫn điện 
- GV vẽ hình 2-3 SGK trình bày cấu tạo của cáp điện gồm: lõi cáp, vỏ cách điện, vỏ bảo vệ 
- Nêu sự khác nhau về cấu tạo của dây dẫn điện và cáp điện .
+ Cáp điện thường được sử dụng như thế nào trong mạng điện gia đình ? 
* Hoạt động 1: Tìm hiểu dây cáp điện . 
- GV vẽ hình 2-3 SGK trình bày cấu tạo của cáp điện gồm: lõi cáp, vỏ cách điện, vỏ bảo vệ 
- Nêu sự khác nhau về cấu tạo của dây dẫn điện và cáp điện .
+ Cáp điện thường được sử dụng như thế nào trong mạng điện gia đình ? 
* Hoạt động 3: Tìm hiểu về vật liệu cách điện: 
- Thế nào là vật liệu cách điện ? 
- Hãy gạch chéo vào những ô trống để chỉ ra những vật liệu cách điện của mạng điện trong nhà ?





	- HS quan sát hình 2-1 và điền vào bảng phân loại dây dẫn điện . 
	Dây dẫn trần 
	Dây dẫn bọc cách điện 
	Dây dẫn lõi nhiểu sợi 
	Dây dẫn lõi 1 sợi 

	d
	a,b,c
	c,b
	a


 - Điền từ thích hợp vào các câu sau : 
+ Câu 1: từ thích hợp là : Bọc cách điện 
+ Câu 2: từ thích hợp là :
Nhiều .
- Loại dây dẫn được bọc cách điện .

HS trả lời câu hỏi của GV




- Vỏ: Chất cách điện tổng hợp PVC .
- Lõi: được làm bằng 
đồng hoặc nhôm  .
- Màu sắc khác nhau có thể phân biệt được dây đôi và dây đơn. 
- HS trả lời câu hỏi của GV .





+ Thường xuyên kiểm tra vỏ bọc cách điện để tránh gây ra tai nạn cho người .
+ Đảm bảo an tồn khi nối dây  
- HS quan sát hình 2-2 
HS trả lời câu hỏi của GV
- Quan sát bảng 2-2 SGK về một số loại dây cáp điện 
- Khác nhau : cáp điện đều có vỏ bảo vệ 

- Sử dụng từ đường dây hạ áp của lưới điện đến mạng điện trong nhà

- HS trả lời câu hỏi 

- Vật liệu cách điện luôn đi liền với vật liệu dẫn điện nhằm đảm bảo an tồn cho người và cho mạng điện Nên phải đảm bảo: Độ cách điện cao,chịu nhiệt tốt, chống ẩm và có độ bền cơ học.
- Thực hiện cách gạch chéo trong SGK .
- HS trả lời câu hỏi GV
	I/ Dây dẫn điện : 
  1/ Phân loại : Gồm:
- Dây dẫn trần 
- Dây dẫn bọc cách điện 
- Dây dẫn lõi nhiều sợi 
- Dây dẫn lõi một sợi .
* Chú ý : Mạng điện trong nhà thường sử dụng loại dây dẫn bọc cách điện .








  2/ Cấu tạo : Gồm :
+Vỏ cách điện : được làm bằng chất cách điện tổng hợp PVC 
+ Lõi : được làm bằng chất đồng hoặc nhôm  






  

 





3/ Sử dụng dây dẫn điện
- SGK


II/ Dây cáp điện : 
  1/ Cấu tạo : Gồm :
+Vỏ cách điện : được làm bằng chất cách điện tổng hợp PVC 
+ Lõi : được làm bằng chất đồng hoặc nhôm  
Vỏ cách điện (2) 
+ Vỏ bảo vệ (3) .
Trong thực tế có cáp một lõi và cáp nhiều lõi 
  2/ Sử dụng : Dùng để lắp đặt đường dây hạ áp dẫn điện từ lưới điện phân phối đến mạng điện trong nhà .
III/ Vật liệu cách điện: 
- Cần đạt các yêu cầu sau : Độ cách điện cao, chụi nhiệt tốt, chống ẩm tốt và có độ bền cơ học cao 
- Sử dụng hợp lý và tiết kiệm vật liệu kĩ thuật điện.
- Có ý thức thực hiện đúng vệ sinh, không vứt bỏ bừa bãi, tận dụng phế liệu điện


	HOẠT ĐỘNG 3:  Hoạt động luyện tập (7')
Mục tiêu: Luyện tập củng cố nội dung bài học
Phương pháp dạy học:  Vấn đáp
Định hướng phát triển năng lực: giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp, năng lực nhận thức.

	GV giao nhiệm vụ cho học sinh làm bài tập 
- GV cho HS  dùng dây dẫn điện mang theo để tự trình bày:
-Thuộc loại dây dẫn gì?
-Có cấu tạo như thế nào ?

	HOẠT ĐỘNG 4: Hoạt động vận dụng (8’)
Mục tiêu: Vận dụng làm bài tập 
Phương pháp dạy học:  dạy học nêu và giải quyết vấn đề
Định hướng phát triển năng lực:   giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác, năng lực xử lí tình huống, năng lực giao tiếp, năng lực nhận thức, tư duy sáng tạo

	- Hãy mô tả cấu tạo của cáp điện và dây dẫn điện trong mạng điện gia đình ?


4. Hướng dẫn về nhà:
Học bài theo câu hỏi cuối bài học ở SGK.


_____________________________________________________














Ngày soạn:  18/09/2022                                                                      Tuần học thứ 3
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Bài 3 - Tiết 3:
DỤNG CỤ DÙNG TRONG LẮP ĐẶT MẠNG ĐIỆN



I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Biết công dụng, phân loại một số đồng hồ đo điện.
- Biết công dụng của một số vật liệu cơ khí dùng trong lắp dặt mạng điện.
- Hiểu được tầm quan trọng của đo lường điện trong nghề điện dân dụng.
2.Kỹ năng:
- Sử dụng được một số dụng cụ thông dụng một cách phù hợp với công việc
3. Thái độ, tình cảm:
- Yêu thích môn học.
4. Năng lực, phẩm chất :
· Năng lực chung : Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tư duy
· Năng lực chuyên biệt : Năng lực sử dụng công nghệ cụ thể, năng lực phân tích, năng lực  sử dụng ngôn ngữ kỹ thuật.                
· Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ; Có trách nhiệm bản thân và cộng đồng
II/ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY
· Phương pháp Vấn đáp, phương pháp trực quan, 
· Phương pháp tích hợp, phương pháp hoạt động nhóm, phương pháp luyện tập.
III. CHUẨN BỊ:
	* Cả lớp :Tranh vẽ đồng hồ đo điện, một số đồng hồ đo điện như vôn kế, ampe kế, công tơ, đồng hồ vạn năng…
PHIẾU HỌC TẬP
	Đồng hồ đo điện
	Đại lượng đo

	Ampe kế
	I

	Oát kế
	P

	Vôn kế
	U

	Công tơ
	P

	Ôm kế
	R

	Đồng hồ vạn năng
	P, U, I, R..



  	* Mỗi nhóm : Không
IV. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY:
1. Ổn định lớp: (1’) Kiểm tra sĩ số HS
2. Kiểm tra bài cũ: (5’)
		HS1: Hãy nêu cấu tạo của dây dẫn và dây cáp điện ? Từ đó so sánh  cấu tạo của dây cáp và dây dẫn?
3. Bài mới(37’)
		Nêu vấn đề: Công tơ có cấu tạo như thế nào? Nguyên tắc làm việc như thế nào? Chúng ta cùng tìm hiểu bài mới.
	HOẠT ĐỘNG 1: Khởi động (5’)
Mục tiêu:    Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của mình.HS khắc sâu kiến thức nội dung bài học.
Phương pháp dạy học:   thông qua kênh hình bằng TVHD.GV chọn tranh ảnh, hoặc 1 đoạn phim phù hợp.
Định hướng phát triển năng lực:  giải quyết vấn đề, năng lực xử lí tình huống, năng lực giao tiếp, năng lực nhận thức

	
[image: ] [image: ]
GV cho HS quan sát trực tiếp đồng hồ đo điện và giới thiệu thêm một số loại đồng hồ đo điện khác qua hình ảnh.
? Hãy kể ra một số đồng hồ đo điện  mà em biết
GV bổ sung và kết luận: Một số đồng hồ đo điện thường dùng: Ampe kế, oát kế, vôn kế, công tơ, ôm kế, đồng hồ vạn năng. Cụ thể hơn chúng ta cùng tìm hiểu bài h

	HOẠT ĐỘNG 2: Hình thành kiến thức 
Mục tiêu: 
- Công dụng của một số vật liệu cơ khí dùng trong lắp dặt mạng điện.
- Tầm quan trọng của đo lường điện trong nghề điện dân dụng.
Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề
Định hướng phát triển năng lực:   giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác


	? Hãy kể ra một số đồng hồ đo điện  mà em biết
GV bổ sung và kết luận: Một số đồng hồ đo điện thường dùng: Ampe kế, oát kế, vôn kế, công tơ, ôm kế, đồng hồ vạn năng. 
? Hãy điền vào bảng 3.1  cho thích hợp (bảng phụ).
? Vậy công dụng của đồng hồ  đo điện là gì ?






GV  cho HS hoạt động nhóm điền  vào bảng 3.2  và 3.3 trong Sgk rồi cử đại diện lên bảng điền vào bảng phụ.

GV chia lớp thành 6 nhóm, mỗi nhóm 1 đồng hồ  đo điện  và yêu cầu mỗi nhóm : Giải thích kí hiệu ghi trên mặt đồng hồ và tính cấp chính xác của đồng hồ đó. 
	HS : Thảo luận, trả lời.




 
HS: Thảo luận  rồi lên bảng điền vào bảng phụ
- Nhờ đồng hồ  đo điện , chúng ta có thể biết được tình trạng làm việc của các thiết bị điện, phán đoán được nguyên nhân hư hỏng, sự cố kĩ thuật, hiện tượng làm việc không bình thường của mạng điện và dụng cụ dùng điện.

Hoạt động nhóm: Thảo luận rồi cử đại diện  điền bảng phụ trên bảng.


Hoạt động nhóm: Thảo luận rồi cử đại diện trình bày
	I. Tìm hiểu đồng hồ đo điện: 
1/ Công dụng của đồng hồ đo điện:
- Một số đồng hồ đo điện thường dùng: Ampe kế, oát kế, vôn kế, công tơ, ôm kế, đồng hồ vạn năng.


- Nhờ đồng hồ  đo điện, chúng ta có thể biết được tình trạng làm việc của các thiết bị điện, phán đoán được nguyên nhân hư hỏng, sự cố kĩ thuật, hiện tượng làm việc không bình thường của mạng điện và dụng cụ dùng điện.
2/ Phân loại đồng hồ đo điện.
		Đồng hồ đo điện
	Đại lượng đo

	Ampe kế
	I

	Oát kế
	P

	Vôn kế
	U

	Công tơ
	P

	Ôm kế
	R

	Đồng hồ vạn năng
	P, U, I, R..



	


3/ Sử dụng đồng hồ đo điện.

	GV: Giải thích sự cần thiết phải sử dụng các dụng cụ trong lắp đặt điện. 
Dùng bảng3-4/SGK
 GV: Nhận xét và đi đến kết luận. Công dụng của các dụng cụ cơ khí.
- Giáo viên hướng dẫn học sinh sử dụng các dụng cụ cơ khí.
- Thước 


- Thước cặp: 





- Pame: 

- Tuốc nơ vít: 


- Búa: 





- Cưa: 



- Kìm: 



- Khoan máy: 

	Hoạt động theo nhóm.
Ghi kết quả vào bảng.

- Học sinh hoạt động theo sự hướng dẫn giáo viên.



- Thước dùng để đo kích thước, khoảng cách cần lắp đặt mạch điện.
- Thước cặp: đo kích thước bao ngoài của vật thể hình cầu, trụ, kích thước lỗ, chiều sâu của các lỗ, đường kính dây dẫn.
- Pame: đo chính xác đường kính dây điện
- Tuốc nơ vít: Dùng để tháo lắp ốc vít bắt dây dẫn.
- Búa: dùng để đóng tạo lực khi cần gá lắp các thiết bị lên tường, trần nhà ngoài ra búa còn có tác dụng nhổ đinh.
- Cưa: dùng để cưa cắt các loại ống nhựa, ống kim loại...theo kích thước yêu cầu.
- Kìm: dùng để cắt dây dẫn theo chiều dài đã định, tuốt dây, giữu dây dẫn.
- Khoan máy: Dùng để khoan lỗ trên gỗ hoặc bê tông.
	II. Tìm hiểu dụng cụ cơ khí dùng trong lắp đặt mạng điện:
+ Hãy điền tên gọi, công dụng của các dụng cụ cơ khí vào bảng



- Thước 



- Thước cặp: 





- Pame: 

- Tuốc nơ vít: 


- Búa: 





- Cưa: 



- Kìm: 



- Khoan máy: 

	HOẠT ĐỘNG 3:  Hoạt động luyện tập (10')
Mục tiêu: Luyện tập củng cố nội dung bài học
Phương pháp dạy học:  Vấn đáp
Định hướng phát triển năng lực: giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp, năng lực nhận thức.

	GV giao nhiệm vụ cho học sinh làm bài tập 
- Công tơ điện dùng để làm gì? Đơn vị ?
- Đồng hồ đo điện Vôn kế, Ampe kế, Oát kế có những đơn  vị đo nào?

	HOẠT ĐỘNG 4: Hoạt động vận dụng (8’)
Mục tiêu: Vận dụng làm bài tập 
Phương pháp dạy học:  dạy học nêu và giải quyết vấn đề
Định hướng phát triển năng lực:     giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác, năng lực xử lí tình huống, năng lực giao tiếp, năng lực nhận thức, tư duy sáng tạo

	Tại sao người ta phải lắp vôn kế và ampe kế trên vỏ máy biến áp?
Dự kiên trả lời:
- Vôn kế để đo điện áp đầu ra của biến áp - để biết có đủ điện áp cho mục đích sử dụng không;
- Ampe kế để đo dòng điện của thiết bị đang dùng xem có vượt quá sức chịu đựng của biến áp không - nếu quá sẽ bị nóng và cháy

	HOẠT ĐỘNG 5: Hoạt động tìm tòi và mở rộng (2’)
Mục tiêu: Tìm tòi và mở rộng kiến thức, khái quát lại toàn bộ nội dung kiến thức đã học
Phương pháp dạy học:  Giao nhiệm vụ
Định hướng phát triển năng lực: tự chủ-tự học, tìm hiểu tự nhiên và xã hội, giải quyết vấn đề

	Vẽ sơ đồ tư duy khái quát lại nội dung bài học
Sưu tầm và tìm hiểu thêm về một số đồng hồ đo điện mà em biết.


4. Hướng dẫn về nhà:
- Về nhà học bài, xem trước bài 4. “Thực hành: Sử dụng đồng hồ đo điện”.



_____________________________________________________

Ngày soạn:  20/09/2022                                                                      Tuần học thứ 4
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Bài 4 - Tiết 4

THỰC HÀNH SỬ DỤNG ĐỒNG HỒ ĐIỆN



I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
Sau khi học xong học sinh biết được chức năng của một số đồng hồ đo điện
 - Biết cách sử dụng một số đồng hồ thông dụng.
- Đo được điện năng tiêu thụ của mạch điện
3. Kỹ năng:
- Làm việc cẩn thận, khoa học và an toàn.
2. Thái độ, tình cảm:
- Thái độ học tập nghiêm túc, hợp tác xây dưng bài.
4. Năng lực, phẩm chất :
· Năng lực chung : Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tư duy, năng lực hợp tác, năng lực sử dụng ngôn ngữ, năng lực phân tích, năng lực tổng hợp thông tin .
· Năng lực chuyên biệt : Năng lực sử dụng công nghệ cụ thể, năng lực phân tích, năng lực  sử dụng ngôn ngữ kỹ thuật.                
·  Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ; Có trách nhiệm bản thân và cộng đồng
II/ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY
· Phương pháp Vấn đáp, phương pháp trực quan, 
· Phương pháp tích hợp, phương pháp hoạt động nhóm, phương pháp luyện tập.
III. CHUẨN BỊ:
		* Cả lớp :
- Chuẩn bị: Ampe kế điện-từ (thang đo 1A) Vôn kế  điện-từ (Thang đo 300V), oát kế, ôm kế, đồng hồ vạn năng công tơ điện.
	- Kìm điện, tua vít, bút thử điện, dây dẫn.
	- Nguồn điện xoay chiều 220V.
  	* Mỗi nhóm: (mỗi học sinh)
		- Đọc trước ở nhà để Trình bày kĩ nội dung và các bước thực hành.
IV. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY:
		1. Ổn định lớp: (1’) Kiểm tra sĩ số HS
		2. Kiểm tra bài cũ: (5’)
? Em hãy cho biết công dụng của các dụng cụ cơ khí trong bảng 3-4?
		3.Bài mới
	HOẠT ĐỘNG 1: Khởi động (5’)
Mục tiêu:    Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của mình.HS khắc sâu kiến thức nội dung bài học.
Phương pháp dạy học:   thuyết trình
Định hướng phát triển năng lực:  năng lực nhận thức

	Giới thiệu mục tiêu của bài thực hành

	HOẠT ĐỘNG 2: Hình thành kiến thức 
Mục tiêu:  - Biết cách sử dụng một số đồng hồ thông dụng.
- Đo được điện năng tiêu thụ của mạch điện
Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình.
Định hướng phát triển năng lực:   giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác, năng lực xử lí tình huống, năng lực giao tiếp, năng lực nhận thức.


	Hoạt động 1 : (3 phút )
-Kiểm tra: 
+ Kiểm tra sự chuẩn bị của HS.
Hoạt động 2  (10 phút)
Tìm hiểu nội dung thực hành.
-Yêu cầu học sinh quan sát cấu tạo, kí hiệu vôn kế, ampkế
-Chức năng của chúng:
-Cách mắc trong mạch.
-Yêu cầu học sinh vẽ sơ đồ.

Hoạt động 3 :  (20 phút ) 
 Thực hành:
Yêu cầu các nhóm lắp mạch điện theo sơ đồ.
1. Kiểm tra thông mạch trước khi đóng khố K
2. Hướng dẫn Hs đọc, ghi kết quả đo, lần lượt cho các nhóm  mắc, kiểm tra chéo với nhau.
3. Kết luận, nhận xét, đánh giá buổi thực hành.

	

- 1HS  trả lời về các loại đồng hồ đo điện.
-HS khác kể tên các loại dụng cụ cơ khí và cách sử dụng. học sinh khác theo dõi và nhận xét.
-Lần lượt thực hiện các yêu cầu của giáo viên.
-Tìm hiểu cấu tạo cách sử dụng ampke ávà vôn kế.

Từng nhóm lắp mạch điện theo sơ đồ.
4. Mời GV kiểm tra trước khi đóng điện.
5. Thảo kuận cách ghi, đọc kết quả.
6. Xử lý kết quả, tính trung bình các lần đo.
7. Nhận xét cách làm của nhóm và nhóm khác. Hồn thành báo cáo thí nghiệm.
8. Thực hiện theo yêu cầu của GV.
9. Tìm hiểu cấu tạo, nguyên tắc sử dụng công tơ điện.
	I. Dụng cụ vật liệu thiết bị”
Dụng cụ: kìm, tua vít, bút thử điện.
-Vật liệu: bảng thực hành, đồng hồ đo điện, vôn kế, ampe kế.

II. Thực hành:
1. Tìm hiểu dụng cụ đo. (sgk)
2.Sơ đồ nguyên lý:





3. Đọc – ghi kết quả:
Thực hiện đọc ghi kết quả đo 3 lần.

	HOẠT ĐỘNG 345: Hoạt động vận dụng, tìm tòi và mở rộng (2’)
Mục tiêu: Tìm tòi và mở rộng kiến thức, khái quát lại toàn bộ nội dung kiến thức đã học
Phương pháp dạy học:  Giao nhiệm vụ
Định hướng phát triển năng lực: tự chủ-tự học, tìm hiểu tự nhiên và xã hội, giải quyết vấn đề

	Xem lại cách sử dụng vôn kế, am pe kế, cách đọc, ghi kết quả.
Vẽ sơ đồ lắp đặt.


4. Hướng dẫn về nhà:

Học bài và xem tiếp bài 4 “Thực hành: SỬ DỤNG ĐỒNG HỒ ĐO ĐIỆN (tt)”
IV. RÚT KINH NGHIỆM:
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Các phụ lục: *Phụ lục 1: 
	STT
	Tên gọi
	Đại lượng đo
	Kí hiệu
	Cấu tạo ngoài

	1
	…
	…
	…
	….

	2
	…
	…
	…
	….

	3
	…
	…
	…
	….

	4
	…
	…
	…
	….

	5
	…
	…
	…
	….

	6
	…
	…
	…
	….


  *Phụ lục 2: 
	Kí hiệu
	Ý nghĩa- chức năng
	Kí hiệu
	Ý nghĩa- chức năng

	[image: ]
	Dụng cụ đo kiểu từ điện
	~
	Dụng cụ dùng với dòng điện xoay chiều

	[image: ]
	Dụng cụ đo kiểu điện từ
	[image: ]   ~
	Dụng cụ dùng với dòng điện một chiều và xoay chiều

	[image: ]
	Dụng cụ đo kiểu điện động
	[image: ]
	Dụng cụ dùng với dòng điện 3 pha

	[image: ]
	Dụng cụ đo kiểu cảm ứng
	

 hoặc  
	Dụng cụ đặt thẳng đứng

	[image: ]
	Dụng cụ có cơ cấu đo kiểu tĩnh điện
	
hoặc
	Đặt dụng cụ nằm ngang

	
[image: ]
	Dụng cụ dùng với dòng điện một chiều
	2KVhoặc [image: ]
	Điện thế cách điện của dụng cụ là 2KV

	< 600
	Đặt dụng cụ nghiêng 600
	0,5
	Cấp chính xác là 0,5








____________________________________________

Ngày soạn:  24/09/2022                                                                      Tuần học thứ 5

	NGÀY DẠY
	TIẾT
	LỚP
	TIẾN ĐỘ
	GHI CHÚ

	7/10/2022
6/10/2022
5/10/2022
5/10/2022
	4
5
1
2
	9A
9B
9C
9D
	Đúng
Đúng
Đúng
Đúng
	


Bài 4 - Tiết 5:

THỰC HÀNH SỬ DỤNG ĐỒNG HỒ ĐIỆN 



I. MỤC TIÊU:
  1. Kiến thức:
Sau khi học xong học sinh biết được chức năng của một số đồng hồ đo điện
 - Biết cách sử dụng một số đồng hồ thông dụng.
 - Đo được điện năng tiêu thụ của mạch điện.
  2. Kỹ năng:
 - Làm việc cẩn thận, khoa học và an toàn.
  3. Thái độ, tình cảm:
 - Thái độ học tập nghiêm túc, hợp tác xây dưng bài.
  4. Năng lực, phẩm chất :
 - Năng lực chung : Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tư duy, năng lực hợp tác, năng lực sử dụng ngôn ngữ, năng lực phân tích, năng lực tổng hợp thông tin .
 - Năng lực chuyên biệt : Năng lực sử dụng công nghệ cụ thể, năng lực phân tích, năng lực  sử dụng ngôn ngữ kỹ thuật.                
 - Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ; Có trách nhiệm bản thân và cộng đồng
II/ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY
 - Phương pháp Vấn đáp, phương pháp trực quan, 
 - Phương pháp tích hợp, phương pháp hoạt động nhóm, phương pháp luyện tập.
III. CHUẨN BỊ:
 * Cả lớp :
Một số tranh ảnh về nghề điện dân dụng.
 * Mỗi nhóm : 
	  Chuẩn bị một số bài hát, bài thơ ca ngợi về nghề điện dân dụng. 
IV. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY:
  1. Ổn định lớp: (1’) Kiểm tra sĩ số HS
  2. Kiểm tra bài cũ: (5’)
         HS1: Hãy điền vào chỗ trống trong bảng phụ lục 1 ?
         HS2: Hãy điền vào chỗ trống trong bảng phụ lục 2 ?
	3.Bài mới
	HOẠT ĐỘNG 1: Khởi động (5’)
Mục tiêu:    Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của mình.HS khắc sâu kiến thức nội dung bài học.
Phương pháp dạy học:   thuyết trình
Định hướng phát triển năng lực: năng lực nhận thức

	Nêu vấn đề: Các dụng cụ đo lường điện được sử dụng rất rộng rãi trong sản xuất và trong sinh hoạt, nhằm mục đích xác định các đại lượng như điện áp, cường độ dòng điện … cũng nhờ các dụng cụ đo lường điện ta có thể phát hiện những hư hỏng, sự làm việc không bình thường của các thiết bị điện và mạch điện. Mỗi dụng cụ đo có đặc tính sử dụng riêng, vì thế để sử dụng đúng và tránh sai lầm đáng tiếc cần Trình bày vững chức năng, cách sử dụng từng loại đồng hồ đo điện. Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về công tơ điện.

	HOẠT ĐỘNG 2: Hình thành kiến thức 
Mục tiêu:  - Biết cách sử dụng một số đồng hồ thông dụng.
- Đo được điện năng tiêu thụ của mạch điện.
Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình.
Định hướng phát triển năng lực:   giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác, năng lực xử lí tình huống, năng lực giao tiếp, năng lực nhận thức.


	Hoạt động 1: Tìm hiểu các kí hiệu ghi trên mặt công tơ điện. 16’

	? Quan sát  những kí hiệu trên mặt công tơ điện và giải thích (tranh vẽ ).

[image: ]
	
* 1350 là số KWh còn 15 là số lẻ
*Số điện năng tiêu thụ được tính: k x 1350 = 1 x 1350 = 1350 KWh
*Kí hiệu 1KWh 4000 là 1KWh đĩa nhôm quay 4000 vòng
* Mũi tên chỉ chiều quay của đĩa nhôm
*220V.5A : Điện áp và dòng điện định mức của công tơ
* 50Hz: Tần số định mức.
	2. Tìm hiểu các kí hiệu ghi trên mặt công tơ điện:

	Hoạt động  2:  Nghiên cứu sơ đồ mạch điện. 15’

	
GV cho HS quan sát hình 4.2
? Mạch điện có bao nhiêu phần tử? Kể tên những phần tử?
Giới thiệu  sơ lược cấu tạo:

Đĩa nhôm
nam châm vĩnh cửu
Cuộn điện áp
Cuộn dòng
Phần tĩnh









?Các phần tử đó được nối với nhau như thế nào ? 





Đĩa nhôm
Nam
 châm
cuộn dây
 điện áp
Tải
Trục
quay
Dây pha
dây trung tính


























GV hướng dẫn HS nối mạch điện theo sơ đồ mạch điện
	

-Quan sát hình vẽ

-Có ba phần tử: công tơ điện, ampe kế và phụ tải








- Các phần tử đó được nối nối tiếp với nhau
HS nối mạch điện theo hướng dẫn của GV.
	3. Sơ đồ mạch điện:
[image: ]
Cuộn dây dòng


	HOẠT ĐỘNG 345: Hoạt động vận dụng, tìm tòi và mở rộng (2’)
Mục tiêu: Tìm tòi và mở rộng kiến thức, khái quát lại toàn bộ nội dung kiến thức đã học
Phương pháp dạy học:  Giao nhiệm vụ
Định hướng phát triển năng lực: tự chủ-tự học, tìm hiểu tự nhiên và xã hội, giải quyết vấn đề

	- Giáo viên cho HS nêu  nguyên lí làm việc của công tơ thông qua sơ đồ


4. Hướng dẫn về nhà:
   - Học bài và xem trước § 5. “Thực hành: NỐI DÂY DẪN ĐIỆN”
   - Chuẩn bị dây dẫn mỗi loại 1m dây dẫn loại lõi 1sợi và dây dẫn lõi nhiều sợi/ 1HS
____________________________________________
 













Ngày soạn:  06/10/2022                                                                      Tuần học thứ 6
	NGÀY DẠY
	TIẾT
	LỚP
	TIẾN ĐỘ
	GHI CHÚ

	14/10/2022
13/10/2022
12/10/2022
12/10/2022
	4
5
1
2
	9A
9B
9C
9D
	Đúng
Đúng
Đúng
Đúng
	



Bài 5 - Tiết 6:

THỰC HÀNH NỐI DÂY DẪN ĐIỆN




I. MỤC TIÊU:
1.Kiến thức:
- Biết được các yêu cầu của mối nối dây dẫn điện.
- Hiểu được một số phương pháp nối dây dẫn điện.
- Nối được một số mối nối dây dẫn điện.
2.Kỹ năng:
- Quan sát, tìm hiểu và phân tích và biết được cách nối dây dẫn điện.
- Nối được một số mối nối dây dẫn điện.
3.Thái độ, tình cảm:
- Say mê hứng thú ham thích môn học.
- Có ý thức tiết kiệm nguyên vật liệu (dây dẫn) trong quá trình thực hành và cuối buổi học dọn sạch sẽ nơi thực hành giữ vệ sinh môi trường.
4. Năng lực, phẩm chất :
· Năng lực chung : Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tư duy, năng lực hợp tác, năng lực sử dụng ngôn ngữ, năng lực phân tích, năng lực tổng hợp thông tin .
· Năng lực chuyên biệt : Năng lực sử dụng công nghệ cụ thể, năng lực phân tích, năng lực  sử dụng ngôn ngữ kỹ thuật.                
·  Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ; Có trách nhiệm bản thân và cộng đồng
II/ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY
· Phương pháp Vấn đáp, phương pháp trực quan, 
· Phương pháp tích hợp, phương pháp hoạt động nhóm, phương pháp luyện tập.
III. CHUẨN BỊ:
* Cả lớp :
- Một số mẫu dây điện, giấy ráp, kìm cắt dây, kìm mỏ nhọn, kìm tròn, tuốc nơ vít.
- Tranh vẽ H5.1 và một số mẫu các loại mối nối dây dẫn điện
* Mỗi nhóm : 
- Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ lao động, dây dẫn điện.
IV. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY:
1. Ổn định lớp: (1’) Kiểm tra sĩ số HS
2. Kiểm tra bài cũ: (5’)
Giáo viên kiểm tra dụng cụ thực hành và nhận xét bài thực hành trước của HS
3. Bài mới(37’)
	HOẠT ĐỘNG 1: Khởi động (5’)
Mục tiêu:    Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của mình.HS khắc sâu kiến thức nội dung bài học.
Phương pháp dạy học:   thuyết trình
Định hướng phát triển năng lực:  năng lực nhận thức

	Nêu vấn đề: Trong quá trình lắp đặt , sửa chữa dây dẫn điện và thiết bị điện của mạng điện thường phải nối dây dẫn điện. Chất lượng của mối nối này ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động và an toàn điện của mạng điện. Để rèn luyện kĩ năng nối dây dẫn điện, chúng ta cùng nghiên cứu § 5. “ Nối dây dẫn điện”

	HOẠT ĐỘNG 2: Hình thành kiến thức 
Mục tiêu: - các yêu cầu của mối nối dây dẫn điện.
- một số phương pháp nối dây dẫn điện.
- Nối được một số mối nối dây dẫn điện.
Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình.
Định hướng phát triển năng lực:   giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác, năng lực xử lí tình huống, năng lực giao tiếp, năng lực nhận thức.


	Hoạt động 1: Chuẩn bị và tìm hiểu về mối nối dây dẫn điện. 15’

	?Ta thường phải nối dây dẫn điện khi nào?
? Chất lượng mối nối có ảnh hưởng như thế nào đối với mạng điện?
?Khi mối nối lỏng lẻo dễ xảy ra sự cố gì ?

GV đưa cho mỗi nhóm 5 mối nối dây dẫn điện  (như hình 5.1)  yêu cầu học sinh phân loại
[image: ]
[image: ]
[image: ]
GV cho HS quan sát các mối nối và cho biết mối nối dây dẫn điện tốt phải đạt được những yêu cầu nào ?
	


-Trong quá trình lắp đặt và sửa chữa
-Sự làm việc của thiết bị điện, mạng điện

-Đứt mạch hoặc phát sinh tia lửa điện làm chập mạch gây hỏa hạn
- HS phân loại:
                   

                       Thẳng
                    Phân nhánh
                    Dùng phụ kiện

HS trả lời:









	1. Một số kiến thức bổ trợ:
Trong quá trình lắp đặt , sửa chữa dây dẫn điện và thiết bị điện của mạng điện thường phải nối dây dẫn điện. Chất lượng của mối nối này ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động  và an toàn của mạng điện.
a) Phân loại:
                 

                    Thẳng
                  Phân nhánh
                  Dùng phụ kiện






b) Yêu cầu mối nối:
- Dẫn điện tốt
- Có độ bền cơ học cao
- An toàn điện
- Đảm bảo về mặt mĩ thuật

	Hoạt động  2:  Quy trình chung nối dây dẫn điện. 17’

	Giáo viên giới thiệu quy trình thông qua sơ đồ
GV hướng dẫn nhanh 6 bước tiến hành như quy trình đã nêu thông qua các thao tác mẫu.
[image: Description: H5]
[image: Description: H5]

[image: Description: H5]

GV lưu ý HS: Vì dây dẫn có nhiều loại khác nhau, vị trí nối dây cũng khác nhau nên phải chú ý cách nối dây
	









- Nghe giảng
	2.Quy trình chung nối dây dẫn điện:
- Bóc vỏ cách điện → 
- Làm sạch lõi →
- Nối dây →
- Kiểm tra →
- Hàn mối nối →
- Cách điện mối nối


	HOẠT ĐỘNG 345: Hoạt động vận dụng, tìm tòi và mở rộng (2’)
Mục tiêu: Tìm tòi và mở rộng kiến thức, khái quát lại toàn bộ nội dung kiến thức đã học
Phương pháp dạy học:  Giao nhiệm vụ
Định hướng phát triển năng lực: tự chủ - tự học, tìm hiểu tự nhiên và xã hội, giải quyết vấn đề

	+ Nêu các yêu cầu của mối nối, giải thích rõ từng yêu cầu
+Nêu các bước của quy trình nối dây dẫn
Tìm hiểu, trao đổi với người thân 


4. Hướng dẫn về nhà
+  Chuẩn bị dây dẫn điện
+ Bộ dụng cụ điện



___________________________________________
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Bài 5 - Tiết 7:

THỰC HÀNH NỐI DÂY DẪN ĐIỆN




I. MỤC TIÊU:
1.Kiến thức:
- Biết được các yêu cầu của mối nối dây dẫn điện.
- Hiểu được một số phương pháp nối dây dẫn điện.
- Nối được một số mối nối dây dẫn điện.
2.Kỹ năng:
- Quan sát, tìm hiểu và phân tích và biết được cách nối dây dẫn điện.
- Nối được một số mối nối dây dẫn điện.
3.Thái độ, tình cảm:
- Say mê hứng thú ham thích môn học.
- Có ý thức tiết kiệm nguyên vật liệu (dây dẫn) trong quá trình thực hành và cuối buổi học dọn sạch sẽ nơi thực hành giữ vệ sinh môi trường.
4. Năng lực, phẩm chất :
· Năng lực chung : Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tư duy, năng lực hợp tác, năng lực sử dụng ngôn ngữ, năng lực phân tích, năng lực tổng hợp thông tin .
· Năng lực chuyên biệt : Năng lực sử dụng công nghệ cụ thể, năng lực phân tích, năng lực  sử dụng ngôn ngữ kỹ thuật.                
·  Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ; Có trách nhiệm bản thân và cộng đồng
II/ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY
· Phương pháp Vấn đáp, phương pháp trực quan, 
· Phương pháp tích hợp, phương pháp hoạt động nhóm, phương pháp luyện tập.
III. CHUẨN BỊ:
* Cả lớp :
- Một số mẫu dây điện, giấy ráp, kìm cắt dây, kìm mỏ nhọn, kìm tròn, tuốc nơ vít.
- Tranh vẽ H5.1 và một số mẫu các loại mối nối dây dẫn điện
* Mỗi nhóm : 
- Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ lao động, dây dẫn điện.
IV. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY:
1. Ổn định lớp: (1’) Kiểm tra sĩ số HS
2. Kiểm tra bài cũ: (5’)
Giáo viên kiểm tra dụng cụ thực hành và nhận xét bài thực hành trước của HS
3. Bài mới(37’)
	HOẠT ĐỘNG 1: Khởi động (5’)
Mục tiêu:    Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của mình.HS khắc sâu kiến thức nội dung bài học.
Phương pháp dạy học:   thuyết trình
Định hướng phát triển năng lực:  năng lực nhận thức

	Nêu vấn đề: Trong quá trình lắp đặt , sửa chữa dây dẫn điện và thiết bị điện của mạng điện thường phải nối dây dẫn điện. Chất lượng của mối nối này ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động và an toàn điện của mạng điện. Để rèn luyện kĩ năng nối dây dẫn điện, chúng ta cùng nghiên cứu § 5. “ Nối dây dẫn điện”

	HOẠT ĐỘNG 2: Hình thành kiến thức 
Mục tiêu: - các yêu cầu của mối nối dây dẫn điện.
- một số phương pháp nối dây dẫn điện.
- Nối được một số mối nối dây dẫn điện.
Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình.
Định hướng phát triển năng lực:   giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác, năng lực xử lí tình huống, năng lực giao tiếp, năng lực nhận thức.


	Hoạt động 1: Chuẩn bị và tìm hiểu về mối nối dây dẫn điện. 15’

	?Ta thường phải nối dây dẫn điện khi nào?
? Chất lượng mối nối có ảnh hưởng như thế nào đối với mạng điện?
?Khi mối nối lỏng lẻo dễ xảy ra sự cố gì ?

GV đưa cho mỗi nhóm 5 mối nối dây dẫn điện  (như hình 5.1)  yêu cầu học sinh phân loại
[image: ]
[image: ]
[image: ]
GV cho HS quan sát các mối nối và cho biết mối nối dây dẫn điện tốt phải đạt được những yêu cầu nào ?
	


-Trong quá trình lắp đặt và sửa chữa
-Sự làm việc của thiết bị điện, mạng điện

-Đứt mạch hoặc phát sinh tia lửa điện làm chập mạch gây hỏa hạn
- HS phân loại:
                   

                       Thẳng
                    Phân nhánh
                    Dùng phụ kiện

HS trả lời:









	1. Một số kiến thức bổ trợ:
Trong quá trình lắp đặt , sửa chữa dây dẫn điện và thiết bị điện của mạng điện thường phải nối dây dẫn điện. Chất lượng của mối nối này ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động  và an toàn của mạng điện.
a) Phân loại:
                 

                    Thẳng
                  Phân nhánh
                  Dùng phụ kiện






b) Yêu cầu mối nối:
- Dẫn điện tốt
- Có độ bền cơ học cao
- An toàn điện
- Đảm bảo về mặt mĩ thuật

	Hoạt động  2:  Quy trình chung nối dây dẫn điện. 17’

	Giáo viên giới thiệu quy trình thông qua sơ đồ
GV hướng dẫn nhanh 6 bước tiến hành như quy trình đã nêu thông qua các thao tác mẫu.
[image: Description: H5]
[image: Description: H5]


[image: ]

GV lưu ý HS: Vì dây dẫn có nhiều loại khác nhau, vị trí nối dây cũng khác nhau nên phải chú ý cách nối dây
	









- Nghe giảng
	2.Quy trình chung nối dây dẫn điện:
- Bóc vỏ cách điện → 
- Làm sạch lõi →
- Nối dây →
- Kiểm tra →
- Hàn mối nối →
- Cách điện mối nối


	HOẠT ĐỘNG 345: Hoạt động vận dụng, tìm tòi và mở rộng (2’)
Mục tiêu: Tìm tòi và mở rộng kiến thức, khái quát lại toàn bộ nội dung kiến thức đã học
Phương pháp dạy học:  Giao nhiệm vụ
Định hướng phát triển năng lực: tự chủ - tự học, tìm hiểu tự nhiên và xã hội, giải quyết vấn đề

	+ Nêu các yêu cầu của mối nối, giải thích rõ từng yêu cầu
+Nêu các bước của quy trình nối dây dẫn
Tìm hiểu, trao đổi với người thân 


4. Hướng dẫn về nhà
+  Chuẩn bị dây dẫn điện
+ Bộ dụng cụ điện



___________________________________________
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Tiết 8:  

ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I



I. MỤC TIÊU:
1.Kiến thức:
- Củng cố lại các kiến thức cơ bản đã học trong chương trình từ bài1đến bài 4
2.Kỹ năng: Học sinh Trình bày chắc được kĩ năng đã học
3.Thái độ, tình cảm: Có thái độ nghiêm túc và có tính kỷ luật trong học tập 
4. Năng lực, phẩm chất :
- Năng lực chung : Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tư duy, năng lực hợp tác, năng lực sử dụng ngôn ngữ, năng lực phân tích, năng lực tổng hợp thông tin - Năng lực chuyên biệt : Năng lực sử dụng công nghệ cụ thể, năng lực phân tích, năng lực  sử dụng ngôn ngữ kỹ thuật.                
- Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ; Có trách nhiệm bản thân và cộng đồng
II/ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY
· Phương pháp Vấn đáp, phương pháp trực quan, 
· Phương pháp tích hợp, phương pháp hoạt động nhóm, phương pháp luyện tập.
III. CHUẨN BỊ:
* GV : Đề cương ôn tập học kì I
* HS : Hệ thống kiến thức trên tờ giấy A4
           Ghi các thắc mắc để hỏi GV giải đáp. 
IV. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY:
		1. Ổn định lớp: (1’) Kiểm tra sĩ số HS
		2. Kiểm tra bài cũ: (5’)
			(Bảng hệ thống kiến thức trên tờ giấy A4)
		3.Bài mới
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	NỘI DUNG CẦN ĐẠT

	Hoạt động 1: Giao đề cương ôn tập cho lớp. 5’

	- GV giao đề cương ôn tập cho lớp phó học tập.
· Trả lời hoặc giải thích trong đề cương nếu HS cần, hoặc HS yêu cầu.
	- HS chú ý theo dõi GV hướng dẫn và ghi chép nếu cần thiết.
· Hỏi nội dung đề cương để GV trả lời , giải thích.
	

	Hoạt động  2:  Tiến hành ôn tập theo sơ đồ kiến thức. 10’

	NỘI DUNG
KIẾN THỨC
ĐÃ HỌC
Giới thiệu nghề điện dân dụng
Vật liệu điện dùng trong lắp đặt mạng điện
Dụng cụ dùng trong lắp đặt mạng điện
















TH Sử dụng đồng hồ đo điện




Câu 1: Đối tượng lao động của nghề điện dân dụng.

Câu 2: Nội dung lao động của nghề điện dân dụng.
- Lắp đặt mạng điện sản xuất và sinh hoạt
- Lắp đặt thiết bị và đồ dùng điện
- Vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa mạng điện, thiết bị và đồ dùng điện.
Câu 3: Yêu cầu của nghề điện dân dụng đối với người lao động.
- Về kiến thức: tối thiểu cần phải có trình độ văn hóa tốt nghiệp cấp THCS. Hiểu biết những kiến thức cơ bản của lĩnh vực kỉ thuật điện như an toàn điện nguyên lí làm việc và cấu tạo máy điện….
- Về kỉ năng: có kỉ năng đo lường, sử dụng, bảo dưỡng, sữa chữa, lắp đặt những thiết bị điện và mạng điện.
- Thái độ: yêu nghề, làm việc khoa học, kiên trì, nhận nại và chính sác.
- Về sức khỏe: có đủ điều kiện sức khỏe, không mắc bệnh về tim mạch huyết áp, thấp khớp.
Câu 4: Cấu tạo, phạm vi, chú ý trong quá trình sử dụng của dây dẫn điện.
a/ Cấu tạo của dây dẫn điện:
- Lõi dây thường làm bằng đồng hoặc nhôm, chế tạo thành một hoặc nhiều sợi
- Vỏ cách điện gồm một lớp hoặc nhiều lớp bằng cao su hoặc chất cách điện tổng hợp
- Một số loại dây có thêm vỏ bảo vệ
b/ Phạm vi sử dụng: 
- Dùng lắp đặt đường dây mạch chính, mạch nhánh của mạng điện trong nhà
c/ Chú ý trong quá trình sử dụng:
- Thường xuyên kiểm tra vỏ cách điện của dây dẫn để tránh gây tai nạn điện cho người sử dụng
- Đảm bảo an toàn khi sử dụng dây dẫn điện nối dài
Câu 5: Cấu tạo, phạm vi sử dụng của dây cáp điện.
a/ cấu tạo
- Lõi cáp
- Vỏ cách điện
- Vỏ bảo vệ
b/ Phạm vi sử dụng
Câu 6: Kể tên, vẽ kí hiệu các loại  đồng hồ đo điện mà em đã học.

	Hoạt động  3: Tiến hành ôn tập theo đề cương. 20’

	Hướng dẫn câu 22
Câu 22: Nêu cách sử dụng đồng hồ vạn năng đo thông mạch dây dẫn điện (dây nối) và đo điện trở dây đốt nóng nồi cơm điện?
	
– Xoay núm có kí hiệu  về đúng vị trí chỉ 
– Chập hai đầu que đo vào nhau, kiểm tra kim chỉ 0 nếu chưa đúng xoay ním điều chỉnh kim về đúng vạch số 0.
– Kẹp hai đầu que đo vào chốt của phích cắm nếu kim quay trên mặt chia độ thì thông mạch. Nếu kim không quay thì hoặc dây dẫn đứt hoặc dây đốt nóng bị đứt.

– Kẹp hai đầu que đo vào hai đầu dây đốt nóng nếu kim quay trên mặt chia độ thì thông mạch ta đọc số đo được.

	Hoạt động 4: Cấu trúc đề và hướng dẫn làm bài. 3’

	- Giáo viên cho biết cấu trúc đề. (3 điểm trắc nghiệm 12 câu, 7 điểm tự luận 3 câu.)
	- HS chú ý lắng nghe và ghi nhớ.

	 


4. Hướng dẫn:  (1’)
Tiết học sau:   “KIỂM TRA HỌC KÌ I”
IV. RÚT KINH NGHIỆM:
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................





___________________________________________
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Tiết 8:  

KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I


I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: 
- Kiểm tra xác định mức độ chính xác của việc kiểm tra thường xuyên và khảng định chất lượng giảng dạy 
2. Kĩ năng: 
- Hình thành cho học sinh kỹ năng trình bày bài kiểm tra 
3. Thái độ:
 - Giáo dục ý thức tự giác trong học tập cho học sinh 
III. CHUẨN BỊ:
1. GV: Đề kiểm tra 
2. HS: Dụng cụ học tập  
III. PHƯƠNG PHÁP:
IV. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:

A/ Ma trËn ®Ò kiÓm tra
	   
  CÊp ®é




Chñ ®Ò

	
NhËn biÕt

	Th«ng hiÓu
	VËn dông
	Céng

	
	
	
	CÊp ®é thÊp
	CÊp ®é cao
	

	
	tnkq
	tl
	tnkq
	tl
	tnkq
	tl
	tnkq
	tl
	

	Giíi thiÖu
NghÒ ®iÖn
	M«i tr­êng lµm viÖc nghÒ 
	§èi t­îng L§
	
	
	
	
	
	
	

	Sè c©u
Sè ®iÓm
TØ lÖ %
	C©u 1
0,25
2,5%
	1 C©u
2,0
20%
	
	
	
	
	
	
	1 C©u 
2,25
20,25%

	VËt liÖu ®iÖn
	VËt liÖu c¸ch ®iÖn
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sè c©u
Sè ®iÓm
TØ lÖ %
	C©u 1
0,75
7,5%
	
	
	
	
	
	
	
	C©u 1
0,75
7,5%

	Dông cô
l¾p ®Æt ®iÖn
	Dông cô l¾p ®Æt
	
	
	Ng t¾c chung §HVN
	
	
	
	VÏ s¬ ®å 
L¾p ®Æt
	

	Sè c©u
Sè ®iÓm
TØ lÖ %
	1 C©u
1,0
10%
	
	
	1 C©u
3,0
30%
	
	
	
	1 C©u
3,0
30%
	2 C©u
7,0
70%

	Ts c©u
Ts §iÓm
TØ lÖ %
	1 C©u
2,0
20%
	1 C©u
2,0
20%
	
	1 C©u
3,0
30%
	
	
	
	1 C©u
3,0
30%
	4 C©u
10,0
100%



B/ ĐỀ BÀI KIỂM TRA:
A/ PhÇn tr¾c nghiÖm 
C©u1 (4,8 ®iÓm) Chän ch÷ c¸i ®øng tr­íc ph­¬ng ¸n tr¶ lêi ®óng råi ghi vµo bµi lµm cña em.
1/  D©y dÉn ®iÖn gåm :
     A. D©y dÉn ®iÖn vµ d©y c¸p ®iÖn                 C. D©y c¸p ®iÖn vµ d©y dÉn trÇn
	B. D©y dÉn trÇn vµ d©y dÉn bäc c¸ch ®iÖn   D. D©y c¸p ®iÖn vµ d©y dÉn lâi nhiÒu sîi
2/  §Ó ®o c­êng ®é dßng ®iÖn ng­êi ta dïng :
     A. V«n kÕ      B. ¤m kÕ                             C. O¸t kÕ                        D. Am pe kÕ
3/  §iÖn ¸p thö c¸ch ®iÖn cña ®ång hå ®o ®iÖn lµ :
     A. 2 kV            B. 2000V                           C. 3 kV                          D. C¶ A vµ C
4/  §ång hå ®o ®iÖn v¹n n¨ng dïng ®Ó ®o :
    A. §iÖn ¸p, ®iÖn trë, c­êng ®é dßng ®iÖn   B. C­êng ®é dßng ®iÖn, ®iÖn ¸p, c­êng ®é s¸ng
    C. §iÖn ¸p, c­êng ®é s¸ng, ®iÖn trë            D. C­êng ®é dßng ®iÖn, c«ng suÊt ®iÖn, ®iÖn ¸p
5/ VËt liÖu c¸ch ®iÖn gåm
    A. Nhùa, sµnh, nh«m     B. ThÐp, gç, sø      C. Nhùa, gç, cao su      D. Cao su, nhùa, ®ång                                                                                 
6/ Khi dïng bót thö ®iÖn ®Ó kiÓm tra m¹ch ®iÖn tay cÇm bót ph¶i ch¹m vµo :
     A. Th©n bót             B. §Çu bót                     C. KÑp kim lo¹i                   D. N¾p bót
7/  §ång hå ®iÖn dïng ®Ó ®o ®iÖn n¨ng tiªu thô lµ :
     A. V«n kÕ                B. ¤m kÕ                       C. O¸t kÕ                             D. C«ng t¬ ®iÖn
8/  V«n kÕ cã thang ®o 300V, cÊp chÝnh x¸c 1,5 th× sai sè tuyÖt ®èi lín nhÊt lµ 
	A. 4,5V                    B. 3,5V                         C. 2,5V                                 D. 1,5V
9/ §o ®iÖn trë cña m¹ch ®iÖn nÕu kÕt qu¶ ®o lín v« cïng th× m¹ch ®iÖn
    A. §øt m¹ch             B. Th«ng m¹ch              C. Ng¾n m¹ch                      D. C¶ A vµ C
10/ §o ®iÖn trë cña m¹ch ®iÖn nÕu kÕt qu¶ ®o b»ng 0 th× m¹ch ®iÖn
    A. §øt m¹ch             B. Th«ng m¹ch              C. Ng¾n m¹ch                      D. C¶ A vµ C
11/ Trong m¹ch ®iÖn cÇu ch× ®­îc m¾c ë d©y pha, kh«ng m¾c ë d©y trung hoµ ®Ó 
    A. B¶o vÖ m¹ch ®iÖn ®­îc an toµn         C. Cøu ng­êi bÞ tai n¹n ®iÖn, c¾t ®iÖn ®­îc an toµn
B. Khi söa ch÷a, rót n¾p cÇu ch× c¾t ®iÖn ®­îc an toµn       D. C¶ B vµ C
12/ §Ó b¶o vÖ m«i tr­êng vµ tiÕt kiÖm. Khi thùc hµnh cÇn :
    A. Mua dông cô, vËt liÖu, thiÕt bÞ ®iÖn míi cho ®Ñp
    B. S­u tÇm dông cô, vËt liÖu, thiÕt bÞ ®iÖn cò nh­ng cßn tèt
    C. TËn dông dông cô, vËt liÖu, thiÕt bÞ ®iÖn h­ háng ®Ó tiÕt kiÖm cho gia ®×nh
    D. Kh«ng nªn tiÕt kiÖm vËt liÖu ®iÖn v× dÔ g©y tai n¹n ®iÖn
Câu 2: (1,2 điểm) Điền từ (cụm từ) thích hợp vào chỗ (….)
    a/ Vôn kế được mắc …………………với mạch điện cần đo
    b/ Am pe kế dùng để đo…………………dòng điện
    c/ Ôm kế dùng để đo ………………………mạch điện
B/ PhÇn tù luËn 
C©u 3 (1,0 ®iÓm) Em h·y cho biÕt ®èi t­îng lao ®éng cña nghÒ ®iÖn d©n dông ?  
C©u 4 (2,0 điểm) Trình bày cấu tạo, phạm vi sử dụng và chú ý trong quá trình sử dụng dây dẫn điện.
Câu 5 (1,0 điểm) Vẽ sơ đồ mạch điện công tơ điện

C/ ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM:
	C©u
	§¸p ¸n
	BiÓu ®iÓm

	1
		ý
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	
7

	8
	9
	10
	11
	12

	  §. ¸n
	b
	d
	d
	a
	c
	c
	d
	a
	a
	c
	d
	b



	4,8 ®iÓm

	2
	- song song
- cường độ
- điện trở
	0,4 điểm
0,4 điểm
0,4 điểm

	3
	* §èi t­îng lao ®éng cña nghÒ ®iÖn d©n dông
- ThiÕt bÞ b¶o vÖ, ®ãng c¾t vµ lÊy ®iÖn
- Nguån ®iÖn mét chiÒu vµ xoay chiÒu ®iÖn ¸p thÊp d­íi 380V
- ThiÕt bÞ ®o l­êng ®iÖn
- VËt liÖu vµ dông cô lµm viÖc cña nghÒ ®iÖn
- C¸c läai ®å dïng ®iÖn
	
0.25 ®iÓm
0.25 ®iÓm
0.25 ®iÓm
0.25 điểm

	4
	a/ Cấu tạo của dây dẫn điện:
- Lõi dây thường làm bằng đồng hoặc nhôm, chế tạo thành một hoặc nhiều sợi
- Vỏ cách điện gồm một lớp hoặc nhiều lớp bằng cao su hoặc chất cách điện tổng hợp
- Một số loại dây có thêm vỏ bảo vệ
b/ Phạm vi sử dụng: 
- Dùng lắp đặt đường dây mạch chính, mạch nhánh của mạng điện trong nhà
c/ Chú ý trong quá trình sử dụng:
- Thường xuyên kiểm tra vỏ cách điện của dây dẫn để tránh gây tai nạn điện cho người sử dụng
- Đảm bảo an toàn khi sử dụng dây dẫn điện nối dài
	
0,5 điểm

0,5 điểm


0,5 điểm

0,5 điểm



	5
	- Vẽ đúng, đẹp
	1,0 điểm



    
IV. RÚT KINH NGHIỆM:
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


___________________________________________
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Bài 5 - Tiết 10:

THỰC HÀNH NỐI DÂY DẪN ĐIỆN




I. MỤC TIÊU:
1.Kiến thức:
- Biết được các yêu cầu của mối nối dây dẫn điện.
- Hiểu được một số phương pháp nối dây dẫn điện.
- Nối được một số mối nối dây dẫn điện.
2.Kỹ năng:
- Quan sát, tìm hiểu và phân tích và biết được cách nối dây dẫn điện.
- Nối được một số mối nối dây dẫn điện.
3.Thái độ, tình cảm:
- Say mê hứng thú ham thích môn học.
- Có ý thức tiết kiệm nguyên vật liệu (dây dẫn) trong quá trình thực hành và cuối buổi học dọn sạch sẽ nơi thực hành giữ vệ sinh môi trường.
4. Năng lực, phẩm chất :
· Năng lực chung : Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tư duy, năng lực hợp tác, năng lực sử dụng ngôn ngữ, năng lực phân tích, năng lực tổng hợp thông tin .
· Năng lực chuyên biệt : Năng lực sử dụng công nghệ cụ thể, năng lực phân tích, năng lực  sử dụng ngôn ngữ kỹ thuật.                
·  Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ; Có trách nhiệm bản thân và cộng đồng
II/ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY
· Phương pháp Vấn đáp, phương pháp trực quan, 
· Phương pháp tích hợp, phương pháp hoạt động nhóm, phương pháp luyện tập.
III. CHUẨN BỊ:
* Cả lớp :
- Một số mẫu dây điện, giấy ráp, kìm cắt dây, kìm mỏ nhọn, kìm tròn, tuốc nơ vít.
- Tranh vẽ H5.1 và một số mẫu các loại mối nối dây dẫn điện
* Mỗi nhóm : 
- Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ lao động, dây dẫn điện.
IV. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY:
1. Ổn định lớp: (1’) Kiểm tra sĩ số HS
2. Kiểm tra bài cũ: (5’)
Giáo viên kiểm tra dụng cụ thực hành và nhận xét bài thực hành trước của HS
3. Bài mới(37’)
	HOẠT ĐỘNG 1: Khởi động (5’)
Mục tiêu:    Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của mình.HS khắc sâu kiến thức nội dung bài học.
Phương pháp dạy học:   thuyết trình
Định hướng phát triển năng lực:  năng lực nhận thức

	Nêu vấn đề: Trong quá trình lắp đặt , sửa chữa dây dẫn điện và thiết bị điện của mạng điện thường phải nối dây dẫn điện. Chất lượng của mối nối này ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động và an toàn điện của mạng điện. Để rèn luyện kĩ năng nối dây dẫn điện, chúng ta cùng nghiên cứu § 5. “ Nối dây dẫn điện”

	HOẠT ĐỘNG 2: Hình thành kiến thức 
Mục tiêu: - các yêu cầu của mối nối dây dẫn điện.
- một số phương pháp nối dây dẫn điện.
- Nối được một số mối nối dây dẫn điện.
Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình.
Định hướng phát triển năng lực:   giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác, năng lực xử lí tình huống, năng lực giao tiếp, năng lực nhận thức.


	Hoạt động 1: Chuẩn bị và tìm hiểu về mối nối dây dẫn điện. 15’

	?Ta thường phải nối dây dẫn điện khi nào?
? Chất lượng mối nối có ảnh hưởng như thế nào đối với mạng điện?
?Khi mối nối lỏng lẻo dễ xảy ra sự cố gì ?

GV đưa cho mỗi nhóm 5 mối nối dây dẫn điện  (như hình 5.1)  yêu cầu học sinh phân loại
[image: ]
[image: ]
[image: ]
GV cho HS quan sát các mối nối và cho biết mối nối dây dẫn điện tốt phải đạt được những yêu cầu nào ?
	


-Trong quá trình lắp đặt và sửa chữa
-Sự làm việc của thiết bị điện, mạng điện

-Đứt mạch hoặc phát sinh tia lửa điện làm chập mạch gây hỏa hạn
- HS phân loại:
                   

                       Thẳng
                    Phân nhánh
                    Dùng phụ kiện

HS trả lời:









	1. Một số kiến thức bổ trợ:
Trong quá trình lắp đặt , sửa chữa dây dẫn điện và thiết bị điện của mạng điện thường phải nối dây dẫn điện. Chất lượng của mối nối này ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động  và an toàn của mạng điện.
a) Phân loại:
                 

                    Thẳng
                  Phân nhánh
                  Dùng phụ kiện






b) Yêu cầu mối nối:
- Dẫn điện tốt
- Có độ bền cơ học cao
- An toàn điện
- Đảm bảo về mặt mĩ thuật

	Hoạt động  2:  Quy trình chung nối dây dẫn điện. 17’

	Giáo viên giới thiệu quy trình thông qua sơ đồ
GV hướng dẫn nhanh 6 bước tiến hành như quy trình đã nêu thông qua các thao tác mẫu.

GV lưu ý HS: Vì dây dẫn có nhiều loại khác nhau, vị trí nối dây cũng khác nhau nên phải chú ý cách nối dây
	









- Nghe giảng
	2. Quy trình chung nối dây dẫn điện:
- Bóc vỏ cách điện → 
- Làm sạch lõi →
- Nối dây →
- Kiểm tra →
- Hàn mối nối →
- Cách điện mối nối


	HOẠT ĐỘNG 345: Hoạt động vận dụng, tìm tòi và mở rộng (2’)
Mục tiêu: Tìm tòi và mở rộng kiến thức, khái quát lại toàn bộ nội dung kiến thức đã học
Phương pháp dạy học:  Giao nhiệm vụ
Định hướng phát triển năng lực: tự chủ-tự học, tìm hiểu tự nhiên và xã hội, giải quyết vấn đề

	+ Nêu các yêu cầu của mối nối, giải thích rõ từng yêu cầu
+Nêu các bước của quy trình nối dây dẫn
Tìm hiểu, trao đổi với người thân 


4. Hướng dẫn về nhà
+Chuẩn bị dây dẫn điện
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Bài 5 - Tiết 11:

THỰC HÀNH NỐI DÂY DẪN ĐIỆN



I. MỤC TIÊU:
1.Kiến thức:
- Biết được các yêu cầu của mối nối dây dẫn điện.
- Hiểu được phương pháp nối phân nhánh hai dây dẫn điện .
2.Kỹ năng:
- Quan sát, tìm hiểu, phân tích và biết được cách nối phân nhánh hai dây dẫn điện.
- Nối được các mối nối phân nhánh hai dây dẫn điện lõi một sợi và lõi nhiều sợi.
3.Thái độ, tình cảm:
- Say mê hứng thú ham thích môn học.
- Có ý thức tiết kiệm nguyên vật liệu (dây dẫn) trong quá trình thực hành và cuối buổi học dọn sạch sẽ nơi thực hành giữ vệ sinh môi trường.
4. Năng lực, phẩm chất :
· Năng lực chung : Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tư duy, năng lực hợp tác, năng lực sử dụng ngôn ngữ, năng lực phân tích, năng lực tổng hợp thông tin .
· Năng lực chuyên biệt : Năng lực sử dụng công nghệ cụ thể, năng lực phân tích, năng lực  sử dụng ngôn ngữ kỹ thuật.                
·  Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ; Có trách nhiệm bản thân và cộng đồng
II/ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY
· Phương pháp Vấn đáp, phương pháp trực quan, 
· Phương pháp tích hợp, phương pháp hoạt động nhóm, phương pháp luyện tập.
III. CHUẨN BỊ:
* Cả lớp :
GV: Bộ dụng cụ (kìm cắt, kìm tuốt vỏ, tua vít).

HS: Kìm giữ dây, dây dẫn lõi 1 sợi (), dây dẫn lõi nhiều sợi (7 sợi)
* Mỗi nhóm :
HS: Kìm cắt, kìm tuốt vỏ. 
IV. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY:
1. Ổn định lớp: (1’) Kiểm tra sĩ số HS
2. Kiểm tra bài cũ: (5’)
		HS1: Quy trình nối thẳng dây dẫn lõi nhiều sợi.





		Đ/A: Bóc vỏ cách điện ()rẽ nan quạt 2 đầu dây 5cmĐan nong mốt xoắn nửa vòng giữ một bên bằng kìm bên kia dùng tay xoắn từng đầu dây nọ vào lõi dây kia. Làm như vậy với bên còn lại. ..
3. Bài mới(38’)
	Hoạt động 1: Nhắc lại kiến thức đã học. 6’

	- GV nêu mục tiêu của bài học để hs Trình bày được các nội dung kiến thức và kĩ năng cần đạt được sau giờ thực hành này.
-Kiểm tra các dung cụ học tập của học sinh.
-Gv yêu cầu HS đọc và quan sát hình 5-7 và 5-8 để tìm hiểu cách nối phân nhánh  dây dẫn lõi 1 sợi và nhiều sợi.
-GV treo bảng phụ và gọi 1 HS  nêu các bước thực hiện khi nối thẳng dây dẫn lõi 1 sợi và nhiều sợi, HS khác nhận xét.
Sau đó GV nêu một số sai hỏng thường gặp 
	
- HS chú ý theo dõi GV nêu MT để Trình bày được các nội dung KT và KN cần đạt được sau giờ thực hành này.
-Báo cáo với Gv về sự chuẩn bị của mình.
-Hoạt động theo HD của Gv để tìm hiểu cách nối phân nhánh và nối phân nhánh dây dẫn lõi một sợi.
-Biết được một số chú ý khi thực hành
-Các Nhóm nhận dụng cụ và thiết bị.
Ổn định tổ chức nhóm.
	

	Hoạt động  2:  Thực hành nối dây dẫn điện. 25’

	· Gv có thể làm mẫu (nếu cần thiết).
· GV phân nhóm và phát dụng cụ, thiết bị cho các nhóm.
· GV Theo dõi quan sát học sinh thực hành.
· Giúp đỡ nhóm học sinh yếu.
· Giải đáp một số thắc mắc của hs. 
Thường xuyên hướng dẫn đến từng HS, điều chỉnh các sai sót trong khi làm bà[image: Description: H5][image: Description: H5]i.
	
· Thảo luận và làm bài tập thực hành theo các bước tiến hành (theo hướng dẫn ở trên).
· Chú ý đến an toàn trong quá trình thực hiện.

[image: Description: H5]
[image: Description: H5]
· HS chú ý theo dõi GV nêu MT để Trình bày được các nội dung KT và KN cần đạt được sau giờ thực hành này.
· Báo cáo với Gv về sự chuẩn bị của mình.
· Hoạt động theo HD của Gv để tìm hiểu cách nối dây dùng phụ kiện
· Biết được một số chú ý khi thực hành
· Các Nhóm nhận dụng cụ và thiết bị.
Ổn định tổ chức nhóm.

· HS hoạt động nhóm nhận dụng cụ, thiết bị cho các nhóm.
· HS Theo dõi quan sát GV thực hành mẫu.
· Các thành viên giúp đỡ nhóm học sinh cùng thực hiện.



	c) Nối phân nhánh dây dẫn 




Nối dây dẫn lõi 1 sợi:

Nối dây dẫn lõi nhiều sợi






















[image: Description: H5]c) Nối dây dùng phụ kiện

Nối bằng vít





[image: Description: H5]

Nối bằng đai ốc nối dây







	HOẠT ĐỘNG 345: Hoạt động vận dụng, tìm tòi và mở rộng (2’)
Mục tiêu: Tìm tòi và mở rộng kiến thức, khái quát lại toàn bộ nội dung kiến thức đã học
Phương pháp dạy học:  Giao nhiệm vụ
Định hướng phát triển năng lực: tự chủ-tự học, tìm hiểu tự nhiên và xã hội, giải quyết vấn đề

	· GV yêu cầu học sinh ngừng luyện tập.
· Giáo viên cho HS tự kiểm tra và kiểm tra chéo về công việc thực hành. 
Giáo viên tổng kết chung, nhận xét ưu khuyết điểm và lưu ý những sai sót để tránh cho bài học sau.



4. Hướng dẫn về nhà
Học bài và làm bài tập đầy đủ.






___________________________________________































Ngày soạn:   31/10/2021                                                                    Tuần học thứ 12
	NGÀY DẠY
	TIẾT
	LỚP
	TIẾN ĐỘ
	GHI CHÚ

	15/11/2021
16/11/2021
	18/11/2021
  18/11/2021
	5
1
1
2
	9A
9B
9C
9D
	Đúng
Đúng
Đúng
Đúng
	




Bài 6 - Tiết 10: 
Thực hành
LẮP MẠCH ĐIỆN BẢNG ĐIỆN


I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Hiểu được quy trình chung khi lắp đặt mạch điện.
- Biết được chức năng của bảng điện chính và bảng điện nhánh.
2. Kỹ năng:
Vẽ được sơ đồ mạch điện (sơ đồ nguyên lý, sơ đồ lắp đặt).
3. Thái độ, tình cảm:
- Rèn luyện ý thức cẩn thận chính xác và làm việc theo quy trình.
4. Năng lực, phẩm chất :
· Năng lực chung : Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tư duy, năng lực hợp tác, năng lực sử dụng ngôn ngữ, năng lực phân tích, năng lực tổng hợp thông tin .
· Năng lực chuyên biệt : Năng lực sử dụng công nghệ cụ thể, năng lực phân tích, năng lực  sử dụng ngôn ngữ kỹ thuật.                
·  Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ; Có trách nhiệm bản thân và cộng đồng
II/ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY
· Phương pháp Vấn đáp, phương pháp trực quan, 
· Phương pháp tích hợp, phương pháp hoạt động nhóm, phương pháp luyện tập.
III. CHUẨN BỊ:
GV: 	+ Tranh vẽ hình 6.1 SGK/30			
HS: 	+ SGK, vở ghi
IV. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY:
		1. Ổn định lớp: (1’) Kiểm tra sĩ số HS
		2. Kiểm tra bài cũ: (0’)
		3. Bài mới(43’)
	HOẠT ĐỘNG 1: Khởi động (5’)
Mục tiêu:    Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của mình.HS khắc sâu kiến thức nội dung bài học.
Phương pháp dạy học:   thông qua kênh hình bằng TVHD.GV chọn tranh ảnh, hoặc 1 đoạn phim phù hợp.
Định hướng phát triển năng lực:  giải quyết vấn đề, năng lực xử lí tình huống, năng lực giao tiếp, năng lực nhận thức

	
[image: ]

bảng điện gia đình
Để lắp bảng điện như hình, chúng ta phải làm như thế nào? Trình tự các bước ra sao?  Cùng tìm hiểu qua bài học hôm nay

	
HOẠT ĐỘNG 2: Hình thành kiến thức 
Mục tiêu: 
- chức năng của bảng điện chính và bảng điện nhánh.
Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình.
Định hướng phát triển năng lực:   giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác, năng lực xử lí tình huống, năng lực giao tiếp, năng lực nhận thức.


Chuẩn bị dụng cụ lao động và các thiết bị và vật liệu cho tiết sau “Thực hành: lắp mạch điện bảng điện”.

  

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	NỘI DUNG CẦN ĐẠT

	Hoạt động 1:Tìm hiểu về công tắc điện.10’
1. Mục tiêu:Nắm được khái niệm, cấu tạo, phân loại, nguyên lý làm việc của công tắc điện .
2. Phương thức thực hiện:
- Hoạt động cá nhân
- Hoạt động nhóm, 
3. Sản phẩm hoạt động
- Phiếu học tập của nhóm
4. Phương án kiểm tra, đánh giá
- Học sinh tự đánh giá.
- Học sinh đánh giá lẫn nhau.
- Giáo viên đánh giá.
5. Tiến trình hoạt động
*Chuyển giao nhiệm vụ
- Giáo viên  nêu các câu hỏi:
?Quan sát H51.1,em hãy cho biết trong TH nào bóng đèn sáng hoặc tắt?Tại sao?
?Công tắc điện gồm những bộ phận chính nào.Hãy nêu cấu tạo,chức năng của các bộ phận đó.
GV cho HS quan sát H51.1và yêu cầu HS phân loại công tắc điện dựa trên H51.3.
- Học sinh tiếp nhận… 
*Thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh hoạt động nhóm 
- Giáo viên treo tranh vẽ H51.1,H51.1
- Dự kiến sản phẩm:
 + TH a đèn sáng
  + Gồm vỏ;cực động và cực tĩnh.
 Vỏ thường làm bằng nhựa.
Cực động và cực tĩnh thường làm bằng đồng: Cực động được liên kết với núm đóng-Cắt.Cực tĩnh được lắp trên thân,có vít để cố định đầu dây dẫn điện của mạng điện.
Phân loại Dựa vào số cực, Dựa vào thao tác đóng cắt 
*Báo cáo kết quả
- Trình bày vào phiếu học tập
*Đánh giá kết quả
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá
- Giáo viên nhận xét, đánh giá
->Giáo viên chốt kiến thức và ghi bảng
-GV tổ chức cho HS làm bài tập điền vào chỗ trống để từ đó rút ra nguyên lí làm việc và vị trí lắp đặt công tắc.
Hoạt động 3:Tìm hiểu về ổ điện (7’)
1. Mục tiêu:Nắm được công dụng và cấu tạo của ổđiện
2. Phương thức thực hiện:
- Hoạt động cá nhân
- Hoạt động nhóm
- Hoạt động chung cả lớp
3. Sản phẩm hoạt động
4. Phương án kiểm tra, đánh giá
- Học sinh tự đánh giá.
- Học sinh đánh giá lẫn nhau.
- Giáo viên đánh giá.
5. Tiến trình hoạt động
*Chuyển giao nhiệm vụ
- Giáo viên : Hãy quan sát và cho biết ổ điện có cấu tạo gồm mấy bộ phận chính.Đó là những bộ phận nào.
?Các bộ phận của ổ điện được làm bằng vật liệu gì.
- Học sinh tiếp nhận… 
*Thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh trả lời.
- Giáo viên yêu cầu HS quan sát H51.6 và mẫu vật ổ điện.
- Dự kiến sản phẩm
 Cấu tạo:gồm 2 bộ phận chính:
+Vỏ:Làm bằng sứ,nhựa.
+Cực tiếp điện:làm bằng đồng
*Báo cáo kết quả
- Trả lời miệng
*Đánh giá kết quả
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá
- Giáo viên nhận xét, đánh giá
->Giáo viên chốt kiến thức và ghi bảng

	1/Tìm hiểu chức năng của bảng điện.
a/ Tìm hiểu thiết bị điện
*.Công tắc điện.

a.Khái niệm:
-Là thiết bị điện dùng để đóng-Cắt mạch điện.

b.Cấu tạo:
*Gồm vỏ;cực động và cực tĩnh.
-Vỏ thường làm bằng nhựa.
-Cực động và cực tĩnh thường làm bằng đồng: Cực động được liên kết với núm đóng-Cắt.Cực tĩnh được lắp trên thân,có vít để cố định đầu dây dẫn điện của mạng điện.


c.Phân loại:
-Dựa vào số cực có:công tắc điện 2 cực,công tắc điện 3 cực,...
-Dựa vào thao tác đóng cắt có công tắc bật,công tắc bấm,công tắc xoay,…

d.Nguyên lí làm việc.
-Khi đóng công tắc,cực động tiếp xúc với cực tĩnh làm kín mạch.Khi cắt cong tắc,cực động tách khỏi cực tĩnh làm hở mạch điện.
-Công tắc thường được lắp trên dây pha,nối tiếp với phụ tải,sau 








*.Ổ điện:
-Công dụng:là thiết bị lấy điện cho các đồ dùng điện.

-Cấu tạo:gồm 2 bộ phận chính:
+Vỏ:Làm bằng sứ,nhựa.
+Cực tiếp điện:làm bằng đồng.
























	HOẠT ĐỘNG 345: Hoạt động luyện tập,vận dụng (2’)
Mục tiêu: Tìm tòi và mở rộng kiến thức, khái quát lại toàn bộ nội dung kiến thức đã học
Phương pháp dạy học:  Giao nhiệm vụ
Định hướng phát triển năng lực: tự chủ-tự học, tìm hiểu tự nhiên và xã hội, giải quyết vấn đề

	Trao đổi sơ đồ cho nhau và nhận xét
Theo dõi và nhận xét đánh giá KQ thực hành, rút kinh nghiệm cho giờ TH sau.


4. Hướng dẫn về nhà
-Tìm hiểu kĩ bài đã học, chuẩn bị sơ đồ lắp đặt đã vẽ.





___________________________________________
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Bài 6 - Tiết 11: 
Thực hành
LẮP MẠCH ĐIỆN BẢNG ĐIỆN

I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Hiểu được quy trình thiết kế mạch điện.
- Biết được chức năng của bảng điện chính và bảng điện nhánh.
2. Kỹ năng:
- Vẽ được sơ đồ mạch điện (sơ đồ nguyên lý, sơ đồ lắp đặt).
3. Thái độ, tình cảm:
- Rèn luyện ý thức cẩn thận chính xác và làm việc theo quy trình.
4. Năng lực, phẩm chất :
· Năng lực chung : Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tư duy, năng lực hợp tác, năng lực sử dụng ngôn ngữ, năng lực phân tích, năng lực tổng hợp thông tin .
· Năng lực chuyên biệt : Năng lực sử dụng công nghệ cụ thể, năng lực phân tích, năng lực  sử dụng ngôn ngữ kỹ thuật.                
·  Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ; Có trách nhiệm bản thân và cộng đồng
II/ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY
· Phương pháp Vấn đáp, phương pháp trực quan, 
· Phương pháp tích hợp, phương pháp hoạt động nhóm, phương pháp luyện tập.
III. CHUẨN BỊ:
GV: 	+ Tranh vẽ hình 6.1 SGK/30			
HS: 	+ SGK, vở ghi
IV. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY:
		1. Ổn định lớp: (1’) Kiểm tra sĩ số HS
		2. Kiểm tra bài cũ: (0’)
		3. Bài mới(43’)
	HOẠT ĐỘNG 1: Khởi động (5’)
Mục tiêu:    Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của mình.HS khắc sâu kiến thức nội dung bài học.
Phương pháp dạy học:   thông qua kênh hình bằng TVHD.GV chọn tranh ảnh, hoặc 1 đoạn phim phù hợp.
Định hướng phát triển năng lực:  giải quyết vấn đề, năng lực xử lí tình huống, năng lực giao tiếp, năng lực nhận thức

	
Để lắp bảng điện như hình, chúng ta phải làm như thế nào? Trình tự các bước ra sao?  Cùng tìm hiểu qua bài học hôm nay

	HOẠT ĐỘNG 2: Hình thành kiến thức
Mục tiêu: 
- chức năng của bảng điện chính và bảng điện nhánh.
Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình.
Định hướng phát triển năng lực:   giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác, năng lực xử lí tình huống, năng lực giao tiếp, năng lực nhận thức.


	
HĐ 1: Thiết kế mạch điện là gì ?15’

- Tại sao cần phải thiết kế trước khi lắp đặt mạch điện?


- Theo em, thiết kế gồm có những nội dung nào?










HĐ 2: Tìm hiểu về trình tự thiết kế mạch điện: 19’

- Trình tự thiết kế mạch điện theo những bước nào?

- GV trình bày các bước thiết kế mạch điện.

- Hãy đọc VD tình huống trong SGK đã nêu và xác định giúp bạn Nam các đồ dùng, thiết bị và mạch điện phù hợp.
- Đặc điểm của mạch điện ?



- Trong 4 mạch điện đã cho, mạch nào phù hợp với
	b/ Thiết kế mạch điện

*/  Thiết kế mạch điện là gì ?

Thiết kế là công việc cần làm trước khi lắp đặt mạch điện, gồm những nội dung sau :
- Xác định nhu cầu sử dụng mạch điện
- Đưa ra các phương án mạch điện (vẽ sơ đồ nguyên lý) và lựa chọn phương án thích hợp.
- Chọn thiết bị và đồ dùng điện thích hợp cho mạch điện.
- Lắp thử và kiểm tra mạch điện có làm việc theo đúng yêu cầu thiết kế không?
*/  Trình tự thiết kế mạch điện : 

Trình tự thiết kế mạch điện theo các bước sau :

Bước 1: Xác định mạch điện dùng để là gì?

Bước 2: Đưa ra các phương án thiết kế (Vẽ sơ đồ nguyên lý của mạch điện) và lựa chọn phương án thích hợp.

Bước 3: Chọn thiết bị và đồ dùng điện thích hợp cho mạch điện.

Bước 4: Lắp thử và và kiểm tra mạch điện có làm việc theo đúng mục đích thiết kế không?


	HOẠT ĐỘNG 345: Hoạt động luyện tập,vận dụng (2’)
Mục tiêu: Tìm tòi và mở rộng kiến thức, khái quát lại toàn bộ nội dung kiến thức đã học
Phương pháp dạy học:  Giao nhiệm vụ
Định hướng phát triển năng lực: tự chủ-tự học, tìm hiểu tự nhiên và xã hội, giải quyết vấn đề

	Trao đổi sơ đồ cho nhau và nhận xét
Theo dõi và nhận xét đánh giá KQ thực hành, rút kinh nghiệm cho giờ TH sau.


  
4. Hướng dẫn về nhà
-Tìm hiểu kĩ bài đã học, chuẩn bị sơ đồ lắp đặt đã vẽ.


	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	NỘI DUNG CẦN ĐẠT




___________________________________________
Ngày soạn:   23/11/2021                                                                       Tuần học thứ 14
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	TIẾN ĐỘ
	GHI CHÚ

	29/11/2021
30/11/2021
	02/12/2021
  02/12/2021
	5
1
1
2
	9A
9B
9C
9D
	Đúng
Đúng
Đúng
Đúng
	



Bài 6 - Tiết 12: 
Thực hành
LẮP MẠCH ĐIỆN BẢNG ĐIỆN


I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Biết được chức năng của bảng điện chính và bảng điện nhánh.
2. Kỹ năng:
- Vẽ được sơ đồ mạch điện (sơ đồ nguyên lý, sơ đồ lắp đặt).
3. Thái độ, tình cảm:
- Rèn luyện ý thức cẩn thận chính xác và làm việc theo quy trình.
4. Năng lực, phẩm chất :
· Năng lực chung : Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tư duy, năng lực hợp tác, năng lực sử dụng ngôn ngữ, năng lực phân tích, năng lực tổng hợp thông tin .
· Năng lực chuyên biệt : Năng lực sử dụng công nghệ cụ thể, năng lực phân tích, năng lực  sử dụng ngôn ngữ kỹ thuật.                
·  Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ; Có trách nhiệm bản thân và cộng đồng
II/ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY
· Phương pháp Vấn đáp, phương pháp trực quan, 
· Phương pháp tích hợp, phương pháp hoạt động nhóm, phương pháp luyện tập.
III. CHUẨN BỊ:
		* Cả lớp : Tranh vẽ hình 6.2 SGK/31
  	* Mỗi nhóm : Bảng điện (trung), 2 cầu chì, công tắc, ổ cắm điện, đui đèn, bóng đèn sợi đốt (5W), các dây nối.
IV. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY:
		1. Ổn định lớp: (1’) Kiểm tra sĩ số HS
		2. Kiểm tra bài cũ: (5’)
	HS1: Hãy nêu chức năng của bảng điện trong mạng điện trong nhà.
	HS2: Các bước vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện
	HS3: Nêu quy trình lắp mạch điện bảng điện	
		3.Bài mới
	HOẠT ĐỘNG 1: Khởi động (5’)
Mục tiêu:    Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của mình.HS khắc sâu kiến thức nội dung bài học.
Phương pháp dạy học:  thuyết trình
Định hướng phát triển năng lực:  năng lực nhận thức

	Nêu mục tiêu của bài học để hs Trình bày được các nội dung kiến thức và kĩ năng cần đạt được sau giờ thực hành này.

	HOẠT ĐỘNG 2: Hình thành kiến thức 
Mục tiêu: - Biết được chức năng của bảng điện chính và bảng điện nhánh.
Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình.
Định hướng phát triển năng lực:   giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác, năng lực xử lí tình huống, năng lực giao tiếp, năng lực nhận thức.



	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	NỘI DUNG GHI BẢNG

	Hoạt động 1: Tìm hiểu dụng cụ, vật liệu và thiết bị. 10’

	· GV nêu mục tiêu của bài học để hs Trình bày được các nội dung kiến thức và kĩ năng cần đạt được sau giờ thực hành này.
Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh.
	· HS chú ý theo dõi GV nêu MT để Trình bày được các nội dung KT và KN cần đạt được sau giờ thực hành này.
· Báo cáo với GV về sự chuẩn bị của mình.
	1. Chuẩn bị: 
đọc trước phần II.1; II.2 SGK/30-33

	Hoạt động  2:  Tìm hiểu sơ đồ nguyên lí và vẽ sơ đồ lắp đặt. 15’

	
· Yêu cầu HS quan sát hình 6.2 SGK/31
· Liệt kê các thiết bị lắp trên bảng điện?
· Chức năng của các thiết bị đó trên bảng điện?
· Quan sát và tìm hiểu sơ đồ hình 6.2.
Hoạt động theo nhóm vẽ sơ đồ lắp đặt.
	
· Quan sát hình 6.2 và nhận xét:
+ Tên các thiết bị.

+ Chức năng của các thiết bị




Vẽ sơ đồ lắp đặt.
	a)  Sơ đồ nguyên lí



[image: Description: H6]

     b) Sơ đồ lắp đặt 

	Hoạt động  3: Tổng kết. 8’

	
· Các nhóm trình bày sơ đồ trên bảng
· Những hs khác nhận xét.
· Gv nhận xét kết luận sơ đồ vẽ chính xác
Yêu cầu các nhóm vệ sinh nơi thực hành.
	0
A


	HOẠT ĐỘNG 345: Hoạt động luyện tập,vận dụng, tìm tòi và mở rộng (2’)
Mục tiêu: Tìm tòi và mở rộng kiến thức, khái quát lại toàn bộ nội dung kiến thức đã học
Phương pháp dạy học:  Giao nhiệm vụ
Định hướng phát triển năng lực: tự chủ-tự học, tìm hiểu tự nhiên và xã hội, giải quyết vấn đề

	Trao đổi sơ đồ cho nhau và nhận xét
Theo dõi và nhận xét đánh giá KQ thực hành, rút kinh nghiệm cho giờ TH sau.



4. Hướng dẫn về nhà
-Tìm hiểu kĩ bài đã học, chuẩn bị sơ đồ lắp đặt đã vẽ.




___________________________________________
Kế hoạch bài dạy Công nghệ 9 - Năm học 2022 - 2023

Giáo viên: Phan Thành - tổ Khoa học tự nhiên - trường THCS Quốc Tuấn 
89

Ngày soạn:   30/11/2021                                                                    Tuần học thứ 15
	NGÀY DẠY
	TIẾT
	LỚP
	TIẾN ĐỘ
	GHI CHÚ

	06/12/2021
07/12/2021
	09/12/2021
  09/12/2021
	5
1
1
2
	9A
9B
9C
9D
	Đúng
Đúng
Đúng
Đúng
	



Bài 6 - Tiết 13: 
Thực hành
LẮP MẠCH ĐIỆN BẢNG ĐIỆN


I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
-Biết được chức năng của bảng điện chính và bảng điện nhánh.
2. Kỹ năng:
-Thực hiện được các quy trình lắp mạch điện theo sơ đồ lắp đặt.
3. Thái độ, tình cảm:
-Rèn luyện ý thức cẩn thận chính xác và làm việc theo quy trình.
4. Năng lực, phẩm chất :
· Năng lực chung : Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tư duy, năng lực hợp tác, năng lực sử dụng ngôn ngữ, năng lực phân tích, năng lực tổng hợp thông tin .
· Năng lực chuyên biệt : Năng lực sử dụng công nghệ cụ thể, năng lực phân tích, năng lực  sử dụng ngôn ngữ kỹ thuật.                
·  Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ; Có trách nhiệm bản thân và cộng đồng
II/ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY
· Phương pháp Vấn đáp, phương pháp trực quan, 
· Phương pháp tích hợp, phương pháp hoạt động nhóm, phương pháp luyện tập.
III. CHUẨN BỊ:
  * Cả lớp :
  * Mỗi nhóm : 
IV. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY:
	1. Ổn định lớp: (1’) Kiểm tra sĩ số HS
	2. Kiểm tra bài cũ: (5’)
	HS1: Nêu quy trình lắp mạch điện bảng điện.	
	3. Bài mới(37’)
	HOẠT ĐỘNG 1: Khởi động (5’)
Mục tiêu:    Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của mình.HS khắc sâu kiến thức nội dung bài học.
Phương pháp dạy học:  thuyết trình
Định hướng phát triển năng lực:  năng lực nhận thức

	Nêu mục tiêu của bài học để hs Trình bày được các nội dung kiến thức và kĩ năng cần đạt được sau giờ thực hành này.

	HOẠT ĐỘNG 2: Hình thành kiến thức 
Mục tiêu: - Biết được chức năng của bảng điện chính và bảng điện nhánh.
Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình.
Định hướng phát triển năng lực:   giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác, năng lực xử lí tình huống, năng lực giao tiếp, năng lực nhận thức.


	Hoạt động 1: Tìm hiểu dụng cụ, vật liệu và thiết bị. 5’

	GV nêu mục tiêu của bài học để hs Trình bày được các nội dung kiến thức và kĩ năng cần đạt được sau giờ thực hành này.
Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh.
	HS chú ý theo dõi GV nêu MT để Trình bày được các nội dung KT và KN cần đạt được sau giờ thực hành này.

Báo cáo với Gv về sự chuẩn bị của mình.
	I/ Dụng cụ, vật liệu và thiết bị
- Dụng cụ:
- Vật liệu:
- Thiết bị:




	Hoạt động  2:  Tiến hành lắp mạch điện bảng điện. 20’

	
· Các nhóm nhận dụng cụ và tiến hành lắp mạch điện theo sơ đồ lắp đặt.
· Theo dõi giúp đỡ nhóm yếu.
· Nhắc nhở hs thực hiện đúng qui trình, đảm bảo an toàn khi thực hành.
	

· Thực hiện theo nhóm.


	3. Lắp mạch điện bảng điện.
1. Vạch dấu 
2. Khoan lỗ bảng điện
3. Nối dây thiết bị điện của bảng điện 
4. Lắp thiết bị điện vào bảng điện.
5.  Kiểm tra

	
	
   0
A


	Hoạt động  3: Tổng kết. 5’

	· Các nhóm trình bày sản phẩm lên bàn tại vị trí nhóm của mình.
Gv nhận xét bảng điện đã lắp (KT, MT, chính xác).
	· HS trình bày bảng điện đã lắp lên bàn tại vị trí nhóm của mình.
Ghi nhận chỉnh sửa và hoàn thiện cho tiết sau.
	

	HOẠT ĐỘNG 34: Hoạt động luyện tập,vận dụng (2’)
Mục tiêu: Tìm tòi và mở rộng kiến thức, khái quát lại toàn bộ nội dung kiến thức đã học
Phương pháp dạy học:  Giao nhiệm vụ
Định hướng phát triển năng lực: tự chủ-tự học, tìm hiểu tự nhiên và xã hội, giải quyết vấn đề

	· Giáo viên cho HS tự kiểm tra và kiểm tra chéo về công việc thực hành. 
· Giáo viên tổng kết chung, nhận xét ưu khuyết điểm và lưu ý những sai sót để tránh cho bài học sau.
	· Trao đổi sản phẩm cho nhau và nhận xét
Theo dõi và nhận xét đánh giá KQ thực hành, rút kinh nghiệm cho giờ TH sau.
	 


4. Hướng dẫn về nhà



___________________________________________





















Ngày soạn:   10/12/2021                                                                    Tuần học thứ 16
	NGÀY DẠY
	TIẾT
	LỚP
	TIẾN ĐỘ
	GHI CHÚ

	13/12/2021
14/12/2021
	16/12/2021
  16/12/2021
	5
1
1
2
	9A
9B
9C
9D
	Đúng
Đúng
Đúng
Đúng
	



Bài 6 - Tiết 16: 
Thực hành
LẮP MẠCH ĐIỆN BẢNG ĐIỆN


I. MỤC TIÊU:
2. Kiến thức:
-Biết được chức năng của bảng điện chính và bảng điện nhánh.
2. Kỹ năng:
-Thực hiện được các quy trình lắp mạch điện theo sơ đồ lắp đặt.
3. Thái độ, tình cảm:
-Rèn luyện ý thức cẩn thận chính xác và làm việc theo quy trình.
4. Năng lực, phẩm chất :
· Năng lực chung : Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tư duy, năng lực hợp tác, năng lực sử dụng ngôn ngữ, năng lực phân tích, năng lực tổng hợp thông tin .
· Năng lực chuyên biệt : Năng lực sử dụng công nghệ cụ thể, năng lực phân tích, năng lực  sử dụng ngôn ngữ kỹ thuật.                
·  Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ; Có trách nhiệm bản thân và cộng đồng
II/ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY
· Phương pháp Vấn đáp, phương pháp trực quan, 
· Phương pháp tích hợp, phương pháp hoạt động nhóm, phương pháp luyện tập.
III. CHUẨN BỊ:
  * Cả lớp :
  * Mỗi nhóm : 
IV. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY:
	1. Ổn định lớp: (1’) Kiểm tra sĩ số HS
	2. Kiểm tra bài cũ: (5’)
	HS1: Nêu quy trình lắp mạch điện bảng điện.	
	3. Bài mới(37’)
	HOẠT ĐỘNG 1: Khởi động (5’)
Mục tiêu:    Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của mình.HS khắc sâu kiến thức nội dung bài học.
Phương pháp dạy học:  thuyết trình
Định hướng phát triển năng lực:  năng lực nhận thức

	Nêu mục tiêu của bài học để hs Trình bày được các nội dung kiến thức và kĩ năng cần đạt được sau giờ thực hành này.

	HOẠT ĐỘNG 2: Hình thành kiến thức 
Mục tiêu: - Biết được chức năng của bảng điện chính và bảng điện nhánh.
Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình.
Định hướng phát triển năng lực:   giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác, năng lực xử lí tình huống, năng lực giao tiếp, năng lực nhận thức.


	Hoạt động 1: Tìm hiểu dụng cụ, vật liệu và thiết bị. 5’

	GV nêu mục tiêu của bài học để hs Trình bày được các nội dung kiến thức và kĩ năng cần đạt được sau giờ thực hành này.
Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh.
	HS chú ý theo dõi GV nêu MT để Trình bày được các nội dung KT và KN cần đạt được sau giờ thực hành này.

Báo cáo với Gv về sự chuẩn bị của mình.
	I/ Dụng cụ, vật liệu và thiết bị
- Dụng cụ:
- Vật liệu:
- Thiết bị:




	Hoạt động  2:  Tiến hành lắp mạch điện bảng điện. 20’

	
· Các nhóm nhận dụng cụ và tiến hành lắp mạch điện theo sơ đồ lắp đặt.
· Theo dõi giúp đỡ nhóm yếu.
· Nhắc nhở hs thực hiện đúng qui trình, đảm bảo an toàn khi thực hành.
	

· Thực hiện theo nhóm.


	3. Lắp mạch điện bảng điện.
4. Lắp thiết bị điện vào bảng điện.
5.  Kiểm tra

	
	
   0
A


	Hoạt động  3: Tổng kết. 5’

	· Các nhóm trình bày sản phẩm lên bàn tại vị trí nhóm của mình.
Gv nhận xét bảng điện đã lắp (KT, MT, chính xác).
	- HS trình bày bảng điện đã lắp lên bàn tại vị trí nhóm của mình.
- HS nhận xét - đánh giá chéo
	III/ Đánh giá

	HOẠT ĐỘNG 34: Hoạt động luyện tập,vận dụng (2’)
Mục tiêu: Tìm tòi và mở rộng kiến thức, khái quát lại toàn bộ nội dung kiến thức đã học
Phương pháp dạy học:  Giao nhiệm vụ
Định hướng phát triển năng lực: tự chủ-tự học, tìm hiểu tự nhiên và xã hội, giải quyết vấn đề

	· Giáo viên cho HS tự kiểm tra và kiểm tra chéo về công việc thực hành. 
· Giáo viên tổng kết chung, nhận xét ưu khuyết điểm và lưu ý những sai sót để tránh cho bài học sau.
	· Trao đổi sản phẩm cho nhau và nhận xét
Theo dõi và nhận xét đánh giá KQ thực hành, rút kinh nghiệm cho giờ TH sau.
	 


4. Hướng dẫn về nhà
- Chuẩn bị cho tiết ôn tập





___________________________________________


















Ngày soạn:   10/12/2021                                                                      Tuần học thứ 17
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TIẾT 17: 

ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ I


I. MỤC TIÊU:
1.Kiến thức:
- Củng cố lại các kiến thức cơ bản đã học trong chương trình từ bài1đến bài 7
2.Kỹ năng:
- Học sinh Trình bày chắc được toàn bộ các quy trình xây dựng cũng như quy trình lắp đặt mạch điện đã  được học 
3.Thái độ, tình cảm:
- Có thái độ nghiêm túc và có tính kỷ luật trong học tập 
4. Năng lực, phẩm chất :
· Năng lực chung : Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tư duy, năng lực hợp tác, năng lực sử dụng ngôn ngữ, năng lực phân tích, năng lực tổng hợp thông tin .
· Năng lực chuyên biệt : Năng lực sử dụng công nghệ cụ thể, năng lực phân tích, năng lực  sử dụng ngôn ngữ kỹ thuật.                
·  Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ; Có trách nhiệm bản thân và cộng đồng
II/ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY
· Phương pháp Vấn đáp, phương pháp trực quan, 
· Phương pháp tích hợp, phương pháp hoạt động nhóm, phương pháp luyện tập.
III. CHUẨN BỊ:
		* GV :	 Đề cương ôn tập học kì I
  	* HS : Hệ thống kiến thức trên tờ giấy A4
		Ghi các thắc mắc để hỏi GV giải đáp. 
IV. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY:
		1. Ổn định lớp: (1’) Kiểm tra sĩ số HS
		2. Kiểm tra bài cũ: (5’)
			(Bảng hệ thống kiến thức trên tờ giấy A4)
		3.Bài mới
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	NỘI DUNG CẦN ĐẠT

	Hoạt động 1: Giao đề cương ôn tập cho lớp. 5’

	- GV giao đề cương ôn tập cho lớp phó học tập.
· Trả lời hoặc giải thích trong đề cương nếu HS cần, hoặc HS yêu cầu.
	- HS chú ý theo dõi GV hướng dẫn và ghi chép nếu cần thiết.
· Hỏi nội dung đề cương để GV trả lời , giải thích.
	I/ Tóm tắt nội dung kiến thức
1/ Giới thiệu nghề điện dân dụng
2/ Vật liệu dùng trong lắp đặt mạng điện
3/ Dụng cụ dùng trong lắp đặt mạng điện
4/ Thực hành nối dây dẫn điện
5/ Thực hành lắp đặt mạch điện
II/ Trả lời câu hỏi ôn tập

	Hoạt động  2:  Tiến hành ôn tập theo sơ đồ kiến thức. 10’

	
Vai trò, vị trí của nghề ĐDD trong SX và đ/s
Đặc điểm của nghề ĐDD
Giới thiệu
[image: ]
Nội dung lao động của nghề ĐDD
Điều kiện làm việc của của nghề ĐDD

Yêu cầu của nghề ĐDD
Triển vọng của nghề ĐDD

Những nơi đào tạo  nghề ĐDD



















Vật liệu điện dùng trong lắp đặt mạng điện trong  nhà
Dây dẫn điện
Cấu tạo
Phân loại
Cấu tạo dây dẫn bọc cách điện
Sử dụng dây dẫn điện
Dây cáp  điện
Vật liệu cách điện
Sử dụng dây cáp














Câu 2: Nội dung lao động của nghề điện dân dụng.
· Lắp đặt mạng điện sản xuất và sinh hoạt
· Lắp đặt thiết bị và đồ dùng điện
· Vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa mạng điện, thiết bị và đồ dùng điện.
Câu 3: Yêu cầu của nghề điện dân dụng đối với người lao động.
· Về kiến thức: tối thiểu cần phải có trình độ văn hóa tốt nghiệp cấp THCS. Hiểu biết những kiến thức cơ bản của lĩnh vực kỉ thuật điện như an toàn điện nguyên lí làm việc và cấu tạo máy điện….
· Về kỉ năng: có kỉ năng đo lường, sử dụng, bảo dưỡng, sữa chữa, lắp đặt những thiết bị điện và mạng điện.
· Thái độ: yêu nghề, làm việc khoa học, kiên trì, nhận nại và chính sác.
· Về sức khỏe: có đủ điều kiện sức khỏe, không mắc bệnh về tim mạch huyết áp, thấp khớp.

	Hoạt động  3: Tiến hành ôn tập theo đề cương. 20’

	Hướng dẫn câu 22
Câu 22: Nêu cách sử dụng đồng hồ vạn năng đo thông mạch dây dẫn điện (dây nối) và đo điện trở dây đốt nóng nồi cơm điện?
	
– Xoay núm có kí hiệu  về đúng vị trí chỉ 
– Chập hai đầu que đo vào nhau, kiểm tra kim chỉ 0 nếu chưa đúng xoay ním điều chỉnh kim về đúng vạch số 0.
– Kẹp hai đầu que đo vào chốt của phích cắm nếu kim quay trên mặt chia độ thì thông mạch. Nếu kim không quay thì hoặc dây dẫn đứt hoặc dây đốt nóng bị đứt.

– Kẹp hai đầu que đo vào hai đầu dây đốt nóng nếu kim quay trên mặt chia độ thì thông mạch ta đọc số đo được.

	Hoạt động 4: Cấu trúc đề và hướng dẫn làm bài. 3’

	- Giáo viên cho biết cấu trúc đề. (3 điểm trắc nghiệm 12 câu, 7 điểm tự luận 3 câu.)
	- HS chú ý lắng nghe và ghi nhớ.

	 


4. Hướng dẫn:  (1’)
Tiết học sau:   “KIỂM TRA HỌC KÌ I”
IV. RÚT KINH NGHIỆM:
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


___________________________________________
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TIẾT 18: 

KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I



I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: 
- Kiểm tra xác định mức độ chính xác của việc kiểm tra thường xuyên và khảng định chất lượng giảng dạy 
2. Kĩ năng: 
- Hình thành cho học sinh kỹ năng trình bày bài kiểm tra 
3. Thái độ:
 - Giáo dục ý thức tự giác trong học tập cho học sinh 
III. CHUẨN BỊ:
1. GV: Đề kiểm tra 
2. HS: Dụng cụ học tập  
III. PHƯƠNG PHÁP:
IV. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:
A/ Ma trËn ®Ò kiÓm tra
	   
  CÊp ®é




Chñ ®Ò

	
NhËn biÕt

	Th«ng hiÓu
	VËn dông
	Céng

	
	
	
	CÊp ®é thÊp
	CÊp ®é cao
	

	
	TNKQ
	tl
	tnkq
	tl
	tnkq
	tl
	tnkq
	tl
	

	Giíi thiÖu
NghÒ ®iÖn
	M«i tr­êng lµm viÖc nghÒ 
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sè c©u
Sè ®iÓm
TØ lÖ %
	C©u 1
0,25
2,5%
	
	
	
	
	
	
	
	1 C©u 
2,25
20,25%

	VËt liÖu ®iÖn
	VËt liÖu c¸ch ®iÖn
	
	Vật liệu điện
	
	
	
	
	
	

	Sè c©u
Sè ®iÓm
TØ lÖ %
	C©u 1
0,75
7,5%
	
	Câu 1
0,4
4%
	
	
	
	
	
	C©u 1
0,75
7,5%

	Dông cô
l¾p ®Æt ®iÖn
	Dông cô l¾p ®Æt
	
	Đồng hồ đo điện
	Yêu cầu của mối nối dây dẫn
	
	
	Đồng hồ đo điện
	VÏ s¬ ®å 
L¾p ®Æt
	

	Sè c©u
Sè ®iÓm
TØ lÖ %
	1 C©u
1,0
10%
	
	Câu 1
2,8
28%
	1 C©u
2,0
20%
	
	
	Câu 1
0,8
8%
	1 C©u
2,0
20%
	2 C©u
4,0
40%

	Ts c©u
Ts §iÓm
TØ lÖ %
	1 C©u
2,0
20%
	
	1 câu
3,2
32%
	1 C©u
2,0
20%
	
	
	 1câu
0,8
8%
	1 C©u
2,0
20%
	3 C©u
10,0
100%


PhÇn tr¾c nghiÖm 
C©u1 (6,0 ®iÓm) 
Chän ch÷ c¸i ®øng tr­íc ph­¬ng ¸n tr¶ lêi ®óng råi ghi vµo bµi lµm cña em.
1/  D©y dÉn ®iÖn gåm :
     A. D©y dÉn ®iÖn vµ d©y c¸p ®iÖn                 C. D©y c¸p ®iÖn vµ d©y dÉn trÇn
	B. D©y dÉn trÇn vµ d©y dÉn bäc c¸ch ®iÖn   D. D©y c¸p ®iÖn vµ d©y dÉn lâi nhiÒu sîi
2/  §Ó ®o c­êng ®é dßng ®iÖn ng­êi ta dïng :
     A. V«n kÕ      B. ¤m kÕ                             C. O¸t kÕ                        D. Am pe kÕ
3/  §iÖn ¸p thö c¸ch ®iÖn cña ®ång hå ®o ®iÖn lµ :
     A. 2 kV            B. 2000V                           C. 3 kV                          D. C¶ A vµ C
4/  §ång hå ®o ®iÖn v¹n n¨ng dïng ®Ó ®o :
    A. §iÖn ¸p, ®iÖn trë, c­êng ®é dßng ®iÖn   B. C­êng ®é dßng ®iÖn, ®iÖn ¸p, c­êng ®é s¸ng
    C. §iÖn ¸p, c­êng ®é s¸ng, ®iÖn trë            D. C­êng ®é dßng ®iÖn, c«ng suÊt ®iÖn, ®iÖn ¸p
5/ VËt liÖu c¸ch ®iÖn gåm
    A. Nhùa, sµnh, nh«m     B. ThÐp, gç, sø      C. Nhùa, gç, cao su      D. Cao su, nhùa, ®ång                                                                                 
6/ Khi dïng bót thö ®iÖn ®Ó kiÓm tra m¹ch ®iÖn tay cÇm bót ph¶i ch¹m vµo :
     A. Th©n bót             B. §Çu bót                     C. KÑp kim lo¹i                   D. N¾p bót
7/  §ång hå ®iÖn dïng ®Ó ®o ®iÖn n¨ng tiªu thô lµ :
     A. V«n kÕ                B. ¤m kÕ                       C. O¸t kÕ                             D. C«ng t¬ ®iÖn
8/ Để đo công suất tiêu thụ của mạch điện người ta dùng:
    A. Am pe kế               B. O¸t kÕ                 C. ¤m kÕ                                 D. C«ng t¬ ®iÖn
9/ Ôm kế dùng để đo:
    A. Điện trở               B. Công suất                 C. Điện áp                     D. Điện năng tiêu thụ
10/  V«n kÕ cã thang ®o 300V, cÊp chÝnh x¸c 1,5 th× sai sè tuyÖt ®èi lín nhÊt lµ 
	A. 4,5V                    B. 3,5V                         C. 2,5V                                 D. 1,5V
11/ §o ®iÖn trë cña m¹ch ®iÖn nÕu kÕt qu¶ ®o lín v« cïng th× m¹ch ®iÖn
    A. Thông m¹ch             B. Đứt m¹ch              C. Ng¾n m¹ch                      D. C¶ A vµ C
12/ §o ®iÖn trë cña m¹ch ®iÖn nÕu kÕt qu¶ ®o b»ng 0 th× m¹ch ®iÖn
    A. §øt m¹ch             B. Th«ng m¹ch              C. Ng¾n m¹ch                      D. C¶ A vµ C
13/ Trong m¹ch ®iÖn cÇu ch× ®­îc m¾c ë d©y pha, kh«ng m¾c ë d©y trung hoµ ®Ó 
    A. B¶o vÖ m¹ch ®iÖn ®­îc an toµn         C. Cøu ng­êi bÞ tai n¹n ®iÖn, c¾t ®iÖn ®­îc an toµn
C. Khi söa ch÷a, rót n¾p cÇu ch× c¾t ®iÖn ®­îc an toµn       D. C¶ B vµ C
14/ Công tắc hai cực gồm mấy bộ phận chính:
A. 2                         B. 3                                    C. 4                                    D. 5
15/ §Ó b¶o vÖ m«i tr­êng vµ tiÕt kiÖm. Khi thùc hµnh cÇn :
    A. Mua dông cô, vËt liÖu, thiÕt bÞ ®iÖn míi cho ®Ñp
    B. S­u tÇm dông cô, vËt liÖu, thiÕt bÞ ®iÖn cò nh­ng cßn tèt
    C. TËn dông dông cô, vËt liÖu, thiÕt bÞ ®iÖn h­ háng ®Ó tiÕt kiÖm cho gia ®×nh
    D. Kh«ng nªn tiÕt kiÖm vËt liÖu ®iÖn v× dÔ g©y tai n¹n ®iÖn
PhÇn tù luËn 
C©u 2 (1,5 ®iÓm) Trình bày yêu cầu của mối nối dây dẫn điện   
C©u 3 (2,5 §iÓm) Vẽ sơ đồ nguyên lí và sơ đồ lắp đặt mạch điện gồm 2 cầu chì, 1 ổ cắm điên, 1 công tắc điều khiển 1 bóng đèn.
C/ HƯỚNG DẪN CHẤM
	C©u
	§¸p ¸n
	BiÓu ®iÓm

	1
		ý
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	
7

	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	  §. ¸
	b
	d
	d
	a
	c
	c
	d
	B
	a
	A
	B
	C
	D
	B
	B



	6,0 ®iÓm

	2
	- Dẫn điện tốt: Điện trở của mối nối phải nhỏ để dòng điện truyền qua dễ dàng. Muốn vậy các mặt tiếp xúc phải sạch, diện tích tiếp xúc phải đủ lớn và mối nối phải chặt (tốt nhất mối nối phải được hàn thiếc lại)
- Có độ bền cơ học cao: phải chịu được sức kéo, cắt và sự rung chuyển
- An toàn điện: được cách điện tốt, mối nối không sắc để tránh làm thủng lớp băng cách điện
- Đảm bảo về mặt mĩ thuật: Mối nối phải gọn và đẹp
	0.75 ®iÓm


0.25 ®iÓm
0.25 ®iÓm

0,25 ®iÓm

	3
	       
              [image: Description: Description: H6]
            0
A

+ VÏ s¬ ®å ®óng 
+ VÏ s¬ ®å ®Ñp
	
1,0 ®iÓm
























1,5 ®iÓm


     D/ RÚT KINH NGHIỆM
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................





___________________________________________















Ngày soạn:   01/01/2022                                                                      Tuần học thứ 19
	NGÀY DẠY
	TIẾT
	LỚP
	TIẾN ĐỘ
	GHI CHÚ

	03/01/2022
05/01/2022
06/01/2022
06/01/2022
	5
4
1
2
	9A
9B
9C
9D
	Đúng
Đúng
Đúng
Đúng
	



BÀI 7 - TIẾT 14: Thực hành
LẮP MẠCH ĐIỆN ĐÈN ỐNG HUỲNH QUANG



I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức:
- Hiểu nguyên lí làm việc của mạch điện đèn ống huỳnh quang.
- Vẽ được sơ đồ lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang.
2. Kĩ năng:
- Lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang đúng quy trình và yêu cầu kĩ thuật.
3. Thái độ: 
- Đảm bảo an toàn điện, cẩn thận, trung thực, hợp tác.
4. Năng lực, phẩm chất :
· Năng lực chung : Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tư duy, năng lực hợp tác, năng lực sử dụng ngôn ngữ, năng lực phân tích, năng lực tổng hợp thông tin .
· Năng lực chuyên biệt : Năng lực sử dụng công nghệ cụ thể, năng lực phân tích, năng lực  sử dụng ngôn ngữ kỹ thuật.                
·  Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ; Có trách nhiệm bản thân và cộng đồng
II/ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY
· Phương pháp Vấn đáp, phương pháp trực quan, 
· Phương pháp tích hợp, phương pháp hoạt động nhóm, phương pháp luyện tập.
III. CHUẨN BỊ
Dụng cụ, vật liệu và thiết bị.
- Dụng cụ: kìm điện, kìm tuốc day, dao nhỏ, tua vít, khoan điện (hoặc khoan tay), bút thử điện, thước kẻ, bút chì.
- Vật liệu và thiết bị: bóng đèn ống huỳnh quang, tắc te, chấn lưu, máng đèn, công tắc 2 cực, cầu chì, bảng điện, dây dẫn, băng cách điện, giấy ráp.
IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 
    1/ Ổn định tổ chức: (1’)
    2/ Kiểm tra sự chuẩn bị của HS: (5’)
    3/ Bài mới:(38’)
	HOẠT ĐỘNG 1: Khởi động (5’)
Mục tiêu:    Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của mình.HS khắc sâu kiến thức nội dung bài học.
Phương pháp dạy học:   thông qua kênh hình bằng TVHD.GV chọn tranh ảnh, hoặc 1 đoạn phim phù hợp.
Định hướng phát triển năng lực:  giải quyết vấn đề, năng lực xử lí tình huống, năng lực giao tiếp, năng lực nhận thức

	[image: ] [image: ]
[image: ]
Chiếu hình ảnh , đèn ống huynhf quang đã trở thành một nguồn chiếu sáng không thể thiếu trong mỗi gia đình, xí nghiệp, phân xưởng.
Vậy cách lắp mạng điện đèn ống huỳnh quang như thế nào? Chúng ta cùng tìm hiểu bài học hôm nay

	HOẠT ĐỘNG 2: Hình thành kiến thức 
Mục tiêu: - Hiểu nguyên lí làm việc của mạch điện đèn ống huỳnh quang.
- Vẽ được sơ đồ lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang.
Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình.
Định hướng phát triển năng lực:   giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác, năng lực xử lí tình huống, năng lực giao tiếp, năng lực nhận thức.


	Hoạt động 1: Chia nhóm theo hướng dẫn của GV. 5’

	- Nhóm trưởng kiểm tra việc chuẩn bị của các thành viên.
- Thảo luận về mục tiêu cần đạt của bài thực hành. 

	Chia lớp thành 6 nhóm.

-Y/c nhóm trưởng kiểm tra sự chuẩn bị của từng thành viên.
-Y/c vài nhóm phát biểu mục tiêu bài TH và bổ sung.
	I.Dụng cụ, vật liệu và thiết bị:


	Hoạt động 2: Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện. 15’

	-Xem hình 7.1: tìm hiểu sơ đồ nguyên lí mạch điện đèn ống huỳnh quang.
-Từ dây pha nối cầu chì vào, 1 đầu kia của cầu chì nối với 1 đầu chấn lưu, đầu còn lại của chấn lưu nối với 1 điện cực, 2 đầu của tắc te nối vào 2 đầu của 2 điện cực  (// với đèn)
-Vẽ sơ đồ lắp đặt:
	Treo bảng vẽ H7.1
Đề nghị các nhóm tìm hiểu sơ đồ nguyên lí mạch điện đèn ống huỳnh quang.
Y/c nêu cách đấu giữa các phần tử. 

Y/c các nhóm vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang.
Nhận xét bản vẽ của các nhóm.
	II.Nội dung và trình tự TH:
1/Vẽ sơ đồ lắp đặt:
a)Tìm hiểu sơ đồ nguyên lí:


b)Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện:

	[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2][image: ]


	Hoạt động 3: Lập bảng dự trù dụng cụ, vật liệu và thiết bị. 8’

	Thực hiện theo yêu cầu.
(dụng cụ, vật liệu, thiết bị như phần II, chuẩn bị – ở phía trên).
	Y/c HS từ sơ đồ lắp đặt, dự trù dụng cụ, vật liệu và thiết bị vào bảng.

	2/Lập bảng dự trù dụng cụ, vật liệu và thiết bị:


	HOẠT ĐỘNG 34: Hoạt động luyện tập,vận dụn (2’)
Mục tiêu: Tìm tòi và mở rộng kiến thức, khái quát lại toàn bộ nội dung kiến thức đã học
Phương pháp dạy học:  Giao nhiệm vụ
Định hướng phát triển năng lực: tự chủ-tự học, tìm hiểu tự nhiên và xã hội, giải quyết vấn đề

	· Giáo viên cho HS tự kiểm tra và kiểm tra chéo về công việc thực hành. 
Giáo viên tổng kết chung, nhận xét ưu khuyết điểm và lưu ý những sai sót để tránh cho bài học sau.


4. Hướng dẫn: (1’)
Chuẩn bị dụng cụ tiết sau thực hành.




	NGÀY DẠY
	TIẾT
	LỚP
	TIẾN ĐỘ
	GHI CHÚ

	10/01/2022
12/01/2022
13/01/2022
13/01/2022
	5
4
1
2
	9A
9B
9C
9D
	Đúng
Đúng
Đúng
Đúng
	


___________________________________________
Ngày soạn:   08/01/2022                                                                      Tuần học thứ 20

BÀI 7 - TIẾT 15: Thực hành
LẮP MẠCH ĐIỆN ĐÈN ỐNG HUỲNH QUANG



I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức:
- Hiểu nguyên lí làm việc của mạch điện đèn ống huỳnh quang.
- Vẽ được sơ đồ lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang.
2. Kĩ năng:
- Lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang đúng quy trình và yêu cầu kĩ thuật.
3. Thái độ: 
- Đảm bảo an toàn điện, cẩn thận, trung thực, hợp tác.
4. Năng lực, phẩm chất :
· Năng lực chung : Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tư duy, năng lực hợp tác, năng lực sử dụng ngôn ngữ, năng lực phân tích, năng lực tổng hợp thông tin .
· Năng lực chuyên biệt : Năng lực sử dụng công nghệ cụ thể, năng lực phân tích, năng lực  sử dụng ngôn ngữ kỹ thuật.                
·  Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ; Có trách nhiệm bản thân và cộng đồng
II/ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY
· Phương pháp Vấn đáp, phương pháp trực quan, 
· Phương pháp tích hợp, phương pháp hoạt động nhóm, phương pháp luyện tập.
III. CHUẨN BỊ
Dụng cụ, vật liệu và thiết bị.
- Dụng cụ: kìm điện, kìm tuốc day, dao nhỏ, tua vít, khoan điện (hoặc khoan tay), bút thử điện, thước kẻ, bút chì.
- Vật liệu và thiết bị: bóng đèn ống huỳnh quang, tắc te, chấn lưu, máng đèn, công tắc 2 cực, cầu chì, bảng điện, dây dẫn, băng cách điện, giấy ráp.
IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 
    1/ Ổn định tổ chức: (1’)
    2/ Kiểm tra sự chuẩn bị của HS: (5’)
    3/ Bài mới:(38’)
	HOẠT ĐỘNG 1: Khởi động (5’)
Mục tiêu:    Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của mình.HS khắc sâu kiến thức nội dung bài học.
Phương pháp dạy học:   thông qua kênh hình bằng TVHD.GV chọn tranh ảnh, hoặc 1 đoạn phim phù hợp.
Định hướng phát triển năng lực:  giải quyết vấn đề, năng lực xử lí tình huống, năng lực giao tiếp, năng lực nhận thức

	[image: ] [image: ]
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Chiếu hình ảnh , đèn ống huynhf quang đã trở thành một nguồn chiếu sáng không thể thiếu trong mỗi gia đình, xí nghiệp, phân xưởng.
Vậy cách lắp mạng điện đèn ống huỳnh quang như thế nào? Chúng ta cùng tìm hiểu bài học hôm nay

	HOẠT ĐỘNG 2: Hình thành kiến thức 
Mục tiêu: - Hiểu nguyên lí làm việc của mạch điện đèn ống huỳnh quang.
- Vẽ được sơ đồ lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang.
Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình.
Định hướng phát triển năng lực:   giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác, năng lực xử lí tình huống, năng lực giao tiếp, năng lực nhận thức.


	Hoạt động 1: Chia nhóm theo hướng dẫn của GV. 5’

	- Nhóm trưởng kiểm tra việc chuẩn bị của các thành viên.
- Thảo luận về mục tiêu cần đạt của bài thực hành. 

	Chia lớp thành 6 nhóm.

-Y/c nhóm trưởng kiểm tra sự chuẩn bị của từng thành viên.
-Y/c vài nhóm phát biểu mục tiêu bài TH và bổ sung.
	I.Dụng cụ, vật liệu và thiết bị:


	Hoạt động 2: Quy trình lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang

	Nêu quy trình cụ thể: 
      Vạch dấu  Khoan lỗ  Lắp TBĐ của BĐ  Nối dây bộ đèn  Nối dây mạch điện  Kiểm tra.

	Y/c HS nêu quy trình lắp mạch điện đèn ống huỳnh quang và vẽ vào vở.
Giải thích thêm.
	II.Nội dung và trình tự TH:
3/ Lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang
- Bước 1: Vạch dấu
- Bước 2: Khoan lỗ
- Bước 3: Lắp thiết bị điện của bảng điện


	[image: ]


	HOẠT ĐỘNG 345: Hoạt động luyện tập,vận dụng, tìm tòi và mở rộng (2’)
Mục tiêu: Tìm tòi và mở rộng kiến thức, khái quát lại toàn bộ nội dung kiến thức đã học
Phương pháp dạy học:  Giao nhiệm vụ
Định hướng phát triển năng lực: tự chủ-tự học, tìm hiểu tự nhiên và xã hội, giải quyết vấn đề

	· Giáo viên cho HS tự kiểm tra và kiểm tra chéo về công việc thực hành. 
Giáo viên tổng kết chung, nhận xét ưu khuyết điểm và lưu ý những sai sót để tránh cho bài học sau.


4. Hướng dẫn: (1’)
Chuẩn bị dụng cụ tiết sau thực hành.

___________________________________________
___________________________________________
Ngày soạn:   16/01/2022                                                                      Tuần học thứ 21
	NGÀY DẠY
	TIẾT
	LỚP
	TIẾN ĐỘ
	GHI CHÚ

	17/01/2022
19/01/2022
20/01/2022
20/01/2022
	5
4
1
2
	9A
9B
9C
9D
	Đúng
Đúng
Đúng
Đúng
	



BÀI 7 - TIẾT 16: Thực hành
LẮP MẠCH ĐIỆN ĐÈN ỐNG HUỲNH QUANG



I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức:
- Hiểu nguyên lí làm việc của mạch điện đèn ống huỳnh quang.
- Vẽ được sơ đồ lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang.
2. Kĩ năng:
- Lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang đúng quy trình và yêu cầu kĩ thuật.
3. Thái độ: 
- Đảm bảo an toàn điện, cẩn thận, trung thực, hợp tác.
4. Năng lực, phẩm chất :
· Năng lực chung : Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tư duy, năng lực hợp tác, năng lực sử dụng ngôn ngữ, năng lực phân tích, năng lực tổng hợp thông tin .
· Năng lực chuyên biệt : Năng lực sử dụng công nghệ cụ thể, năng lực phân tích, năng lực  sử dụng ngôn ngữ kỹ thuật.                
·  Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ; Có trách nhiệm bản thân và cộng đồng
II/ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY
· Phương pháp Vấn đáp, phương pháp trực quan, 
· Phương pháp tích hợp, phương pháp hoạt động nhóm, phương pháp luyện tập.
III. CHUẨN BỊ
Dụng cụ, vật liệu và thiết bị.
- Dụng cụ: kìm điện, kìm tuốc day, dao nhỏ, tua vít, khoan điện (hoặc khoan tay), bút thử điện, thước kẻ, bút chì.
- Vật liệu và thiết bị: bóng đèn ống huỳnh quang, tắc te, chấn lưu, máng đèn, công tắc 2 cực, cầu chì, bảng điện, dây dẫn, băng cách điện, giấy ráp.
IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 
    1/ Ổn định tổ chức: (1’)
    2/ Kiểm tra sự chuẩn bị của HS: (5’)
    3/ Bài mới:(38’)
	HOẠT ĐỘNG 1: Khởi động (5’)
Mục tiêu:    Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của mình.HS khắc sâu kiến thức nội dung bài học.
Phương pháp dạy học:   thông qua kênh hình bằng TVHD.GV chọn tranh ảnh, hoặc 1 đoạn phim phù hợp.
Định hướng phát triển năng lực:  giải quyết vấn đề, năng lực xử lí tình huống, năng lực giao tiếp, năng lực nhận thức
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Chiếu hình ảnh , đèn ống huynhf quang đã trở thành một nguồn chiếu sáng không thể thiếu trong mỗi gia đình, xí nghiệp, phân xưởng.
Vậy cách lắp mạng điện đèn ống huỳnh quang như thế nào? Chúng ta cùng tìm hiểu bài học hôm nay

	HOẠT ĐỘNG 2: Hình thành kiến thức 
Mục tiêu: - Hiểu nguyên lí làm việc của mạch điện đèn ống huỳnh quang.
- Vẽ được sơ đồ lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang.
Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình.
Định hướng phát triển năng lực:   giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác, năng lực xử lí tình huống, năng lực giao tiếp, năng lực nhận thức.


	Hoạt động 1: Chia nhóm theo hướng dẫn của GV. 5’

	- Nhóm trưởng kiểm tra việc chuẩn bị của các thành viên.
- Thảo luận về mục tiêu cần đạt của bài thực hành. 

	Chia lớp thành 6 nhóm.

-Y/c nhóm trưởng kiểm tra sự chuẩn bị của từng thành viên.
-Y/c vài nhóm phát biểu mục tiêu bài TH và bổ sung.
	I.Dụng cụ, vật liệu và thiết bị:


	Hoạt động 2: Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện. 15’

	-Xem hình 7.1: tìm hiểu sơ đồ nguyên lí mạch điện đèn ống huỳnh quang.
-Từ dây pha nối cầu chì vào, 1 đầu kia của cầu chì nối với 1 đầu chấn lưu, đầu còn lại của chấn lưu nối với 1 điện cực, 2 đầu của tắc te nối vào 2 đầu của 2 điện cực  (// với đèn)
-Vẽ sơ đồ lắp đặt:
	Treo bảng vẽ H7.1
Đề nghị các nhóm tìm hiểu sơ đồ nguyên lí mạch điện đèn ống huỳnh quang.
Y/c nêu cách đấu giữa các phần tử. 

Y/c các nhóm vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang.
Nhận xét bản vẽ của các nhóm.
	II.Nội dung và trình tự TH:
1/Vẽ sơ đồ lắp đặt:
a)Tìm hiểu sơ đồ nguyên lí:


b)Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện:

	Hoạt động 3: Lập bảng dự trù dụng cụ, vật liệu và thiết bị. 8’

	Thực hiện theo yêu cầu.
(dụng cụ, vật liệu, thiết bị như phần II, chuẩn bị – ở phía trên).
	Y/c HS từ sơ đồ lắp đặt, dự trù dụng cụ, vật liệu và thiết bị vào bảng.

	2/Lập bảng dự trù dụng cụ, vật liệu và thiết bị:


	Hoạt động 4: Quy trình lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang.  5’

	Nêu quy trình cụ thể: 
      Vạch dấu  Khoan lỗ  Lắp TBĐ của BĐ  Nối dây bộ đèn  Nối dây mạch điện  Kiểm tra.

	Y/c HS nêu quy trình lắp mạch điện đèn ống huỳnh quang và vẽ vào vở.
Giải thích thêm.
	3/ Lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang


	HOẠT ĐỘNG 345: Hoạt động luyện tập,vận dụng, tìm tòi và mở rộng (2’)
Mục tiêu: Tìm tòi và mở rộng kiến thức, khái quát lại toàn bộ nội dung kiến thức đã học
Phương pháp dạy học:  Giao nhiệm vụ
Định hướng phát triển năng lực: tự chủ-tự học, tìm hiểu tự nhiên và xã hội, giải quyết vấn đề

	· Giáo viên cho HS tự kiểm tra và kiểm tra chéo về công việc thực hành. 
Giáo viên tổng kết chung, nhận xét ưu khuyết điểm và lưu ý những sai sót để tránh cho bài học sau.


4. Hướng dẫn: (1’)
Chuẩn bị dụng cụ tiết sau thực hành.








Ngày soạn:   23/01/2022                                                                      Tuần học thứ 22
	NGÀY DẠY
	TIẾT
	LỚP
	TIẾN ĐỘ
	GHI CHÚ

	24/01/2022
26/01/2022
27/01/2022
27/01/2022
	5
4
1
2
	9A
9B
9C
9D
	Đúng
Đúng
Đúng
Đúng
	



Bài 8 - Tiết 19
THỰC HÀNH LẮP ĐẶT MẠCH ĐIỆN
HAI CÔNG TẮC HAI CỰC ĐIỀU KHIỂN HAI ĐÈN


I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Hiểu được sơ đồ nguyên lí và xây dựng được sơ đồ lắp đặt mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn.
2.Kỹ năng:
-Rèn luyện kĩ năng vẽ sơ đồ lắp đặt, tính toán dự trù được vật liệu.
3. Thái độ, tình cảm:
- Có ý thức làm việc cẩn thận, theo qui trình.
4. Năng lực, phẩm chất :
· Năng lực chung : Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tư duy, năng lực hợp tác, năng lực sử dụng ngôn ngữ, năng lực phân tích, năng lực tổng hợp thông tin .
· Năng lực chuyên biệt : Năng lực sử dụng công nghệ cụ thể, năng lực phân tích, năng lực  sử dụng ngôn ngữ kỹ thuật.                
·  Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ; Có trách nhiệm bản thân và cộng đồng
II/ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY
· Phương pháp Vấn đáp, phương pháp trực quan, 
· Phương pháp tích hợp, phương pháp hoạt động nhóm, phương pháp luyện tập.
III. CHUẨN BỊ:
		* Cả lớp : Mô hình mạch điện 2 công tắc 2 cực điều khiển 2 đèn.
  	* Mỗi nhóm : Bảng điện (trung), 2 cầu chì, công tắc, ổ cắm điện, đui đèn, bóng đèn sợi đốt (5W), các dây nối.
IV. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY:
	1. Ổn định lớp: (1’) Kiểm tra sĩ số HS
	2. Kiểm tra bài cũ: (0’)
					Không kiểm tra.
	3. Bài mới(43’)
	HOẠT ĐỘNG 1: Khởi động (5’)
Mục tiêu:    Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của mình.HS khắc sâu kiến thức nội dung bài học.
Phương pháp dạy học:   thông qua kênh hình bằng TVHD.GV chọn tranh ảnh, hoặc 1 đoạn phim phù hợp.
Định hướng phát triển năng lực:  giải quyết vấn đề, năng lực xử lí tình huống, năng lực giao tiếp, năng lực nhận thức

		
[image: ]
Quan sát: Mạch điện 2 công tắc 2 cực điều khiển 2 đèn rất phổ biến trong mạng điện sinh hoạt của gia đình. Để vẽ được sơ đồ và lắp đặt được mạch điện đúng qui trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật chúng ta cùng nghiên cứu bài “ Lắp mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn”.

	HOẠT ĐỘNG 2: Hình thành kiến thức 
Mục tiêu: - Hiểu nguyên lí làm việc của mạch điện đèn ống huỳnh quang.
- Vẽ được sơ đồ lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang.
Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình.
Định hướng phát triển năng lực:   giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác, năng lực xử lí tình huống, năng lực giao tiếp, năng lực nhận thức.


	Hoạt động 1: Tìm hiểu dụng cụ, vật liệu và thiết bị. 10’

	· GV nêu mục tiêu của bài học để hs Trình bày được các nội dung kiến thức và kĩ năng cần đạt được sau giờ thực hành này.
Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh.
	· HS chú ý theo dõi GV nêu MT để Trình bày được các nội dung KT và KN cần đạt được sau giờ thực hành này.
· Báo cáo với GV về sự chuẩn bị của mình.
	

	Hoạt động  2:  Tìm hiểu sơ đồ nguyên lí và vẽ sơ đồ lắp đặt. 15’

	Quan sát sơ đồ nguyên lý SGK thảo luận trả lời các câu hỏi sau:
1.Hai bóng đèn được mắc với nhau như thế nào?
2. Cầu chì, công tắc mắc vào dây pha hay dây trung hoà?
3. Hãy nêu các phương án lắp đặt các thiết bị đóng cắt ,  bảo vệ và phương án đi dây để vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện 2 công tắc 2 cực điều khiển hai đèn?
– Gọi đại diện nhóm tảr lời, cácn nhóm khác chuẩn bị nhận xét bổ sung.
– Giáo viên nhận xét, kiểm tra sơ đồ lắp đặt của các nhóm và rút ra kết luận hoàn chỉnh sơ đồ lắp đặt.
	


1.Hai bóng đèn mắc song song với nhau.
2.Cầu chì, công tắc mắc vào dây pha

3.Hai công tắc, 2 cầu chì được lắp trên bảng điện, dây dẫn được nối với thiết bị và đi ra sau bảng điện nối với bóng đèn, mỗi công tắc điều khiển một bóng đèn.
	1- Vẽ sơ đồ lắp đặt.
a) Sơ đồ nguyên lí
[image: ]

     b)Sơ đồ lắp đặt.
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	Hoạt động 3: Thảo luận để lập bảng dự trù dụng cụ, vật liệu và thiết bị. 15’

	– Tiếp tục cho học sinh thảo luận dự trù những vật liệu nào? Số lượng là bao nhiêu? Số liệu định mức và đặc điểm yêu cầu kĩ thuật của vật liệu? Để hoàn thành bảng SGK để lắp đặt mạch điện trong phòng học.
– Gọi đại diện nhóm trả lời, các nhóm khác chuẩn bị nhận xét bổ sung
	2- Lập bảng dự trù dụng cụ, vật liệu và thiết bị.
	TT
	Vật liệu, thiết bị
	SL
	YCKT

	1
	Đèn sợi đốt
	2
	5W

	2
	Đui đèn
	2
	5A

	3
	Công tắc
	2
	5A

	4
	Cầu chì
	2
	2A

	5
	Bảng điện
	1
	

	6
	Dây điện
	2m
	2 màu

	7
	Băng cách điện
	1
	





	HOẠT ĐỘNG 345: Hoạt động luyện tập,vận dụng, tìm tòi và mở rộng (2’)
Mục tiêu: Tìm tòi và mở rộng kiến thức, khái quát lại toàn bộ nội dung kiến thức đã học
Phương pháp dạy học:  Giao nhiệm vụ
Định hướng phát triển năng lực: tự chủ-tự học, tìm hiểu tự nhiên và xã hội, giải quyết vấn đề

	– Giáo viên giới thiệu với HS về nguyên lí làm việc của mạch điện hai công tắc hai cực điều kiển hai đèn
- Yêu cầu HS đánh giá chéo nhau giữa các nhóm.
- Nhận xét và đánh giá cụ thể theo các tiêu chí.


4. Hướng dẫn về nhà
· Tìm hiểu kĩ bài đã học, chuẩn bị vật liệu dụng cụ và thiết bị theo dự trù.





Ngày soạn:   23/01/2022                                                                      Tuần học thứ 23
	NGÀY DẠY
	TIẾT
	LỚP
	TIẾN ĐỘ
	GHI CHÚ

	07/02/2022
09/02/2022
10/02/2022
10/02/2022
	5
4
1
2
	9A
9B
9C
9D
	Đúng
Đúng
Đúng
Đúng
	


Bài 8 - Tiết 20
THỰC HÀNH LẮP ĐẶT MẠCH ĐIỆN
HAI CÔNG TẮC HAI CỰC ĐIỀU KHIỂN HAI ĐÈN



I. MỤC TIÊU:
1.Kiến thức:
- Hiểu được trình tự các bước lắp đặt mạch điện 2 công tắc 2 cực điều khiển 2 đèn.
2.Kỹ năng:
- Rèn luyện kĩ năng quan sát. Lắp đặt được mạch đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kĩ thuật.
3.Thái độ, tình cảm:
- Có ý thức làm việc cẩn thận, đảm bảo an toàn về điện.
4. Năng lực, phẩm chất :
· Năng lực chung : Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tư duy, năng lực hợp tác, năng lực sử dụng ngôn ngữ, năng lực phân tích, năng lực tổng hợp thông tin .
· Năng lực chuyên biệt : Năng lực sử dụng công nghệ cụ thể, năng lực phân tích, năng lực  sử dụng ngôn ngữ kỹ thuật.                
·  Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ; Có trách nhiệm bản thân và cộng đồng
II/ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY
· Phương pháp Vấn đáp, phương pháp trực quan, 
· Phương pháp tích hợp, phương pháp hoạt động nhóm, phương pháp luyện tập.
III. CHUẨN BỊ:
* Cả lớp : 
+Vật liệu: 2m dây dẫn điện, 1 bảng điện, băng cách điện
+Thiết bị: 2 công tắc, 2 cầu chì, 1 phích cắm điện, 2 bóng đèn sợi đốt và đuôi đèn
+Dụng cụ: kìm, tua vít, khoan các loại
* Mỗi nhóm : 
+Vật liệu: 2m dây dẫn điện, 1 bảng điện, băng cách điện
+Thiết bị: 2 công tắc, 2 cầu chì, 1 phích cắm điện, 2 bóng đèn sợi đốt và đuôi đèn
+Dụng cụ: kìm, tua vít, khoan các loại
IV. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY:
		1. Ổn định lớp: (1’) Kiểm tra sĩ số HS
		2. Kiểm tra bài cũ: (5’)
	HS1: Hãy vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện 2 công tắc 2 cực điều khiển 2 đèn?
	HS2: Lắp đặt mạch điện 2 công tắc 2 cực điều khiển 2 đèn cần có những vật liệu thiết bị hoặc đồ dùng điện nào?
		3.Bài mới
	HOẠT ĐỘNG 1: Khởi động (5’)
Mục tiêu:    Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của mình.HS khắc sâu kiến thức nội dung bài học.
Phương pháp dạy học: thuyết trình
Định hướng phát triển năng lực: năng lực nhận thức

		Để lắp đặt được mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn đúng yêu cầu kĩ thuật cần Trình bày vững được trình tự lắp đặt mạch điện.

	HOẠT ĐỘNG 2: Hình thành kiến thức 
Mục tiêu: - Hiểu được trình tự các bước lắp đặt mạch điện 2 công tắc 2 cực điều khiển 2 đèn.
Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình.
Định hướng phát triển năng lực:   giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác, năng lực xử lí tình huống, năng lực giao tiếp, năng lực nhận thức.


	Hoạt động 1: Tìm hiểu dụng cụ, vật liệu và thiết bị. 14’

	· GV nêu mục tiêu của bài học để hs Trình bày được các nội dung kiến thức và kĩ năng cần đạt được sau giờ thực hành này.
Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh.
	· HS chú ý theo dõi GV nêu MT để Trình bày được các nội dung KT và KN cần đạt được sau giờ thực hành này.
· Báo cáo với GV về sự chuẩn bị của mình.
	

	Hoạt động  2:  Thao tác mẫu trình tự lắp đặt mạch điện. 20’
                      [image: ]

	– Gọi học sinh đọc thông tin.
– Hướng dẫn hs qui trình lắp đặt. Phân tích nội dung và yêu cầu kĩ thuật của từng công đoạn. GV vừa hướng dẫn vừa thao tác lắp mạch điện cho học sinh quan sát:







– Giáo viên phát dụng cụ cho học sinh để thực hành lắp mạch điện hai công tắc 2 cực điều khiển 2 đèn. Giáo viên theo dõi, kiểm tra uốn nắn những sai sót của học sinh và yêu cầu học sinh không được nối nguồn điện khi giáo viên chưa cho phép để tránh gây ra các sự cố cháy nổ thiệt hại đến tính mạng.
	Học sinh theo dõi và thực hiện
Vạch dấu: vạch dấu thiết bị điện và đường dây đi.
Khoan lỗ bảng điện: Lỗ bắt vít và lỗ luồn dây.
Lắp TBĐ vào BĐ: Nối dây các thiết bị trước, sau đó mới lắp vào bảng điện.
Nối dây mạch điện: Nối dây từ bảng điện đến đui đèn (phải buộc nút trong đui đèn để đảm bảo an toàn khi sử dụng.
Kiểm tra:
+Lắp đặt có đúng theo sơ đồ
+Chắc, dẫn điện tốt, đẹp, an toàn về điện.
+Nối mạch điện vào nguồn điện cho vận hành thử.
	III. Lắp đặt mạch :
Qui trình lắp đặt:
- Vạch dấu
- Khoan lỗ bảng điện.
- Lắp TBĐ vào BĐ.
- Nối dây mạch điện.
- Kiểm tra.

	HOẠT ĐỘNG 345: Hoạt động luyện tập,vận dụng, tìm tòi và mở rộng (2’)
Mục tiêu: Tìm tòi và mở rộng kiến thức, khái quát lại toàn bộ nội dung kiến thức đã học
Phương pháp dạy học:  Giao nhiệm vụ
Định hướng phát triển năng lực: tự chủ-tự học, tìm hiểu tự nhiên và xã hội, giải quyết vấn đề

	Giáo viên nhận xét tiết thực hành  về  tinh thần, thái độ và kết quả thực hành theo mục tiêu của bài và rút kinh nghiệm cho tiết thực hành sau.


4. Hướng dẫn về nhà
· Về  nhà chuẩn bị các dụng cụ, vật liệu và thiết bị để tiết sau thực hành tiếp






Ngày soạn:   08/02/2022                                                                      Tuần học thứ 24
	NGÀY DẠY
	TIẾT
	LỚP
	TIẾN ĐỘ
	GHI CHÚ

	14/02/2022
16/02/2022
17/02/2022
17/02/2022
	5
4
1
2
	9A
9B
9C
9D
	Đúng
Đúng
Đúng
Đúng
	



BÀI 9. TIẾT 24: THỰC HÀNH
 LẮP ĐẶT MẠCH ĐIỆN
HAI CÔNG TẮC BA CỰC ĐIỀU KHIỂN MỘT ĐÈN



I. MỤC TIÊU:
1.Kiến thức:
- Hiểu được nguyên lí làm việc của mạch điện 2 công tắc ba cực điều khiển một đèn. Xây dựng được sơ đồ lắp đặt mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển 1 đèn.
2.Kỹ năng:
- Rèn luyện kĩ năng phân tích
3.Thái độ, tình cảm:
- Có ý thức học tập nghiêm túc, yêu thích công việc. Làm việc chính xác, khoa học, an toàn.
4. Năng lực, phẩm chất :
· Năng lực chung : Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tư duy, năng lực hợp tác, năng lực sử dụng ngôn ngữ, năng lực phân tích, năng lực tổng hợp thông tin .
· Năng lực chuyên biệt : Năng lực sử dụng công nghệ cụ thể, năng lực phân tích, năng lực  sử dụng ngôn ngữ kỹ thuật.                
·  Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ; Có trách nhiệm bản thân và cộng đồng
II/ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY
· Phương pháp Vấn đáp, phương pháp trực quan, 
· Phương pháp tích hợp, phương pháp hoạt động nhóm, phương pháp luyện tập.
III. CHUẨN BỊ:
		* Cả lớp : Thiết bị: 2 công tắc 3 cực, 1 cầu chì, 1 bóng đèn sợi đốt và đuôi đèn.
  	* Cá nhân : Sgk, vở chép bài
IV. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY:
		1. Ổn định lớp: (1’) Kiểm tra sĩ số HS
		2. Kiểm tra bài cũ: (5’)
		HS1: Hãy vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện 2 công tắc 2 cực điều khiển 2 đèn?
	HS2: Nêu qui trình lắp đặt mạch điện 2 công tắc 2 cực điều khiển 2 đèn?
		3.Bài mới
	HOẠT ĐỘNG 1: Khởi động (5’)
Mục tiêu:    Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của mình.HS khắc sâu kiến thức nội dung bài học.
Phương pháp dạy học: thuyết trình
Định hướng phát triển năng lực: năng lực nhận thức

		Hoạt động 1: Tìm hiểu dụng cụ, vật liệu và thiết bị. 10’

	· GV nêu mục tiêu của bài học để hs Trình bày được các nội dung kiến thức và kĩ năng cần đạt được sau giờ thực hành này.
Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh.
	· HS chú ý theo dõi GV nêu MT để Trình bày được các nội dung KT và KN cần đạt được sau giờ thực hành này.
· Báo cáo với GV về sự chuẩn bị của mình.
	BÀI 9: THỰC HÀNH LẮP ĐẶT MẠCH ĐIỆN HAI CÔNG TẮC BA CỰC ĐIỀU KHIỂN MỘT ĐÈN

	Hoạt động  2:  Tìm hiểu sơ đồ nguyên lí và vẽ sơ đồ lắp đặt. 15’

	Quan sát sơ đồ nguyên lý SGK thảo luận trả lời các câu hỏi sau:
1.Hai công tắc được mắc với nhau như thế nào?
2. Cầu chì, công tắc mắc vào dây pha hay dây trung hoà?
3. Hãy nêu các phương án lắp đặt các thiết bị đóng cắt ,  bảo vệ và phương án đi dây để vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện 2 công tắc 2 cực điều khiển hai đèn?
Gọi đại diện nhóm trả lời, các nhóm khác chuẩn bị nhận xét bổ sung.
Giáo viên nhận xét, kiểm tra sơ đồ lắp đặt của các nhóm và rút ra kết luận hoàn chỉnh sơ đồ lắp đặt.
	




1.Hai công tắc mắc nối tiếp với nhau.
2.Cầu chì, công tắc mắc vào dây pha.
3.Một cầu chì và 1 công tắc được lắp trên bảng điện thứ I và công tắc còn lại được lắp trên bảng điện thứ 2, dây dẫn được nối với thiết bị và đi ra sau bảng điện nối với bóng đèn, mỗi công tắc điều khiển một bóng đèn.


	I. Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện:
1. Tìm hiểu sơ đồ nguyên lý:



2. Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện:



	Hoạt động  3: Thảo luận để lập bảng dự trù dụng cụ, vật liệu và thiết bị. 8’

	Tiếp tục cho học sinh thảo luận dự trù những vật liệu nào? Số lượng là bao nhiêu? Số liệu định mức và đặc điểm yêu cầu kĩ thuật của vật liệu? Để hoàn thành bảng SGK để lắp đặt mạch điện trong phòng học.
Gọi đại diện nhóm trả lời, các nhóm khác chuẩn bị nhận xét bổ sung

	
HS tính toán và dự trù đủ vật liệu và thiết bị để lắp mạch 2 công tắc 3 cực điều khiển 1 đèn.

	TT
	Vật liệu, thiết bị
	SL
	YCKT

	1
	Đèn sợi đốt
	1
	5W

	2
	Đui đèn
	1
	5A

	3
	Công tắc
	2
	5A

	4
	Cầu chì
	1
	2A

	5
	Bảng điện
	2
	

	6
	Dây điện
	2m
	2 màu

	7
	Băng cách điện
	1c
	



	II. Lập bảng dự trù dụng cụ, vật liệu và thiết bị:


	HOẠT ĐỘNG 345: Hoạt động luyện tập,vận dụng, tìm tòi và mở rộng (2’)
Mục tiêu: Tìm tòi và mở rộng kiến thức, khái quát lại toàn bộ nội dung kiến thức đã học
Phương pháp dạy học:  Giao nhiệm vụ
Định hướng phát triển năng lực: tự chủ-tự học, tìm hiểu tự nhiên và xã hội, giải quyết vấn đề

	· Trao đổi sơ đồ cho nhau và nhận xét
· Theo dõi và nhận xét đánh giá KQ thực hành, rút kinh nghiệm cho giờ TH sau.
	
Nhận xét tinh thần hoạt động của các nhóm, cá nhân. Chọn sơ đồ chính xác nhất chuẩn bị tiết sau thực hành.
	 


Mạch điện 2 công tắc 3 cực điều khiển 1 đèn thường dùng ở mạch điện đèn cầu thang. Để vẽ được sơ đồ và lắp đặt được mạch điện đèn cầu thang đúng qui trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật chúng ta cùng nghiên cứu bài “ lắp mạch điện hai công tắc 3 cực điều khiển 1 đèn”.

	HOẠT ĐỘNG 2: Hình thành kiến thức 
Mục tiêu: - Hiểu nguyên lí làm việc của mạch điện đèn ống huỳnh quang.
- Vẽ được sơ đồ lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang.
Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình.
Định hướng phát triển năng lực:   giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác, năng lực xử lí tình huống, năng lực giao tiếp, năng lực nhận thức.


4. Hướng dẫn:  (1’)
		- Tìm hiểu kĩ bài đã học, chuẩn bị sơ đồ lắp đặt đã vẽ.
		- Chuẩn bị dụng cụ vật liệu và thiết bị để thực hành “Lắp mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển một đèn”.




Ngày soạn:   15/02/2022                                                                      Tuần học thứ 25
	NGÀY DẠY
	TIẾT
	LỚP
	TIẾN ĐỘ
	GHI CHÚ

	21/02/2022
23/02/2022
24/02/2022
24/02/2022
	5
4
1
2
	9A
9B
9C
9D
	Đúng
Đúng
Đúng
Đúng
	



BÀI 9. TIẾT 25: THỰC HÀNH
 LẮP ĐẶT MẠCH ĐIỆN
HAI CÔNG TẮC BA CỰC ĐIỀU KHIỂN MỘT ĐÈN



I. MỤC TIÊU:
1.Kiến thức:
- Trình bày được các bước lắp đặt mạch điện.
2.Kỹ năng:
- Rèn luyện kĩ năng quan sát và kĩ năng lắp đặt được mạch điện đèn cầu thang.
3.Thái độ, tình cảm:
- Có ý thức học tập nghiêm túc, yêu thích công việc. Làm việc chính xác, khoa học, an toàn.
4. Năng lực, phẩm chất :
· Năng lực chung : Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tư duy, năng lực hợp tác, năng lực sử dụng ngôn ngữ, năng lực phân tích, năng lực tổng hợp thông tin .
· Năng lực chuyên biệt : Năng lực sử dụng công nghệ cụ thể, năng lực phân tích, năng lực  sử dụng ngôn ngữ kỹ thuật.                
·  Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ; Có trách nhiệm bản thân và cộng đồng
II/ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY
· Phương pháp Vấn đáp, phương pháp trực quan, 
· Phương pháp tích hợp, phương pháp hoạt động nhóm, phương pháp luyện tập.
III. CHUẨN BỊ:
· Cả lớp : 
+ Vật liệu: 2m dây dẫn điện, 2 bảng điện, băng cách điện.
+ Thiết bị: 2 công tắc 3 cực, 1 cầu chì, 1 phích điện, 1 bóng đèn sợi đốt và đuôi đèn.
+ Dụng cụ: kìm, tua vít, khoan các loại.
· Mỗi nhóm : 
+ Vật liệu: 2m dây dẫn điện, 2 bảng điện, băng cách điện.
+ Thiết bị: 2 công tắc 3 cực, 1 cầu chì, 1 phích điện, 1 bóng đèn sợi đốt và đuôi đèn.
IV. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY:
		1. Ổn định lớp: (1’) Kiểm tra sĩ số HS
		2. Kiểm tra bài cũ: (5’)
- HS1: Hãy vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện 2 công tắc 3 cực điều khiển 1 đèn?
- HS2: Kể tên các vật liệu, thiết bị điện và đồ dùng điện cần thiết để lắp đặt mạch điện 2 công tắc 2 cực điều khiển 2 đèn?
		3.Bài mới
	HOẠT ĐỘNG 1: Khởi động (5’)
Mục tiêu:    Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của mình.HS khắc sâu kiến thức nội dung bài học.
Phương pháp dạy học: thuyết trình
Định hướng phát triển năng lực: năng lực nhận thức

	- Để Trình bày vững được mạch điện 2 công tắc 3 cực điều khiển 1 đèn hôm nay chúng ta cùng nghiên cứu bài thực hành.

	HOẠT ĐỘNG 2: Hình thành kiến thức 
Mục tiêu: - Trình bày được các bước lắp đặt mạch điện.
Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình.
Định hướng phát triển năng lực:   giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác, năng lực xử lí tình huống, năng lực giao tiếp, năng lực nhận thức.


	Hoạt động 1: Tìm hiểu dụng cụ, vật liệu và thiết bị. 15’

	- GV nêu mục tiêu của bài học để hs Trình bày được các nội dung kiến thức và kĩ năng cần đạt được sau giờ thực hành này.
- Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh.
	- HS chú ý theo dõi GV nêu MT để Trình bày được các nội dung KT và KN cần đạt được sau giờ thực hành này.
- Báo cáo với GV về sự chuẩn bị của mình.
	

	Hoạt động  2:  Tìm hiểu sơ đồ nguyên lí và vẽ sơ đồ lắp đặt. 20’

	Gọi học sinh đọc thông tin.
Hướng dẫn hs qui trình lắp đặt. Phân tích nội dung và yêu cầu kĩ thuật của từng công đoạn. GV vừa hướng dẫn vừa thao tác lắp mạch điện cho học sinh quan sát:
Vạch dấu: vạch dấu thiết bị điện và đường dây đi.
Khoan lỗ bảng điện: Lỗ bắt vít và lỗ luồn dây.
Lắp TBĐ vào BĐ: Xác định các cực của công tắc, nối dây các thiết bị trước, sau đó mới lắp vào bảng điện.
Nối dây mạch điện: Nối dây từ bảng điện đến đui đèn (phải buộc nút trong đui đèn để đảm bảo an toàn khi sử dụng.
Kiểm tra:
+Lắp đặt có đúng theo sơ đồ
+Chắc, dẫn điện tốt, đẹp, an toàn về điện.
+Nối mạch điện vào nguồn điện cho vận hành 
	- Quan sát hình 9.2 và nhận xét:
+ Tên các thiết bị.
+ Chức năng của các thiết bị





	III. Lắp đặt mạch:
Qui trình lắp đặt:
- Vạch dấu
- Khoan lỗ bảng điện.
- Lắp TBĐ vào BĐ.
- Nối dây mạch điện.
- Kiểm tra.

	Chia lớp thành các nhóm như trên, phát dụng cụ cho học sinh để thực hành lắp mạch điện 2 công tắc 3 cực điều khiển 1 đèn. Giáo viên theo dõi, kiểm tra uốn nắn những sai sót của học sinh và yêu cầu học sinh không được nối nguồn điện khi giáo viên chưa cho phép để tránh gây ra các sự cố cháy nổ thiệt hại đến tính mạng.

	
                              0
A

S¬ ®å l¾p ®Æt m¹ch ®iÖn hai c«ng t¾c ba cùc ®iÒu khiÓn mét ®Ìn

      

	HOẠT ĐỘNG 345: Hoạt động luyện tập,vận dụng, tìm tòi và mở rộng (2’)
Mục tiêu: Tìm tòi và mở rộng kiến thức, khái quát lại toàn bộ nội dung kiến thức đã học
Phương pháp dạy học:  Giao nhiệm vụ
Định hướng phát triển năng lực: tự chủ-tự học, tìm hiểu tự nhiên và xã hội, giải quyết vấn đề

	Giáo viên nhận xét tiết thực hành  về  tinh thần, thái độ và kết quả thực hành theo mục tiêu của bài và rút kinh nghiệm cho tiết thực hành sau.
	HS dừng thực hành, thu dọn vật liệu, dụng cụ, vệ sinh nơi làm việc.
	


4. Hướng dẫn:  (1’)
- Về  nhà chuẩn bị các dụng cụ, vật liệu và thiết bị để tiết sau thực hành tiếp
Ngày soạn:   25/02/2022                                                                      Tuần học thứ 26
	NGÀY DẠY
	TIẾT
	LỚP
	TIẾN ĐỘ
	GHI CHÚ

	28/02/2022
02/03/2022
03/03/2022
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Đúng
Đúng
	



BÀI 9. TIẾT 26: THỰC HÀNH
 LẮP ĐẶT MẠCH ĐIỆN
HAI CÔNG TẮC BA CỰC ĐIỀU KHIỂN MỘT ĐÈN



I. MỤC TIÊU:
1.Kiến thức:
- Trình bày được các bước lắp đặt mạch điện.
2.Kỹ năng:
- Rèn luyện kĩ năng quan sát và kĩ năng lắp đặt được mạch điện đèn cầu thang.
3.Thái độ, tình cảm:
- Có ý thức học tập nghiêm túc, yêu thích công việc. Làm việc chính xác, khoa học, an toàn.
4. Năng lực, phẩm chất :
· Năng lực chung : Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tư duy, năng lực hợp tác, năng lực sử dụng ngôn ngữ, năng lực phân tích, năng lực tổng hợp thông tin .
· Năng lực chuyên biệt : Năng lực sử dụng công nghệ cụ thể, năng lực phân tích, năng lực  sử dụng ngôn ngữ kỹ thuật.                
·  Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ; Có trách nhiệm bản thân và cộng đồng
II/ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY
· Phương pháp Vấn đáp, phương pháp trực quan, 
· Phương pháp tích hợp, phương pháp hoạt động nhóm, phương pháp luyện tập.
III. CHUẨN BỊ:
· Cả lớp : 
+ Vật liệu: 2m dây dẫn điện, 2 bảng điện, băng cách điện.
+ Thiết bị: 2 công tắc 3 cực, 1 cầu chì, 1 phích điện, 1 bóng đèn sợi đốt và đuôi đèn.
+ Dụng cụ: kìm, tua vít, khoan các loại.
· Mỗi nhóm : 
+ Vật liệu: 2m dây dẫn điện, 2 bảng điện, băng cách điện.
+ Thiết bị: 2 công tắc 3 cực, 1 cầu chì, 1 phích điện, 1 bóng đèn sợi đốt và đuôi đèn.
IV. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY:
		1. Ổn định lớp: (1’) Kiểm tra sĩ số HS
		2. Kiểm tra bài cũ: (5’)
- HS1: Hãy vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện 2 công tắc 3 cực điều khiển 1 đèn?
- HS2: Kể tên các vật liệu, thiết bị điện và đồ dùng điện cần thiết để lắp đặt mạch điện 2 công tắc 2 cực điều khiển 2 đèn?
		3.Bài mới
	HOẠT ĐỘNG 1: Khởi động (5’)
Mục tiêu:    Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của mình.HS khắc sâu kiến thức nội dung bài học.
Phương pháp dạy học: thuyết trình
Định hướng phát triển năng lực: năng lực nhận thức

	- Để Trình bày vững được mạch điện 2 công tắc 3 cực điều khiển 1 đèn hôm nay chúng ta cùng nghiên cứu bài thực hành.

	HOẠT ĐỘNG 2: Hình thành kiến thức 
Mục tiêu: - Trình bày được các bước lắp đặt mạch điện.
Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình.
Định hướng phát triển năng lực:   giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác, năng lực xử lí tình huống, năng lực giao tiếp, năng lực nhận thức.


	Hoạt động 1: Tìm hiểu dụng cụ, vật liệu và thiết bị. 15’

	- GV nêu mục tiêu của bài học để hs Trình bày được các nội dung kiến thức và kĩ năng cần đạt được sau giờ thực hành này.
- Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh.
	- HS chú ý theo dõi GV nêu MT để Trình bày được các nội dung KT và KN cần đạt được sau giờ thực hành này.
- Báo cáo với GV về sự chuẩn bị của mình.
	

	Hoạt động  2:  Tìm hiểu sơ đồ nguyên lí và vẽ sơ đồ lắp đặt. 20’

	Gọi học sinh đọc thông tin.
Hướng dẫn hs qui trình lắp đặt. Phân tích nội dung và yêu cầu kĩ thuật của từng công đoạn. GV vừa hướng dẫn vừa thao tác lắp mạch điện cho học sinh quan sát:
Vạch dấu: vạch dấu thiết bị điện và đường dây đi.
Khoan lỗ bảng điện: Lỗ bắt vít và lỗ luồn dây.
Lắp TBĐ vào BĐ: Xác định các cực của công tắc, nối dây các thiết bị trước, sau đó mới lắp vào bảng điện.
Nối dây mạch điện: Nối dây từ bảng điện đến đui đèn (phải buộc nút trong đui đèn để đảm bảo an toàn khi sử dụng.
Kiểm tra:
+Lắp đặt có đúng theo sơ đồ
+Chắc, dẫn điện tốt, đẹp, an toàn về điện.
+Nối mạch điện vào nguồn điện cho vận hành 
	- Quan sát hình 9.2 và nhận xét:
+ Tên các thiết bị.
+ Chức năng của các thiết bị





	III. Lắp đặt mạch:
Qui trình lắp đặt:
- Vạch dấu
- Khoan lỗ bảng điện.
- Lắp TBĐ vào BĐ.
- Nối dây mạch điện.
- Kiểm tra.

	Chia lớp thành các nhóm như trên, phát dụng cụ cho học sinh để thực hành lắp mạch điện 2 công tắc 3 cực điều khiển 1 đèn. Giáo viên theo dõi, kiểm tra uốn nắn những sai sót của học sinh và yêu cầu học sinh không được nối nguồn điện khi giáo viên chưa cho phép để tránh gây ra các sự cố cháy nổ thiệt hại đến tính mạng.

	
                              0
A

S¬ ®å l¾p ®Æt m¹ch ®iÖn hai c«ng t¾c ba cùc ®iÒu khiÓn mét ®Ìn

      

	HOẠT ĐỘNG 345: Hoạt động luyện tập,vận dụng, tìm tòi và mở rộng (2’)
Mục tiêu: Tìm tòi và mở rộng kiến thức, khái quát lại toàn bộ nội dung kiến thức đã học
Phương pháp dạy học:  Giao nhiệm vụ
Định hướng phát triển năng lực: tự chủ-tự học, tìm hiểu tự nhiên và xã hội, giải quyết vấn đề

	Giáo viên nhận xét tiết thực hành  về  tinh thần, thái độ và kết quả thực hành theo mục tiêu của bài và rút kinh nghiệm cho tiết thực hành sau.
	HS dừng thực hành, thu dọn vật liệu, dụng cụ, vệ sinh nơi làm việc.
	


4. Hướng dẫn:  (1’)
- Về  nhà chuẩn bị các dụng cụ, vật liệu và thiết bị để tiết sau thực hành tiếp
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TIẾT 27: 
ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ II



I.MỤC TIÊU
 1.Kiến thức:
 - Củng cố, khắc sâu kiến thức đã học về nghề điện dân dụng từ tiết 19 đến tiết 26.
2.Kĩ năng:
- Rèn khả năng tư duy, ghi nhớ, kĩ năng vẽ sơ đồ mạch điện và lắp mạch điện theo sơ đồ lắp đặt.
3. Thái độ: 
- Tích cực, tập trung khi ôn thi. 
4. Năng lực, phẩm chất :
· Năng lực chung : Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tư duy, năng lực hợp tác, năng lực sử dụng ngôn ngữ, năng lực phân tích, năng lực tổng hợp thông tin .
· Năng lực chuyên biệt : Năng lực sử dụng công nghệ cụ thể, năng lực phân tích, năng lực  sử dụng ngôn ngữ kỹ thuật.                
·  Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ; Có trách nhiệm bản thân và cộng đồng
II/ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY
· Phương pháp Vấn đáp, phương pháp trực quan, 
· Phương pháp tích hợp, phương pháp hoạt động nhóm, phương pháp luyện tập.
III. CHUẨN BỊ:
    GV:  Chuẩn bị câu hỏi ôn thi.
    HS:  Học lại các bài đã học.
IV. CÁC HOẠT 
    1. Ổn định tổ chức: (2’)
    2.Kiểm tra sự chuẩn bị của HS: (3’)
    3.Bài mới:
Hoạt động 1: Hệ thống câu hỏi ôn thi 35’

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	NỘI DUNG CẦN ĐẠT

	1. Lắp mạch điện 2 công tắc hai cực điều khiển hai đèn
2. Lắp mạch điện 2 công tắc ba cực điều khiển 1 đèn 




3. Lắp mạch điện 2 công tắc hai cực điều khiển hai đèn
4. Lắp mạch điện 2 công tắc ba cực điều khiển 1 đèn
	1. HS ôn lại lý thuyết
  
2. HS ôn lại lý thuyết







HS ôn lại lý thuyết


HS ôn lại lý thuyết
	I/ Tóm tắt nội dung kiến thức

II/ Trả lời câu hỏi và bài tập
Câu 1/ Em hãy cho biết đối tượng lao động của nghề điện dân dụng ?
Câu 2/ Vẽ sơ đồ nguyên lí và sơ đồ lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang
Câu 3/ Vẽ sơ đồ nguyên lí và sơ đồ lắp đặt mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển một đèn.
Câu 4/ Nêu nguyên lí làm việc và ứng dụng của mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển một đèn.


Hoạt động 2: Củng cố (4’)
Nhắc lại kiến thức đã học vẽ các sơ đồ nguyên lý của mạch điện
4. Dặn dò: (1’)
Về nhà chuẩn bị nội dung kiến thức thực hành
IV. RÚT KINH NGHIỆM:
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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TIẾT 28: 
KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II



I. Môc tiªu bµi kiÓm tra:
1. KiÕn thøc : Cñng cè, kh¾c s©u kiÕn thøc ®· häc vÒ vËt liÖu ®iÖn, dông cô ®iÖn, ®ång hå ®o ®iÖn vµ l¾p ®Æt m¹ch ®iÖn.
2. KÜ n¨ng : VÏ s¬ ®å nguyªn lÝ vµ s¬ ®å l¾p ®Æt m¹ch ®iÖn ®¶m b¶o yªu cÇu.
3. Th¸i ®é, t×nh c¶m : Gi¸o dôc th¸i ®é nghiªm tóc trong häc tËp vµ kiÓm tra. 
4. N¨ng lùc : Ph¸t triÓn n¨ng lùc tæng hîp, n¨ng lùc t¸i hiÖn kiÕn thøc vµ n¨ng lùc tr×nh bµy.
II. §Ò bµi :
A. Ma trËn ®Ò kiÓm tra
	CÊp ®é


Chñ ®Ò

	
NhËn biÕt

	Th«ng hiÓu
	
VËn dông
	Céng

	
	
	
	CÊp ®é thÊp
	CÊp ®é cao
	

	
	tnkq
	tl
	tnkq
	tl
	tnkq
	tl
	tnkq
	tl
	

	Dông cô
l¾p ®Æt ®iÖn
	§H
§o ®iÖn 
	MT lµm viÖc nghÒ
	
	
	
	
	VL
C¸ch ®iÖn
	§H
§o ®iÖn
	

	Sè c©u
Sè ®iÓm
TØ lÖ %
	C©u1 
0,4 
2,5%
	C©u 3
2,0
20%
	
	
	
	
	1c©u
0,4
2,5%
	C©u1 
0,4 
2,5%
	C©u 3
2,0
20%

	VËt liÖu ®iÖn
	VËt liÖu c¸ch ®iÖn
	Yªu cÇu mèi nèi
	
	
	
	
	Yªu cÇu mèi nèi
	VLL
§Æt ®iÖn
	

	Sè c©u
Sè ®iÓm
TØ lÖ %
	C©u 1
1,2
7,5%
	
	
	
	
	
	C©u 1
0,8
5%
	C©u 5
2,0
20%
	2 c©u
3,4
32,5%

	L¾p ®Æt m¹ch ®iÖn
	Dông cô l¾p ®Æt
	
	C¸ch m¾c ®ång hå ®iÖn
	L§
D©y dÉn
	
	
	
	VÏ s¬ ®å l¾p ®Æt
	

	Sè c©u
Sè ®iÓm
TØ lÖ %
	
	
	C©u 2
1,0
10%
	C©u 4
3,0
30%
	
	
	
	1 C©u
2,0
20%
	2 c©u
4,0
40%

	Tæng sè c©u
Tæng sè®iÓm
TØ lÖ %
	1 C©u
1,0
10%
	1 C©u
2,0
20%
	1 C©u
1,0
10%
	1 C©u
3,0
30%
	
	
	
	1 C©u
2,25
22%
	5 C©u
10,0
100%


B. Đề bài :
A.PhÇn tr¾c nghiÖm : (6,0 ®iÓm)	
C©u1:  (4,4 ®iÓm) Chän ch÷ c¸i ®øng tr­íc c©u tr¶ lêi ®óng
1)  §Ó ®o ®iÖn trë m¹ch ®iÖn ng­êi ta dïng :
   A. V«n kÕ       B. ¤m kÕ                       C. O¸t kÕ                            D. Am pe kÕ
2)  §Ó ®o cường độ dòng ®iÖn ng­êi ta dïng :
   A. Ôm kÕ             B. Vôn kÕ                 C. O¸t kÕ                            D. Am pe kÕ
3)  §iÖn ¸p thö c¸ch ®iÖn cña ®ång hå ®o ®iÖn lµ :
   A. 2 kV                  B. 2 kA                         C. 3 kW                      D. C¶ A vµ C                                                                                                                                                                                             
4)  §ång hå ®o ®iÖn v¹n n¨ng dïng ®Ó ®o :
   A. C­êng ®é dßng ®iÖn, ®iÖn ¸p, c­êng ®é s¸ng    B. §iÖn ¸p, c­êng ®é s¸ng, ®iÖn trë
   C.C­êng ®é dßng ®iÖn, c«ng suÊt ®iÖn, ®iÖn ¸p  D.§iÖn ¸p, ®iÖn trë,c­êng ®é dßng ®iÖn
5) VËt liÖu c¸ch ®iÖn dïng l¾p ®Æt m¹ng ®iÖn :
  A. Pu li sø, èng luån d©y, nh«m, vá ®ui ®Ìn    B.Pu li sø, èng luån d©y, vá cÇu ch× ,vá ®ui ®Ìn                                                                                
    C. Vá ®ui ®Ìn, vá cÇu ch×, d©y dÉn ®iÖn, èng luån d©y  
    D. èng luån d©y, d©y c¸p ®iÖn, d©y dÉn ®iÖn, vá ®ui ®Ìn
6) KÝ hiÖu cña d©y dÉn bäc c¸ch ®iÖn lµ :
    A. N(m x F)                 B. (M x n)F                         C. (N x m) F                 D. M(n x F)               
7) §o ®iÖn trë cña m¹ch ®iÖn nÕu kÕt qu¶ ®o R nhá h¬n v« cïng lín h¬n 0 th× m¹ch ®iÖn
    A. §øt m¹ch           B. Th«ng m¹ch         C. Ng¾n m¹ch               D. C¶ A vµ B
8) §o ®iÖn trë cña m¹ch ®iÖn nÕu kÕt qu¶ ®o R = v« cïng th× m¹ch ®iÖn
    A. §øt m¹ch                B. Th«ng m¹ch          C. Ng¾n m¹ch       D. C¶ A vµ C
9) §o ®iÖn trë cña m¹ch ®iÖn nÕu kÕt qu¶ ®o R = 0 th× m¹ch ®iÖn
    A. §øt m¹ch      B. Th«ng m¹ch                   C. Ng¾n m¹ch               D. C¶ A vµ C
10) Cấu tạo công tắc hai cực gồm:
    A. 1 cực động, 2 cực tĩnh, vỏ                                 B. 1 cực động, 1 cực tĩnh, vỏ      
    C. 2 cực động, 2 cực tĩnhvỏ                                   D. 2 cực động, 1 cực tĩnh, vỏ
11) Cấu tạo công tắc ba cực gồm:
    A. 1 cực động, 2 cực tĩnh, vỏ                                 B. 2 cực động, 1 cực tĩnh, vỏ      
    C. 2 cực động, 2 cực tĩnh, vỏ                                 D. 1 cực động, 1 cực tĩnh, vỏ
C©u 2 (1,6 ®iÓm) §¸nh sè 1; 2; 3;4 ; vµo … ®Çu c©u ®Ó ®­îc tr×nh tù vÏ s¬ ®å l¾p ®Æt 
   B­íc ….A. X¸c ®Þnh vÞ trÝ ®Ó b¶ng ®iÖn, bãng ®Ìn 
   B­íc ….B. X¸c ®Þnh vÞ trÝ c¸c thiÕt bÞ ®iÖn trªn b¶ng ®iÖn.
   B­íc ….C. VÏ ®­êng d©y nguån 	
   B­íc ….D. VÏ ®­êng d©y dÉn theo s¬ ®å nguyªn lÝ
B. PhÇn tù luËn: (4,0 ®iÓm)
C©u 3 : (1,0 §iÓm) Em h·y cho biÕt ®èi t­îng lao ®éng cña nghÒ ®iÖn d©n dông.
C©u 4 : (3,0 §iÓm) VÏ s¬ ®å nguyªn lÝ vµ s¬ ®å l¾p ®Æt m¹ch ®iÖn hai c«ng t¾c ba cùc ®iÒu khiÓn mét ®Ìn. Nêu nguyên lí làm việc và ứng dụng của mạch điện ? 
C. §¸p ¸n vµ biÓu ®iÓm:
	C©u
	§¸p ¸n
	BiÓu ®iÓm

	1
		C©u
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
§¸p ¸n

	B
	
D
	A
	D
	B
	D
	B
	
A
	
C
	
B
	
A



	4,4 ®iÓm

	2
	- 1d ; 2a ; 3c ; 4b ; 5e
	1,6 ®iÓm

	

3
	*§èi t­îng lao ®éng cña nghÒ ®iÖn d©n dông :
- ThiÕt bÞ b¶o vÖ, ®ãng c¾t vµ lÊy ®iÖn
- Nguån ®iÖn mét chiÒu vµ xoay chiÒu ®iÖn ¸p d­íi 380V
- ThiÕt bÞ ®o l­êng ®iÖn
- VËt liÖu vµ dông cô cña nghÒ ®iÖn
- C¸c lo¹i ®å dïng ®iÖn
	
0,25 ®iÓm
0,25 ®iÓm
0,25 ®iÓm
0,25 ®iÓm


	



4
	  a/ Sơ đồ nguyên lí
                                                                                                                                                                                                                                                                                          
0
A

S¬ ®å nguyªn lÝ m¹ch ®iÖn hai c«ng t¾c ba cùc ®iÒu khiÓn mét ®Ìn

a/ Sơ đồ lắp đặt
0
A

S¬ ®å nguyªn lÝ m¹ch ®iÖn hai c«ng t¾c ba cùc ®iÒu khiÓn mét ®Ìn

c/ Nguyên lí làm việc:
- Khi 2 công tắc ba cực bật cùng vị trí => Đèn sáng
- Khi 2 công tắc ba cực bật khác vị trí => Đèn tắt
d/ Ứng dụng của mạch điện: chiếu sáng cầu thang, hành lang, phòng khách, phòng ngủ, sân, ngõ …
	
1,0 ®iÓm












1,0 ®iÓm












0,25 điểm
0,25 điểm
0,5 điểm
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Bài 10. TIẾT 29: THỰC HÀNH
 LẮP MẠCH ĐIỆN 
MỘT CÔNG TẮC 3 CỰC ĐIỀU KHIỂN HAI ĐÈN




I. MỤC TIÊU:
1.Kiến thức:
- Hiểu được nguyên lí làm việc của mạch điện 1 công tắc ba cực điều khiển 2 đèn. Xây dựng được sơ đồ lắp đặt mạch điện 1 công tắc ba cực điều khiển 2 đèn.
2.Kỹ năng:
- Rèn luyện kĩ năng quan sát, phân tích.
3.Thái độ, tình cảm:
- Có ý thức học tập nghiêm túc, yêu thích công việc.
4. Năng lực, phẩm chất :
· Năng lực chung : Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tư duy, năng lực hợp tác, năng lực sử dụng ngôn ngữ, năng lực phân tích, năng lực tổng hợp thông tin .
· Năng lực chuyên biệt : Năng lực sử dụng công nghệ cụ thể, năng lực phân tích, năng lực  sử dụng ngôn ngữ kỹ thuật.                
·  Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ; Có trách nhiệm bản thân và cộng đồng
II/ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY
· Phương pháp Vấn đáp, phương pháp trực quan, 
· Phương pháp tích hợp, phương pháp hoạt động nhóm, phương pháp luyện tập.
III. CHUẨN BỊ:
		* Cả lớp: Mô hình mạch điện một công tắc 3 cực điều khiển hai đèn, tranh vẽ sơ đồ nguyên lý và sơ đồ lắp đặc mạch điện trên.
  	* Cá nhân: SGK, vở chép bài
IV. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY:
		1. Ổn định lớp: (1’) Kiểm tra sĩ số HS
		2. Kiểm tra bài cũ: (5’)
	HS1: Hãy vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện 2 công tắc 3 cực điều khiển 1 đèn?
	HS2: Nêu qui trình lắp đặt mạch điện 2 công tắc 3 cực điều khiển 1 đèn?
		3.Bài mới
	HOẠT ĐỘNG 1: Khởi động (5’)
Mục tiêu:    Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của mình.HS khắc sâu kiến thức nội dung bài học.
Phương pháp dạy học: thuyết trình
Định hướng phát triển năng lực: năng lực nhận thức

	Mạch điện 1 công tắc 3 cực điều khiển 2 đèn thường dùng ở mạch điện phòng riêng. Để vẽ được sơ đồ và lắp đặt được mạch điện đúng qui trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật chúng ta  nghiên cứu bài “ lắp mạch điện 1 công tắc 3 cực điều khiển 2 đèn”.

	HOẠT ĐỘNG 2: Hình thành kiến thức 
Mục tiêu: - Hiểu được nguyên lí làm việc của mạch điện 1 công tắc ba cực điều khiển 2 đèn. Xây dựng được sơ đồ lắp đặt mạch điện 1 công tắc ba cực điều khiển 2 đèn.
Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình.
Định hướng phát triển năng lực:   giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác, năng lực xử lí tình huống, năng lực giao tiếp, năng lực nhận thức.


	Hoạt động 1: Tìm hiểu dụng cụ, vật liệu và thiết bị. 10’

	· GV nêu mục tiêu của bài học để hs Trình bày được các nội dung kiến thức và kĩ năng cần đạt được sau giờ thực hành này.
Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh.
	· HS chú ý theo dõi GV nêu MT để Trình bày được các nội dung KT và KN cần đạt được sau giờ thực hành này.
· Báo cáo với GV về sự chuẩn bị của mình.
	Bài 10: THỰC HÀNH: LẮP MẠCH ĐIỆN MỘT CÔNG TẮC 3 CỰC ĐIỀU KHIỂN HAI ĐÈN

	Hoạt động  2:  Tìm hiểu sơ đồ nguyên lí và vẽ sơ đồ lắp đặt. 15’

	Quan sát sơ đồ nguyên lý SGK thảo luận trả lời các câu hỏi sau:
1.Công tắc và bóng đèn được mắc với nhau như thế nào?
2. Cầu chì, công tắc mắc vào dây pha hay dây trung hoà?
3. Hãy nêu các phương án lắp đặt các thiết bị đóng cắt ,  bảo vệ và phương án đi dây để vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện 2 công tắc 2 cực điều khiển hai đèn?
Gọi đại diện nhóm trả lời, các nhóm khác chuẩn bị nhận xét bổ sung.
Giáo viên nhận xét, kiểm tra sơ đồ lắp đặt của các nhóm và rút ra kết luận hoàn chỉnh sơ đồ lắp đặt.
	

1.Hai cực ngoài của công tắc mắc nối tiếp với 2 bóng đèn, mỗi cực điều khiển một bóng. Cực giữa nối với cầu chì.
2.Cầu chì, công tắc mắc vào dây pha.
3.Cầu chì và công tắc được lắp trên bảng điện, dây dẫn được nối với thiết bị và đi ra sau bảng điện nối với bóng đèn, mỗi cực rìa của công tắc điều khiển một bóng đèn.





	I.Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện:
1.Tìm hiểu sơ đồ nguyên lý:
A
O








2.Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện:A
O









	Hoạt động  3: Thảo luận lập dự trù dụng cụ, thiết bị và vật liệu. 7’

	Tiếp tục cho học sinh thảo luận dự trù những vật liệu nào? Số lượng là bao nhiêu? Số liệu định mức và đặc điểm yêu cầu kĩ thuật của vật liệu? Để hoàn thành bảng SGK để lắp đặt mạch điện trong phòng học.
Gọi đại diện nhóm trả lời, các nhóm khác chuẩn bị nhận xét bổ sung.



	HS tính toán và dự trù đủ vật liệu và thiết bị để lắp mạch 1 công tắc 3 cực điều khiển 2 đèn.
	TT
	Vật liệu, thiết bị
	SL
	YCKT

	1
	Đèn sợi đốt
	2
	60W, 5W

	2
	Đui đèn
	2
	5A

	3
	Công tắc
	1
	5A

	4
	Cầu chì
	1
	2A

	5
	Bảng điện
	1
	

	6
	Dây điện
	2
	2 màu




	II. Lập bảng dự trù dụng cụ, vật liệu và thiết bị:














	HOẠT ĐỘNG 345: Hoạt động luyện tập,vận dụng, tìm tòi và mở rộng (2’)
Mục tiêu: Tìm tòi và mở rộng kiến thức, khái quát lại toàn bộ nội dung kiến thức đã học
Phương pháp dạy học:  Giao nhiệm vụ
Định hướng phát triển năng lực: tự chủ-tự học, tìm hiểu tự nhiên và xã hội, giải quyết vấn đề

	· Trao đổi sơ đồ cho nhau và nhận xét
· Trao đổi bảng dự trù cho nhau góp ý và nhận xét đánh giá hoạt động nhóm, rút kinh nghiệm cho giờ TH sau.
	Nhận xét tinh thần hoạt động của các nhóm, cá nhân. Chọn sơ đồ chính xác nhất, bảng dự trù chi tiết nhất chuẩn bị tiết sau thực hành.
	 


4. Hướng dẫn:  (1’)
		- Tìm hiểu kĩ bài đã học, chuẩn bị thực hành trên lớp bài “lắp đặt mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn”.
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BÀI 11. TIẾT 30:
LẮP ĐẶT DÂY DẪN CỦA MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ




I. MỤC TIÊU:
1.Kiến thức:
- Biết được cách lắp đặt dây dẫn điện kiểu nổi và kiểu ngầm của mạng điện trong nhà
2.Kỹ năng:
- Rèn luyện kĩ năng phân tích.
3.Thái độ, tình cảm:
- Có ý thức làm việc theo yêu cầu kĩ thuật đảm bảo về mặt thẩm mĩ.
4. Năng lực, phẩm chất :
· Năng lực chung : Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tư duy, năng lực hợp tác, năng lực sử dụng ngôn ngữ, năng lực phân tích, năng lực tổng hợp thông tin .
· Năng lực chuyên biệt : Năng lực sử dụng công nghệ cụ thể, năng lực phân tích, năng lực  sử dụng ngôn ngữ kỹ thuật.                
·  Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ; Có trách nhiệm bản thân và cộng đồng
II/ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY
· Phương pháp Vấn đáp, phương pháp trực quan, 
· Phương pháp tích hợp, phương pháp hoạt động nhóm, phương pháp luyện tập.
III. CHUẨN BỊ:
· Cả lớp: 
Tranh vẽ các kiểu lắp đặt dây dẫn.  Một số phụ kiện lắp đặt: ốâng luồn PVC tròn, vuông, các loại ống nối và kẹp đỡ ống.
· Cá nhân: 
SGK, vở chép bài.
IV. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY:
		1. Ổn định lớp: (1’) Kiểm tra sĩ số HS
		2. Kiểm tra bài cũ: (5’)
		HS1: Nêu qui trình lắp đặt mạch điện 1 công tắc 3 cực điều khiển 2 đèn?
		3.Bài mới
	HOẠT ĐỘNG 1: Khởi động (5’)
Mục tiêu:    Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của mình.HS khắc sâu kiến thức nội dung bài học.
Phương pháp dạy học:   thông qua kênh hình bằng TVHD.GV chọn tranh ảnh, hoặc 1 đoạn phim phù hợp.
Định hướng phát triển năng lực:  giải quyết vấn đề, năng lực xử lí tình huống, năng lực giao tiếp, năng lực nhận thức

	[image: ] [image: ]
Em có nhận xét gì cách lắp hai mạng điện của hai nhà trên?
HS trả lời. GV nhận xét và đi vào bài mới
GV: Mạng điện trong nhà có 2 kiểu lắp đặt dây dẫn: lắp đặt nổi và lắp đặt ngầm. Khi lắp đặt nổi dây dẫn được đặt nổi trên các vật cách điện đặt dọc theo trần nhà, cột dầm xà,.... Khi lắp đặt kiểu ngầm dây dẫn được đặt trong rãnh các kết cấu xây dựng và các phần tử kết cấu khác của ngôi nhà. Để hiểu rõ 2 cách lắp đặt dây dẫn điện, chúng ta cùng nghiên cứu bài mới.

	HOẠT ĐỘNG 2: Hình thành kiến thức 
Mục tiêu: - Biết được cách lắp đặt dây dẫn điện kiểu nổi và kiểu ngầm của mạng điện trong nhà
Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình.
Định hướng phát triển năng lực:   giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác, năng lực xử lí tình huống, năng lực giao tiếp, năng lực nhận thức.


	Hoạt động 1: Tìm hiểu về khái niệm và các vật liệu cách điện để lắp đặt mạch điện kiểu nổi. 15’

	Quan sát hình 11.1 cho biết thế nào là lắp đặt mạch điện kiểu nổi?


Các vật nào được dùng làm vật liệu cách điện?

Quan sát hình 11.3 cho biết ống nối T dùng để làm gì?
Quan sát hình 11.4 cho biết ống nối L dùng để làm gì?
Quan sát hình 11.5 cho biết ống nối nối tiếp dùng để làm gì?
Quan sát hình 11.6 cho biết kẹp đỡ ống dùng để làm gì?
Để dễ luồn dây điện qua ống và dễ phân biệt ta nên dùng dây điện loại nào?

Phương pháp lắp đặt này có những ưu nhược điểm gì?
	Dây dẫn được lắp đặt nổi trên các vật cách điện đặt dọc theo trần nhà, cột , dầm, xà,…

Puli sứ, máng gỗ, ống cách điện và các phụ kiện như ống nối T, L, nối tiếp, kẹp.
Dùng để phân nhánh dây dẫn mà không sử dụng mối nối rẻ.
Để nối 2 ống luồn dây vuông góc với nhau.
Để nối thẳng 2 ống luồn dây với nhau.
Để cố định dây vào vật kiến trúc.
Cần dùng dây dẫn 1 lõi và lõi 1 sợi có nhiều màu sắc khác nhau để dễ lắp đặt và phân biệt.
Dễ sửa chữa và tránh được tác động xấu của môi trường đến dây dẫn điện.
	Bài 11: LẮP ĐẶT DÂY DẪN CỦA MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ
I. Mạng điện lắp đặt kiểu nổi:
1. Khái niệm: 
Dây dẫn được lắp đặt nổi trên các vật cách điện đặt dọc theo trần nhà, cột , dầm, xà,…
2.Các vật cách điện:
Puli sứ, máng gỗ, ống cách điện và các phụ kiện như: ống nối T, ống nối L, ống nối thẳng và kẹp đỡ ống.





3. Đặc điểm:
Dễ sửa chữa và tránh được tác động xấu của môi trường đến dây dẫn điện.

	Hoạt động  2:  Tìm hiểu về yêu cầu kĩ thuật trong lắp đặt kiểu nổi. 20’

	- Để đảm bảo về mặt thẩm mĩ thì lắp đặt phải đảm bảo các yêu cầu nào?
Vì sao tổng tiết diện dây dẫn trong ống không vượt quá 40% tiết diện ống? Nếu nhiều dây dẫn phào làm sao?
- Để đảm bảo an toàn thì khi lắp bảng điện cần chú ý gì?
- Ta có thể luồn các đường dây khác cấp điện áp vào cùng một ống được không? Tại sao?
- Thông thường các đường dây xuyên ngang qua tường hay gần máy tôl thường bị đứt, theo em chúng ta cần lắp đặt như thế nào?
- Để dễ dàng trong lắp đặt và sửa chữa sau này thì dây dẫn điện cần có yêu cầu nào?
Cho biết các vật liệu cách điện và dây dẫn điện được lắp đặt trước khi xây dựng căn nhà  hay khi xây dựng căn nhà xong?
Dây điện được đặt ngầm nên khó lắp đặt và sửa chữa vì thế khi lắp đặt cần chú ý những yêu cầu nào?




Để bảo vệ đường dây không bị chạm chập gây cháy nổ chúng ta cần lắp đặt như thế nào?
Để đảm bảo an toàn thì khi lắp bảng điện cần chú ý gì?

Ta có thể luồn các đường dây khác cấp điện áp vào cùng một ống được không? Tại sao?
	Đường dây phải song song với vật kiến trúc.
Nếu vượt quá 40% ống thì sẽ khó luồn dây vào, nếu nhiều dây thì cần sử dụng ống lớn hoặc đi thêm ống.
Bảng điện phải đặt cách mặt đất 1,3- 1,5m; công tắc, cầu chì mắc ở dây pha.
Không, vì sẽ gặp khó khăn khi sửa chữa sau này, có thể làm hư hỏng đồ dùng điện.

Cần dùng ống sứ để luồn dây qua những vị trí này.


Cần chọn dây dẫn có nhiều màu khác nhau.


Được lắp đặt đồng thời với việc xây dựng căn nhà.



Cần dùng dây dẫn 1 lõi và lõi 1 sợi có nhiều màu sắc khác nhau để dễ lắp đặt và phân biệt chúng. Đồng thời phải dùng dây dẫn điện có chất lượng tốt, tiết diện lõi lớn để hạn chế dây điện bị đứt hở mạch.
Tuyệt đối không được dùng dây đồng thay dây chảy bằng chì.

Bảng điện phải đặt cách mặt đất 1,3- 1,5m; công tắc, cầu chì mắc ở dây pha.
Không, vì sẽ gặp khó khăn khi sửa chữa sau này, có thể làm hư hỏng đồ dùng điện.
	4. Yêu cầu kỹ thuật:
- Đường dây phải song song với vật kiến trúc.
- Tổng tiết diện dây dẫn trong ống không vượt quá 40% tiết diện ống.
- Bảng điện phải đặt cách mặt đất 1,3- 1,5m.
- Không luồn các đường dây khác cấp điện áp vào chung một ống.
- Đường dây xuyên tường hoặc trần nhà phải luồn qua ống sứ.










II. lắp đặt mạng điện kiểu ngầm
- Dây dẫn được đặt trong rãnh các kết cấu xây dựng và các phần tử kết cấu khác của ngôi nhà.
- Việc lựa chọn cách đặt dây phải phù hợp với môi trường, yêu cầu sử dụng và đảm bảo an toàn điện.


- Đảm bảo yêu cầu mỹ thuật, tránh được tác động xấu của môi trường đến dây dây dẫn điện nhưng khó sửa chữa.



	HOẠT ĐỘNG 3:  Hoạt động luyện tập (10')
Mục tiêu: Luyện tập củng cố nội dung bài học
Phương pháp dạy học:  Vấn đáp
Định hướng phát triển năng lực: giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp, năng lực nhận thức.

	GV giao nhiệm vụ cho học sinh làm bài tập :
Thế nào là lắp đặt kiểu nổi?
Các vật liệu nào thường được dùng trong lắp đặt kiểu ngầm?
Trình bày ưu nhược điểm của phương pháp lắp đặt kiểu ngầm?
Lắp đặt mạch điện kiểu ngầm cần phải đảm bảo các yêu cầu nào?

	HOẠT ĐỘNG 4: Hoạt động vận dụng (8’)
Mục tiêu: Vận dụng làm bài tập 
Phương pháp dạy học:  dạy học nêu và giải quyết vấn đề
Định hướng phát triển năng lực:     giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác, năng lực xử lí tình huống, năng lực giao tiếp, năng lực nhận thức, tư duy sáng tạo

	Mạng điện trong lớp em được lắp đặt theo kiểu nổi hay ngầm? Hãy mô tả cách đi dây và lắp đặt các thiết bị đóng – cắt, bảo vệ và lấy điện của mạng điện trong lớp em. Cho nhận xét về mạng điện đó

	

	HOẠT ĐỘNG 5: Hoạt động tìm tòi và mở rộng (2’)
Mục tiêu: Tìm tòi và mở rộng kiến thức, khái quát lại toàn bộ nội dung kiến thức đã học
Phương pháp dạy học:  Giao nhiệm vụ
Định hướng phát triển năng lực: tự chủ-tự học, tìm hiểu tự nhiên và xã hội, giải quyết vấn đề

	Vẽ sơ đồ tư duy khái quát lại nội dung bài học
Mạng điện n gia đình em được lắp đặt theo kiểu nổi hay ngầm? Hãy mô tả cách đi dây và lắp đặt các thiết bị đóng – cắt, bảo vệ và lấy điện của mạng điện trong lớp em. Cho nhận xét về mạng điện đó


4. Hướng dẫn:  (1’)
		- Đọc trước bài “ Kiểm tra an toàn mạng điện trong nhà”
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BÀI 12. TIẾT 30 + 31:

KIỂM TRA AN TOÀN MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ



I. MỤC TIÊU:
1.Kiến thức:
- Hiểu được sự cần thiết phải kiểm tra an toàn cho mạng điện trong nhà
- Hiểu được cách kiểm tra an toàn mạng điện tronhg nhà
- Kiểm tra được một số yêu cầu về an toàn điện của mạng điện trong nhà
2.Kỹ năng:
- Rèn luyện kĩ năng phân tích vấn đề.
3.Thái độ, tình cảm:
- Có ý thức làm việc cẩn thận, chắc chắn và an toàn điện.
4. Năng lực, phẩm chất :
· Năng lực chung : Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tư duy, năng lực hợp tác, năng lực sử dụng ngôn ngữ, năng lực phân tích, năng lực tổng hợp thông tin .
· Năng lực chuyên biệt : Năng lực sử dụng công nghệ cụ thể, năng lực phân tích, năng lực  sử dụng ngôn ngữ kỹ thuật.                
·  Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ; Có trách nhiệm bản thân và cộng đồng
II/ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY
· Phương pháp Vấn đáp, phương pháp trực quan, 
· Phương pháp tích hợp, phương pháp hoạt động nhóm, phương pháp luyện tập.
III. CHUẨN BỊ:
· Cả lớp: 
- Một số mẫu vật về dây dẫn điện, thiết bị điện và đồ dùng điện còn mới và đã cũ hoặc bị hư hỏng.
	- Bút thử điện
· Cá nhân:  Một số thiết bị điện, đồ dùng điện bị hư hỏng nếu có.
IV. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY:
		1. Ổn định lớp: (1’) Kiểm tra sĩ số HS
		2. Kiểm tra bài cũ: (5’)
	HS1: Thế nào là lắp đặt dây dẫn kiểu nổi và kiểu ngầm?
	HS2: Trình bày yêu cầu kĩ thuật của việc lắp đặt dây dẫn kiểu nổi?
		3. Bài mới(39’)
	HOẠT ĐỘNG 1: Khởi động (5’)
Mục tiêu:    Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của mình.HS khắc sâu kiến thức nội dung bài học.
Phương pháp dạy học: thuyết trình
Định hướng phát triển năng lực: năng lực nhận thức

	Để mạng điện trong nhà sử dụng được an toàn và hiệu quả, chúng ta cần phải kiểm tra mạng điện theo định kỳ và tiến hành thay thế hoặc sửa chữa các bộ phận, thiết bị nào bị hư hỏng nhằm phòng ngừa các sự cố đáng tiếc xảy ra, đảm bảo an toàn cho người và tài sản. Vậy cách kiểm tra như thế nào để biết mạng điện trong nhà có an toàn không? 

	HOẠT ĐỘNG 2: Hình thành kiến thức 
Mục tiêu: - sự cần thiết phải kiểm tra an toàn cho mạng điện trong nhà
- cách kiểm tra an toàn mạng điện tronhg nhà
- Kiểm tra được một số yêu cầu về an toàn điện của mạng điện trong nhà
Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình.
Định hướng phát triển năng lực:   giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác, năng lực xử lí tình huống, năng lực giao tiếp, năng lực nhận thức.


	Hoạt động 1: Tìm hiểu cách kiểm tra dây dẫn điện và kiểm tra cách điện của mạng điện. 10’

	- Em hãy mô tả đường dây dẫn điện vào nhà em là loại dây gì? 
Dây có bị chùng bị không? 
Các dây dẫn này nếu gần các nhánh cây thì có an toàn không? Vì sao?


- Gia đình em xử lý trường hợp trên như thế nào?
- Dây dẫn điện trong nhà có nên dùng dây trần không? Tai sao?
- Theo em, kiểm tra dây dẫn điện là bao gồm kiểm tra điều gì?

- Vậy trước khi kiểm tra cần chú ý điều gì?
Nếu dây dẫn điện bị hư vỏ cách điện thì em xử lí như thế nào?

Nếu dây dẫn cung cấp không đủ điện nếu làm việc thời gian lâu thì như thế nào?
Để biết được dây dẫn có đảm bảo cung cấp đủ điện không ta phải làm sao
      
  




Theo em, kiểm tra cách điện của mạng điện là bao gồm kiểm tra điều gì?

Nếu kiểm tra không đạt các yêu cầu trên thì cần xử lí như thế nào?
	Dây dẫn có 1 lõi, mỗi dây có 1 màu sắc khác nhau
Có nhưng ít.
Không, vì trời mưa dông rất dễ bị đứt gây chạm chập hoặc gây nguy hiểm đến tính mạng con người.
Chặt bỏ các cây gần đường dây điện.
Không, vì dùng dây trần  không an toàn.
Kiểm tra dây dẫn xem có bị nứt, hư hỏng vỏ cách điện không.
Cần cắt điện trước khi kiểm tra.
Nếu bị nứt 1 hoặc 2 chổ thì dùng băng keo quấn lại, nếu nhiều thì cần thay dây dẫn mới.
Dây dẫn sẽ bị nóng và có thể cháy hư hỏng vỏ cách điện.

Tính tổng dòng điện đi qua dây dẫn thông qua công suất của đồ dùng điện (P=U.I I=P/U). Khi tính được tổng dòng điện tiêu thụ ta có thể lựa chọn dây dẫn điện phù hợp thông qua số liệu định mức của nhà chế tạo.
Gồm kiểm tra các ống luồn xem có bị bể, vỡ, chắc chắn không và cách điện các mối nối.
Nếu không chắc chắn thì đóng đinh kẹp lại, nếu bị bể thì thay ống luồn mới.
	I. Kiểm tra dây dẫn điện:
-Kiểm tra dây dẫn xem có hư hỏng vỏ cách điện không. 
-Dây dẫn không được buộc chung lại với nhau.


















  



II. Kiểm tra cách điện của mạng điện:
- Kiểm tra các ống luồn dây và cách điện các mối nối.

	HOẠT ĐỘNG 3:  Hoạt động luyện tập (10')
Mục tiêu: Luyện tập củng cố nội dung bài học
Phương pháp dạy học:  Vấn đáp
Định hướng phát triển năng lực: giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp, năng lực nhận thức.

	Trước khi kiểm tra mạng điện cần chú ý điều gì?
Khi kiểm tra, bảo dưỡng mạng điện cần kiểm tra những phần tử nào?
Công tắc và cầu chì thường được lắp đặt trên dây nào?
Tại sao? Nếu ta kiểm tra không đúng thì phải làm sao?
	HS trả lời theo y/c.
	


	HOẠT ĐỘNG 4: Hoạt động vận dụng (8’)
Mục tiêu: Vận dụng làm bài tập 
Phương pháp dạy học:  dạy học nêu và giải quyết vấn đề
Định hướng phát triển năng lực:     giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác, năng lực xử lí tình huống, năng lực giao tiếp, năng lực nhận thức, tư duy sáng tạo

	- Vì sao công tắc, cầu dao cần phải lắp đúng hướng chuyển động của núm đóng cắt điện?
- Vì sao cần kiểm tra định kì mạng điện trong nhà?

	

	Ngoài việc dùng phương pháp trực quan để kiểm tra an toàn mạng điện trong nhà, người ta còn thường dùng thêm dụng cụ kiểm tra điện gì? Hãy tìm hiểu về các thiết bị đó


4. Hướng dẫn:  (2’)
· Chuẩn bị tiết sau “ Kiểm tra thực hành”
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BÀI 12. TIẾT 32:

KIỂM TRA AN TOÀN MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ



I. MỤC TIÊU:
1.Kiến thức:
- Hiểu được sự cần thiết phải kiểm tra an toàn cho mạng điện trong nhà
- Hiểu được cách kiểm tra an toàn mạng điện tronhg nhà
- Kiểm tra được một số yêu cầu về an toàn điện của mạng điện trong nhà
2.Kỹ năng:
- Rèn luyện kĩ năng phân tích vấn đề.
3.Thái độ, tình cảm:
- Có ý thức làm việc cẩn thận, chắc chắn và an toàn điện.
4. Năng lực, phẩm chất :
· Năng lực chung : Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tư duy, năng lực hợp tác, năng lực sử dụng ngôn ngữ, năng lực phân tích, năng lực tổng hợp thông tin .
· Năng lực chuyên biệt : Năng lực sử dụng công nghệ cụ thể, năng lực phân tích, năng lực  sử dụng ngôn ngữ kỹ thuật.                
·  Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ; Có trách nhiệm bản thân và cộng đồng
II/ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY
· Phương pháp Vấn đáp, phương pháp trực quan, 
· Phương pháp tích hợp, phương pháp hoạt động nhóm, phương pháp luyện tập.
III. CHUẨN BỊ:
· Cả lớp: 
- Một số mẫu vật về dây dẫn điện, thiết bị điện và đồ dùng điện còn mới và đã cũ hoặc bị hư hỏng.
	- Bút thử điện
· Cá nhân:  Một số thiết bị điện, đồ dùng điện bị hư hỏng nếu có.
IV. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY:
		1. Ổn định lớp: (1’) Kiểm tra sĩ số HS
		2. Kiểm tra bài cũ: (5’)
	HS1: Thế nào là lắp đặt dây dẫn kiểu nổi và kiểu ngầm?
	HS2: Trình bày yêu cầu kĩ thuật của việc lắp đặt dây dẫn kiểu nổi?
		3. Bài mới(39’)
	HOẠT ĐỘNG 1: Khởi động (5’)
Mục tiêu:    Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của mình.HS khắc sâu kiến thức nội dung bài học.
Phương pháp dạy học: thuyết trình
Định hướng phát triển năng lực: năng lực nhận thức

	Để mạng điện trong nhà sử dụng được an toàn và hiệu quả, chúng ta cần phải kiểm tra mạng điện theo định kỳ và tiến hành thay thế hoặc sửa chữa các bộ phận, thiết bị nào bị hư hỏng nhằm phòng ngừa các sự cố đáng tiếc xảy ra, đảm bảo an toàn cho người và tài sản. Vậy cách kiểm tra như thế nào để biết mạng điện trong nhà có an toàn không? 

	HOẠT ĐỘNG 2: Hình thành kiến thức 
Mục tiêu: - sự cần thiết phải kiểm tra an toàn cho mạng điện trong nhà
- cách kiểm tra an toàn mạng điện tronhg nhà
- Kiểm tra được một số yêu cầu về an toàn điện của mạng điện trong nhà
Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình.
Định hướng phát triển năng lực:   giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác, năng lực xử lí tình huống, năng lực giao tiếp, năng lực nhận thức.


	Hoạt động  2:  Tìm hiểu cách kiểm tra các thiết bị điện. 15’

	Mạng điện trong nhà gồm có những loại thiết bị nào? 

Các thiết bị này thường được lắp ở đâu? 
Kiểm tra tổng quát bên ngoài gồm kiểm tra cái gì?



Kiểm tra phần điện gồm kiểm tra cái gì?

Hãy đưa ra cách khắc phục ở cột B cho các trường hợp ở cột A?
Công tắc, cầu dao thường đóng điện về hướng nào?
Công tắc, cầu dao thường cắt điện về hướng nào?
Cầu chì thường được lắp đặt ở dây nào?
Thay thẳng cầu chì vào trong hộp, không cần nắp che được không? Tại sao?
Khi cầu chì thường bị đứt ta có thể thay bằng dây đồng được không?
Để chọn đường kính dây chảy cho phù hợp ta phải dựa vào đâu?
Kiểm tra ổ cắm và phích cắm điện thường theo những tiêu chí nào?
	Gồm: công tắc, cầu dao, công tắc, cầu chì, ổ điện, phích cắm điện, áptômat.
Thường được lắp trên bảng điện.
Kiểm tra xem có bị nứt, vỡ, hư hỏng vỏ cách điện không, hướng chuyển động đóng cắt của công tắc, cầu dao, aptômát có đúng không.
Kiểm tra xem lắp đặt có đúng vị trí không, có làm việc tốt không.
Cột B:thay mới/ nối lại/ xiết ốc.
Đóng lên trên hoặc sang phải.
Cắt xuống dưới hoặc sang trái.
Dây pha

Không, vì ban đêm sử dụng rất nguy hiểm.
Không, vì khi bị ngắn mạch dây chảy sẽ không nóng chảy đứt nên hệ thống dây dẫn bị cháy có thể gây hoả hoạn.
Dựa vào dòng điện định mức của đồ dùng điện.
Như cột nội dung.
	III. Kiểm tra thiết bị điện:
1. Cầu dao, công tắc:
-Kiểm tra vị trí đóng mở của công tắc, cầu dao, vị trí lắp đặt của công tắc.
2. Cầu chì:
-Lắp ở dây pha.
-Có nắp che không bị hở
-Kiểm tra về số liệu định mức 
3. Ổ cắm điện và phích cắm điện:
-Phích cắm: không bị vỡ vỏ, các chốt cắm chắc chắn, tiếp xúc tốt
-Các đầu dây nối ổ cắm, phích cắm phải đảm bảo an toàn
-Nếu mạng điện có nhiều cấp điện áp thì dùng nhiều loại ổ cắm khác nhau
-Không đặt ổ cắm ở nơi, quá nóng hoặc nhiều bụi.

	Hoạt động 3: Thảo luận để tìm hiểu cách kiểm tra các đồ dùng điện. 10’

	Gọi học sinh đọc thông tin SGK.
Đối với đồ dùng điện cần kiểm tra cái gì?
Giáo viên phát các đồ dùng điện bị hư hỏng cho học sinh thảo luận  để kiểm tra xem có bị hư hỏng gì không?
Nếu đồ dùng điện bị rò điện ra vỏ có thể sử dụng được không? Tại sao?

Để sử dụng đồ dùng điện được an toàn ta cần chú ý điều gì?
	
Như cột nội dung.

Học sinh trả lời theo thực tế của đồ dùng điện.

Không nên sử dụng vì có thể gây ra tai nạn điện bất cứ lúc nào.
Cần phải kiểm tra định kì các đồ dùng điện, nếu bị hư hỏng phải sửa chữa ngay.
	IV. Kiểm tra đồ dùng điện:
-Kiểm tra cách điện các đồ dùng điện.
-Kiểm tra dây dẫn điện và các mối nối vào đồ dùng điện.
-Phải kiểm tra định kì các đồ dùng điện, chỉ sử dụng những đồ dùng điện đảm bảo an toàn điện.

	HOẠT ĐỘNG 3:  Hoạt động luyện tập (10')
Mục tiêu: Luyện tập củng cố nội dung bài học
Phương pháp dạy học:  Vấn đáp
Định hướng phát triển năng lực: giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp, năng lực nhận thức.

	Trước khi kiểm tra mạng điện cần chú ý điều gì?
Khi kiểm tra, bảo dưỡng mạng điện cần kiểm tra những phần tử nào?
Công tắc và cầu chì thường được lắp đặt trên dây nào?
Tại sao? Nếu ta kiểm tra không đúng thì phải làm sao?
	HS trả lời theo y/c.
	


	HOẠT ĐỘNG 4: Hoạt động vận dụng (8’)
Mục tiêu: Vận dụng làm bài tập 
Phương pháp dạy học:  dạy học nêu và giải quyết vấn đề
Định hướng phát triển năng lực:     giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác, năng lực xử lí tình huống, năng lực giao tiếp, năng lực nhận thức, tư duy sáng tạo

	- Vì sao công tắc, cầu dao cần phải lắp đúng hướng chuyển động của núm đóng cắt điện?
- Vì sao cần kiểm tra định kì mạng điện trong nhà?

	

	HOẠT ĐỘNG 5: Hoạt động tìm tòi và mở rộng (2’)
Mục tiêu: Tìm tòi và mở rộng kiến thức, khái quát lại toàn bộ nội dung kiến thức đã học
Phương pháp dạy học:  Giao nhiệm vụ
Định hướng phát triển năng lực: tự chủ-tự học, tìm hiểu tự nhiên và xã hội, giải quyết vấn đề

	Ngoài việc dùng phương pháp trực quan để kiểm tra an toàn mạng điện trong nhà, người ta còn thường dùng thêm dụng cụ kiểm tra điện gì? Hãy tìm hiểu về các thiết bị đó


4. Hướng dẫn:  (2’)
· Chuẩn bị tiết sau “ Kiểm tra thực hành”


__________________________________________________
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TIẾT 33:
ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ II

I.MỤC TIÊU
 1.Kiến thức:
 - Củng cố, khắc sâu kiến thức đã học về nghề điện dân dụng từ tiết 20 đến tiết 33.
2.Kĩ năng:
- Rèn khả năng tư duy, ghi nhớ, kĩ năng vẽ sơ đồ mạch điện và lắp mạch điện theo sơ đồ lắp đặt.
3. Thái độ: 
- Tích cực, tập trung khi ôn thi. 
4. Năng lực, phẩm chất :
· Năng lực chung : Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tư duy, năng lực hợp tác, năng lực sử dụng ngôn ngữ, năng lực phân tích, năng lực tổng hợp thông tin .
· Năng lực chuyên biệt : Năng lực sử dụng công nghệ cụ thể, năng lực phân tích, năng lực  sử dụng ngôn ngữ kỹ thuật.                
·  Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ; Có trách nhiệm bản thân và cộng đồng
II/ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY
· Phương pháp Vấn đáp, phương pháp trực quan, 
· Phương pháp tích hợp, phương pháp hoạt động nhóm, phương pháp luyện tập.
III. CHUẨN BỊ:
    GV:  Chuẩn bị câu hỏi ôn thi.
    HS:  Học lại các bài đã học.
IV. CÁC HOẠT 
    1. Ổn định tổ chức: (2’)
    2.Kiểm tra sự chuẩn bị của HS: (3’)
    3.Bài mới:
Hoạt động 1: Hệ thống câu hỏi ôn thi 35’

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	NỘI DUNG GHI BẢNG

	1. Lắp mạch điện 2 công tắc hai cực điều khiển hai đèn
2. Lắp mạch điện 2 công tắc ba cực điều khiển 1 đèn 
3. Một công tắc 3 cực điều khiển 2 đèn
4. Lắp đặt dây dẫn điện của mạng điện trong nhà
5. Kiểm tra an toàn của mạng điện trong nhà
	1. HS ôn lại lý thuyết
  
2. HS ôn lại lý thuyết

3. HS ôn lại lý thuyết

4. HS ôn lại lý thuyết

5.HS ôn lại lý thuyết

	


Hoạt động 2: Củng cố (4’)
Nhắc lại kiến thức đã học vẽ các sơ đồ nguyên lý của mạch điện
[bookmark: _GoBack]4. Dặn dò: (1’)
Về nhà chuẩn bị nội dung kiến thức thực hành
IV. RÚT KINH NGHIỆM:
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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TIẾT 34:
ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ II

I.MỤC TIÊU
 1.Kiến thức:
 - Củng cố, khắc sâu kiến thức đã học về nghề điện dân dụng từ tiết 20 đến tiết 33.
2.Kĩ năng:
- Rèn khả năng tư duy, ghi nhớ, kĩ năng vẽ sơ đồ mạch điện và lắp mạch điện theo sơ đồ lắp đặt.
3. Thái độ: 
- Tích cực, tập trung khi ôn thi. 
4. Năng lực, phẩm chất :
· Năng lực chung : Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tư duy, năng lực hợp tác, năng lực sử dụng ngôn ngữ, năng lực phân tích, năng lực tổng hợp thông tin .
· Năng lực chuyên biệt : Năng lực sử dụng công nghệ cụ thể, năng lực phân tích, năng lực  sử dụng ngôn ngữ kỹ thuật.                
·  Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ; Có trách nhiệm bản thân và cộng đồng
II/ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY
· Phương pháp Vấn đáp, phương pháp trực quan, 
· Phương pháp tích hợp, phương pháp hoạt động nhóm, phương pháp luyện tập.
III. CHUẨN BỊ:
    GV:  Chuẩn bị câu hỏi ôn thi.
    HS:  Học lại các bài đã học.
IV. CÁC HOẠT 
    1. Ổn định tổ chức: (2’)
    2.Kiểm tra sự chuẩn bị của HS: (3’)
    3.Bài mới:
Hoạt động 1: Hệ thống câu hỏi ôn thi 35’

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	NỘI DUNG GHI BẢNG

	1. Lắp mạch điện 2 công tắc hai cực điều khiển hai đèn
2. Lắp mạch điện 2 công tắc ba cực điều khiển 1 đèn 
3. Một công tắc 3 cực điều khiển 2 đèn
4. Lắp đặt dây dẫn điện của mạng điện trong nhà
5. Kiểm tra an toàn của mạng điện trong nhà
	1. HS ôn lại lý thuyết
  
2. HS ôn lại lý thuyết

3. HS ôn lại lý thuyết

4. HS ôn lại lý thuyết

5.HS ôn lại lý thuyết

	


Hoạt động 2: Củng cố (4’)
Nhắc lại kiến thức đã học vẽ các sơ đồ nguyên lý của mạch điện
4. Dặn dò: (1’)
Về nhà chuẩn bị nội dung kiến thức thực hành
IV. RÚT KINH NGHIỆM:
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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TIẾT 35:
KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II



I. Mục tiêu:
a. Về kiến thức: 
- Nhớ được quy trình lắp đặt mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn. 
- Nêu được khái niệm mạng điện lắp đặt kiểu nổi và kiểu ngầm
- Xác định được những phần tủ của mạng điện cần phải kiểm tra và cách kiểm tra các đồ dùng điện. 
b. Về kĩ năng: 
- Vẽ được sơ đồ nguyên lí và sơ đồ lắp đặt mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển một đèn. 
- Vận dụng được mạch điện vào thực tế lắp đặt.
c. Về thái độ:
     - HS: Kiểm tra ý thức, thái độ, động cơ học tập, rút kinh nghiệm phương pháp học tập.
     - GV: Rút kinh nghiệm giảng dạy.
2. Chuẩn bị:
a. Chuẩn bị của học sinh: Ôn tập kiến thức kĩ năng đã học; giấy nháp, thước kẻ, bút viết
b. Chuẩn bị của giáo viên:
a) Ma trận:

A. Ma trËn ®Ò kiÓm tra

	CÊp ®é


Chñ ®Ò

	
NhËn biÕt

	Th«ng hiÓu
	
VËn dông
	Céng

	
	
	
	CÊp ®é thÊp
	CÊp ®é cao
	

	
	tnkq
	tl
	tnkq
	tl
	tnkq
	tl
	tnkq
	tl
	

	L§ ®iÖn
	§H
§o ®iÖn 
	
	
	
	
	S¬ ®å m¹ch 
	VL
C¸ch ®iÖn
	S¬ ®å m¹ch CT
	

	Sè c©u
Sè ®iÓm
TØ lÖ %
	C©u1 
0,25 
2,5%
	
	
	
	
	C©u 3
2,0
20%
	1c©u
0,25
2,5%
	C©u1 
0,25 
2,5%
	C©u 3
2,0
20%

	L¾p ®Æt d©y dÉn 
	VËt liÖu c¸ch ®iÖn
	Yªu cÇu KT
	
	
	
	
	Yªu cÇu mèi nèi
	KN
L¾p ®Æt kiªu næi
	

	Sè c©u
Sè ®iÓm
TØ lÖ %
	C©u 1
0,75
7,5%
	
	
	
	
	
	C©u 1
0,5
5%
	C©u 5
2,0
20%
	2 c©u
3,25
32,5%

	Kt m¹ng ®iÖn
	Dông cô l¾p ®Æt
	
	C¸ch m¾c ®ång hå ®iÖn
	L§
D©y dÉn
	
	
	
	VÏ s¬ ®å l¾p ®Æt
	

	Sè c©u
Sè ®iÓm
TØ lÖ %
	
	
	C©u 2
1,0
10%
	C©u 4
3,0
30%
	
	
	
	1 c©u
2,0
20%
	2 c©u
4,0
40%

	Ts c©u
Ts ®iÓm
TØ lÖ %
	1 c©u
1,0
10%
	1 c©u
2,0
20%
	1 c©u
1,0
10%
	1 c©u
3,0
30%
	
	
	
	1c©u
2,25
22%
	5 c©u
10,0
100%


A. PhÇn tr¾c nghiÖm : (6,0 ®iÓm)
C©u 1: (4,4 ®iÓm) Chän ch÷ c¸i ®øng tr­íc c©u tr¶ lêi ®óng nhÊt råi ghi vµo bµi lµm .
1. §Ó ®o c­êng ®é ®iÖn trë ng­êi ta dïng :
   A. V«n kÕ                     B. ¤m kÕ                    C. O¸t kÕ                D. Am pe kÕ
2. §iÖn ¸p thö c¸ch ®iÖn cña ®ång hå ®o ®iÖn lµ :
   A. 2kV                          B. 2000V                    C. 0,2kV                 D. C¶ A vµ C 
3. §ång hå v¹n n¨ng dïng ®Ó ®o
   A. C­êng ®é dßng ®iÖn, ®iÖn ¸p, c­êng ®é s¸ng   B. §iÖn ¸p, c­êng ®é s¸ng, ®iÖn trë
   C. C­êng ®é dßng ®iÖn, c«ng suÊt ®iÖn, ®iÖn ¸p   D. §iÖn ¸p, ®iÖn trë, c­êng ®é dßng ®iÖn
4. Dông cô dïng ®Ó c¾t èng luån d©y dÉn ®iÖn ;
   A. Dao                      B. KÐo                                 C. C­a s¾t                      D. C­a gç
5. CÊu t¹o cña d©y c¸p ®iÖn gåm
   A. Lâi c¸p, vá c¸ch ®iÖn, vá chÞu nhiÖt            B. Lâi c¸p, vá c¸ch ®iÖn, vá chÞu mÆn
   C. Lâi c¸p, vá c¸ch nhiÖt, vá c¸ch ®iÖn            D. Lâi c¸p, vá c¸ch ®iÖn, vá b¶o vÖ
6) VËt liÖu c¸ch ®iÖn dïng l¾p ®Æt m¹ng ®iÖn :
   A. Pu li sø, èng luån d©y, nh«m, vá ®ui ®Ìn    
   B.  Pu li sø, èng luån d©y, vá cÇu ch× , vá ®ui ®Ìn                                                                                
   C. Vá ®ui ®Ìn, vá cÇu ch×, d©y dÉn ®iÖn, èng luån d©y
   D. èng luån d©y, d©y c¸p ®iÖn, d©y dÉn ®iÖn, vá ®ui ®Ìn
7) §o ®iÖn trë cña m¹ch ®iÖn nÕu kÕt qu¶ ®o R = ∞ th× m¹ch ®iÖn
   A. §øt m¹ch       B. Th«ng m¹ch           C. Ng¾n m¹ch                 D. C¶ A vµ C
8) §o ®iÖn trë cña m¹ch ®iÖn nÕu kÕt qu¶ ®o R = 0 th× m¹ch ®iÖn
   A. §øt m¹ch       B. Th«ng m¹ch          C. Ng¾n m¹ch                  D. C¶ A vµ C
9) §o ®iÖn trë cña m¹ch ®iÖn nÕu kÕt qu¶ ®o R>0 và <∞ th× m¹ch ®iÖn
A. Th«ng m¹ch          B. Ng¾n m¹ch            C. §øt m¹ch                 D. C¶ C vµ D
10) §Ó nèi hai èng luån d©y vu«ng gãc víi nhau ng­êi ta dïng :
   A. èng nèi ch÷ I      B. èng nèi ch÷  L      C. èng nèi ch÷ T        D. C¶ B vµ C
11) Khi ph©n nh¸nh ®­êng d©y dÉn mµ kh«ng sö dông mèi nèi rÏ ng­êi ta dïng :
   A. èng nèi I    B. èng nèi ch÷  L      C. èng nèi ch÷ T       D. èng nèi th¼ng
C©u 2 ( 1,6 ®iÓm)  §¸nh sè thø tù 1; 2; 3; 4 vµo tr­íc    ®Çu c©u ®Ó ®­îc qui tr×nh  vÏ s¬ ®å l¾p ®Æt m¹ch ®iÖn 
       a. X¸c ®Þnh vÞ trÝ ®Ó b¶ng ®iÖn, bãng ®Ìn  
       b. VÏ ®­êng d©y nguån.
       c. VÏ ®­êng d©y dÉn  ®iÖn theo s¬ ®å nguyªn lÝ.
       d. X¸c ®Þnh vÞ trÝ c¸c thiÕt bÞ ®iÖn trªn b¶ng ®iÖn 
B. PhÇn t­ luËn : (4,0 ®iÓm)
C©u 3: (2,5 §iÓm) ThÕ nµo lµ m¹ng ®iÖn l¾p ®Æt kiÓu næi ? Nªu mét sè yªu cÇu kÜ thuËt cña m¹ng ®iÖn.
C©u 4: (1,5 §iÓm) VÏ s¬ ®å l¾p ®Æt m¹ch ®iÖn đèn ống huỳnh quang.
C.Đáp án và biểu điểm
	C©u
		§¸p ¸n	
	§iÓm sè

	1

		ý
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	§/¸n
	B
	A
	D
	C
	D
	B
	A
	C
	A
	B
	C



	4,4 ®iÓm

	2 
	   Thø tù : b => a => d => c
	1,6 ®iÓm


	4
	a) Kh¸i niÖm : Lµ d©y dÉn ®­îc l¾p ®Æt næi trªn c¸c vËt c¸ch ®iÖn nh­ puli sø, khu«n gç hoÆc lång trong èng b»ng chÊt c¸ch ®iÖn ®Æt däc theo trÇn nhµ, cét, dÇm …
b) Yªu cÇu kÜ thuËt cña m¹ng ®iÖn l¾p ®Æt d©y dÉn kiÓu næi :	
- §­êng d©y ph¶i song song víi vËt kiÕn tróc (t­êng nhµ, cét, xµ …) cao h¬n mÆt ®Êt 2,5m trë lªn vµ c¸ch vËt kiÕn tróc kh«ng nhá h¬n 10mm
- Tæng tiÕt diÖn cña d©y dÉn trong èng kh«ng v­ît qu¸ 40% tiÕt diÖn èng.
- B¶ng ®iÖn ph¶i c¸ch mÆt ®Êt tèi thiÓu tõ 1,3 - 1,5m
- Khi d©y dÉn ®æi h­íng, ph©n nh¸nh ph¶i t¨ng thªm kÑp èng
- Kh«ng luån c¸c ®­êng d©y kh¸c cÊp ®iÖn ¸p vµo chung mét èng
- - §­êng d©y dÉn ®i xuyªn qua t­êng hoÆc trÇn nhµ ph¶i luån d©y qua èng sø, mçi èng chØ ®­îc luån mét d©y, hai ®Çu èng sø ph¶i nh« ra khái t­êng 10mm
	0,5 ®iÓm



0,5 ®iÓm


0,25 ®iÓm

0,25 ®iÓm
0,25 ®iÓm
0,25 ®iÓm
0,5 ®iÓm

	


5
	                           [image: ]
	

1,5 ®iÓm















Môn : Công nghệ - Khối 9
Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian phát đề)
1. Mục tiêu:
a. Về kiến thức: 
- Nhớ được quy trình lắp đặt mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn. 
- Nêu được khái niệm mạng điện lắp đặt kiểu nổi và kiểu ngầm
- Xác định được những phần tủ của mạng điện cần phải kiểm tra và cách kiểm tra các đồ dùng điện. 
b. Về kĩ năng: 
- Vẽ được sơ đồ nguyên lí và sơ đồ lắp đặt mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển một đèn. 
- Vận dụng được mạch điện vào thực tế lắp đặt.
c. Về thái độ:
     - HS: Kiểm tra ý thức, thái độ, động cơ học tập, rút kinh nghiệm phương pháp học tập.
     - GV: Rút kinh nghiệm giảng dạy.
2. Chuẩn bị:
a. Chuẩn bị của học sinh: Ôn tập kiến thức kĩ năng đã học; giấy nháp, thước kẻ, bút viết
b. Chuẩn bị của giáo viên:
a) Ma trận:
	         Cấp độ

  Chủ đề 
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	 Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	Lắp mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn. 
	Vẽ được sơ đồ biểu diễn các bước lắp đặt mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn
	
	
	
	


	Số câu
số điểm
tỉ lệ %
	1 câu
1,5đ
100%
	
	
	
	1 câu
1,5đ
15%

	Lắp mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển một đèn. 
	
	
	Vẽ được sơ đồ nguyên lí và sơ đồ lắp đặt mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển một đèn
	
	

	Số câu
số điểm
tỉ lệ %
	
	
	1 câu
3đ
100%
	
	1 câu
3đ
30%

	Lắp mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn. 
	
	
	Vận dụng được mạch điện vào thực tế lắp đặt.
	
	

	Số câu
số điểm
tỉ lệ %
	
	
	1 câu
1 đ
100%
	
	1 câu
1đ
10%

	Lắp đặt dây dẫn của mạng điện trong nhà. Kiểm tra an toàn mạng điện trong nhà 
	Nêu được khái niệm mạng điện lắp đặt kiểu nổi và kiểu ngầm
	Xác định và biết cách kiểm tra những phần tủ của mạng điện .
	
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
	1 câu
1,5 đ
33,33%
	2 câu
3 đ
66,67%
	
	
	3 câu
4,5đ
45%

	Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
	2 câu
3đ
30%
	2 câu
3đ
30%
	2 câu
4đ
40%
	6 câu
10đ
100%


+ Đề bài
Câu 1. (1,5 điểm). 
Vẽ sơ đồ biểu diễn quy trình lắp đặt mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn ?
Câu 2. (1,5 điểm). 
Thế nào là mạng điện lắp đặt kiểu nổi, kiểu ngầm?
Câu 3. (3 điểm). 
a) Khi kiểm tra mạng điện trong nhà cần phải kiểm tra những phần tử nào ?        
b) Khi kiểm tra cầu chì cần chú ý kiểm tra những gì ?
Câu 4. (3 điểm). Vẽ sơ đồ nguyên lí và sơ đồ lắp đặt mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển một đèn ?
Câu 5. (1 điểm). 
Khi nào cần sử dụng mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn ?
+ Đáp án - thang điểm:
	Đáp án 
	 Điểm

	Câu 1. 
 Vạch dấu => Khoan lỗ => Lắp thiết bị điện của bảng điện 
=> Nối dây mạch điện => Kiểm tra 
	
1,5đ

	Câu 2. 
- Mạng điện lắp đặt kiểu nổi là dây dẫn được lắp đặt nổi trên các vật cách điện như puli sứ, khuôn gỗ hoặc lồng trong đường ống bằng chất cách điện đặt dọc theo trần nhà, cột, dầm xà,...
- Mạng điện lắp đặt kiểu ngầm là dây dẫn được đặt trong rãnh của các kết cấu xây dựng như tường, trần, sàn bê tông...và các phần tử kết cấu khác của ngôi nhà
	
0,75đ


0,75đ

	Câu 3. a Khi kiểm tra mạng điện trong nhà cần phải kiểm tra những phần tử sau:
- Kiểm tra dây dẫn điện
- Kiểm tra cách điện của mạng điện. 
    + Kiểm tra các ống luồn dây. 
    + Kiểm tra rò điện. 
- Kiểm tra các thiết bị điện: Cầu dao, công tắc, cầu chì, ổ cắm và phích cắm. 
b. Khi kiểm tra cầu chì cần chú ý những điểm sau:
- Cầu chì được lắp đặt ở dây pha, bảo vệ cho các thiết bị và đồ dùng điện;
- Các cầu chì phải có nắp che, không để hở.
- Kiểm tra sự phù hợp của số liệu định mức cầu chì với yêu cầu làm việc của mạng điện.
	
0,5đ
0,5đ


0,5đ

0,5đ
0,5đ
0,5đ

	Câu 4. Mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển một đèn 
[image: ]

[image: ]





       Sơ đồ nguyên lí 







                                                                              Sơ đồ lắp đặt
	
Sơ đồ NL
1đ

Sơ đồ LĐ
2đ

	Câu 5. Khi cần phải chuyển đổi thắp sáng luân phiên hai đèn hoặc hai cụm đèn giúp tiết kiệm điện thì sử dụng mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn.
	1đ


3. Tiến trình tổ chức kiểm tra:
a. Ổn định lớp
     Kiểm diện HS
      b.Tổ chức kiểm tra(45p)
     Phát đề, HS làm bài, GV giám sát làm bài 
     Thu bài
      c. Dặn dò 
Ôn tập kiến thức, kĩ năng chưa đạt được.
      d. Rút kinh nghiệm và bổ sung ý kiến của đồng nghiệp hoặc của cá nhân.
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BÀI 7 - TIẾT 19: Thực hành
LẮP MẠCH ĐIỆN ĐÈN ỐNG HUỲNH QUANG



I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức:
- Hiểu nguyên lí làm việc của mạch điện đèn ống huỳnh quang.
- Vẽ được sơ đồ lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang.
2. Kĩ năng:
- Lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang đúng quy trình và yêu cầu kĩ thuật.
3. Thái độ: 
- Đảm bảo an toàn điện, cẩn thận, trung thực, hợp tác.
4. Năng lực, phẩm chất :
· Năng lực chung : Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tư duy, năng lực hợp tác, năng lực sử dụng ngôn ngữ, năng lực phân tích, năng lực tổng hợp thông tin .
· Năng lực chuyên biệt : Năng lực sử dụng công nghệ cụ thể, năng lực phân tích, năng lực  sử dụng ngôn ngữ kỹ thuật.                
·  Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ; Có trách nhiệm bản thân và cộng đồng
II/ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY
· Phương pháp Vấn đáp, phương pháp trực quan, 
· Phương pháp tích hợp, phương pháp hoạt động nhóm, phương pháp luyện tập.
III. CHUẨN BỊ
Dụng cụ, vật liệu và thiết bị.
- Dụng cụ: kìm điện, kìm tuốc day, dao nhỏ, tua vít, khoan điện (hoặc khoan tay), bút thử điện, thước kẻ, bút chì.
- Vật liệu và thiết bị: bóng đèn ống huỳnh quang, tắc te, chấn lưu, máng đèn, công tắc 2 cực, cầu chì, bảng điện, dây dẫn, băng cách điện, giấy ráp.
IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 
    1/ Ổn định tổ chức: (1’)
    2/ Kiểm tra sự chuẩn bị của HS: (5’)
    3/ Bài mới:(38’)
	HOẠT ĐỘNG 1: Khởi động (5’)
Mục tiêu:    Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của mình.HS khắc sâu kiến thức nội dung bài học.
Phương pháp dạy học:   thông qua kênh hình bằng TVHD.GV chọn tranh ảnh, hoặc 1 đoạn phim phù hợp.
Định hướng phát triển năng lực:  giải quyết vấn đề, năng lực xử lí tình huống, năng lực giao tiếp, năng lực nhận thức

	[image: ] [image: ]
[image: ]
Chiếu hình ảnh , đèn ống huynhf quang đã trở thành một nguồn chiếu sáng không thể thiếu trong mỗi gia đình, xí nghiệp, phân xưởng.
Vậy cách lắp mạng điện đèn ống huỳnh quang như thế nào? Chúng ta cùng tìm hiểu bài học hôm nay

	HOẠT ĐỘNG 2: Hình thành kiến thức 
Mục tiêu: - Hiểu nguyên lí làm việc của mạch điện đèn ống huỳnh quang.
- Vẽ được sơ đồ lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang.
Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình.
Định hướng phát triển năng lực:   giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác, năng lực xử lí tình huống, năng lực giao tiếp, năng lực nhận thức.


	Hoạt động 1: Chia nhóm theo hướng dẫn của GV. 5’

	- Nhóm trưởng kiểm tra việc chuẩn bị của các thành viên.
- Thảo luận về mục tiêu cần đạt của bài thực hành. 

	Chia lớp thành 6 nhóm.

-Y/c nhóm trưởng kiểm tra sự chuẩn bị của từng thành viên.
-Y/c vài nhóm phát biểu mục tiêu bài TH và bổ sung.
	
I.Dụng cụ, vật liệu và thiết bị:


	Hoạt động 2: Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện. 15’

	-Xem hình 7.1: tìm hiểu sơ đồ nguyên lí mạch điện đèn ống huỳnh quang.
-Từ dây pha nối cầu chì vào, 1 đầu kia của cầu chì nối với 1 đầu chấn lưu, đầu còn lại của chấn lưu nối với 1 điện cực, 2 đầu của tắc te nối vào 2 đầu của 2 điện cực  (// với đèn)
-Vẽ sơ đồ lắp đặt:
	Treo bảng vẽ H7.1
Đề nghị các nhóm tìm hiểu sơ đồ nguyên lí mạch điện đèn ống huỳnh quang.
Y/c nêu cách đấu giữa các phần tử. 

Y/c các nhóm vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang.
Nhận xét bản vẽ của các nhóm.
	II.Nội dung và trình tự TH:
1/Vẽ sơ đồ lắp đặt:
a)Tìm hiểu sơ đồ nguyên lí:


b)Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện:

	Hoạt động 3: Lập bảng dự trù dụng cụ, vật liệu và thiết bị. 8’

	Thực hiện theo yêu cầu.
(dụng cụ, vật liệu, thiết bị như phần II, chuẩn bị – ở phía trên).
	Y/c HS từ sơ đồ lắp đặt, dự trù dụng cụ, vật liệu và thiết bị vào bảng.

	2/Lập bảng dự trù dụng cụ, vật liệu và thiết bị:


	Hoạt động 4: Quy trình lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang.  5’

	Nêu quy trình cụ thể: 
      Vạch dấu  Khoan lỗ  Lắp TBĐ của BĐ  Nối dây bộ đèn  Nối dây mạch điện  Kiểm tra.

	Y/c HS nêu quy trình lắp mạch điện đèn ống huỳnh quang và vẽ vào vở.
Giải thích thêm.
	3/ Lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang


	HOẠT ĐỘNG 345: Hoạt động luyện tập,vận dụng, tìm tòi và mở rộng (2’)
Mục tiêu: Tìm tòi và mở rộng kiến thức, khái quát lại toàn bộ nội dung kiến thức đã học
Phương pháp dạy học:  Giao nhiệm vụ
Định hướng phát triển năng lực: tự chủ-tự học, tìm hiểu tự nhiên và xã hội, giải quyết vấn đề

	· Giáo viên cho HS tự kiểm tra và kiểm tra chéo về công việc thực hành. 
Giáo viên tổng kết chung, nhận xét ưu khuyết điểm và lưu ý những sai sót để tránh cho bài học sau.


4. Hướng dẫn: (1’)
Chuẩn bị dụng cụ tiết sau thực hành.








	Tuần:
	17
	TIẾT 17: ÔN TẬP HỌC KÌ I

	Ngày soạn: 

	Tiết:
	17
	
	


I. MỤC TIÊU:
1.Kiến thức:
- Củng cố lại các kiến thức cơ bản đã học trong chương trình từ bài1đến bài 7
2.Kỹ năng:
- Học sinh Trình bày chắc được toàn bộ các quy trình xây dựng cũng như quy trình lắp đặt mạch điện đã  được học 
3.Thái độ, tình cảm:
- Có thái độ nghiêm túc và có tính kỷ luật trong học tập 
4. Năng lực, phẩm chất :
· Năng lực chung : Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tư duy, năng lực hợp tác, năng lực sử dụng ngôn ngữ, năng lực phân tích, năng lực tổng hợp thông tin .
· Năng lực chuyên biệt : Năng lực sử dụng công nghệ cụ thể, năng lực phân tích, năng lực  sử dụng ngôn ngữ kỹ thuật.                
·  Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ; Có trách nhiệm bản thân và cộng đồng
II/ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY
· Phương pháp Vấn đáp, phương pháp trực quan, 
· Phương pháp tích hợp, phương pháp hoạt động nhóm, phương pháp luyện tập.
III. CHUẨN BỊ:
		* GV :	 Đề cương ôn tập học kì I
  	* HS : Hệ thống kiến thức trên tờ giấy A4
		Ghi các thắc mắc để hỏi GV giải đáp. 
IV. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY:
		1. Ổn định lớp: (1’) Kiểm tra sĩ số HS
		2. Kiểm tra bài cũ: (5’)
			(Bảng hệ thống kiến thức trên tờ giấy A4)
		3.Bài mới
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	NỘI DUNG CẦN ĐẠT

	Hoạt động 1: Giao đề cương ôn tập cho lớp. 5’

	- GV giao đề cương ôn tập cho lớp phó học tập.
· Trả lời hoặc giải thích trong đề cương nếu HS cần, hoặc HS yêu cầu.
	- HS chú ý theo dõi GV hướng dẫn và ghi chép nếu cần thiết.
· Hỏi nội dung đề cương để GV trả lời , giải thích.
	I/ Tóm tắt nội dung kiến thức
1/ Giới thiệu nghề điện dân dụng
2/ Vật liệu dùng trong lắp đặt mạng điện
3/ Dụng cụ dùng trong lắp đặt mạng điện
4/ Thực hành nối dây dẫn điện
5/ Thực hành lắp đặt mạch điện
II/ Trả lời câu hỏi ôn tập

	Hoạt động  2:  Tiến hành ôn tập theo sơ đồ kiến thức. 10’

	
Vai trò, vị trí của nghề ĐDD trong SX và đ/s
Đặc điểm của nghề ĐDD
Giới thiệu
[image: ]
Nội dung lao động của nghề ĐDD
Điều kiện làm việc của của nghề ĐDD

Yêu cầu của nghề ĐDD
Triển vọng của nghề ĐDD

Những nơi đào tạo  nghề ĐDD




















Vật liệu điện dùng trong lắp đặt mạng điện trong  nhà
Dây dẫn điện
Cấu tạo
Phân loại
Cấu tạo dây dẫn bọc cách điện
Sử dụng dây dẫn điện
Dây cáp  điện
Vật liệu cách điện
Sử dụng dây cáp













Câu 2: Nội dung lao động của nghề điện dân dụng.
· Lắp đặt mạng điện sản xuất và sinh hoạt
· Lắp đặt thiết bị và đồ dùng điện
· Vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa mạng điện, thiết bị và đồ dùng điện.
Câu 3: Yêu cầu của nghề điện dân dụng đối với người lao động.
· Về kiến thức: tối thiểu cần phải có trình độ văn hóa tốt nghiệp cấp THCS. Hiểu biết những kiến thức cơ bản của lĩnh vực kỉ thuật điện như an toàn điện nguyên lí làm việc và cấu tạo máy điện….
· Về kỉ năng: có kỉ năng đo lường, sử dụng, bảo dưỡng, sữa chữa, lắp đặt những thiết bị điện và mạng điện.
· Thái độ: yêu nghề, làm việc khoa học, kiên trì, nhận nại và chính sác.
· Về sức khỏe: có đủ điều kiện sức khỏe, không mắc bệnh về tim mạch huyết áp, thấp khớp.

	Hoạt động  3: Tiến hành ôn tập theo đề cương. 20’

	Hướng dẫn câu 22
Câu 22: Nêu cách sử dụng đồng hồ vạn năng đo thông mạch dây dẫn điện (dây nối) và đo điện trở dây đốt nóng nồi cơm điện?
	
– Xoay núm có kí hiệu  về đúng vị trí chỉ 
– Chập hai đầu que đo vào nhau, kiểm tra kim chỉ 0 nếu chưa đúng xoay ním điều chỉnh kim về đúng vạch số 0.
– Kẹp hai đầu que đo vào chốt của phích cắm nếu kim quay trên mặt chia độ thì thông mạch. Nếu kim không quay thì hoặc dây dẫn đứt hoặc dây đốt nóng bị đứt.

– Kẹp hai đầu que đo vào hai đầu dây đốt nóng nếu kim quay trên mặt chia độ thì thông mạch ta đọc số đo được.

	Hoạt động 4: Cấu trúc đề và hướng dẫn làm bài. 3’

	- Giáo viên cho biết cấu trúc đề. (3 điểm trắc nghiệm 12 câu, 7 điểm tự luận 3 câu.)
	- HS chú ý lắng nghe và ghi nhớ.

	 


4. Hướng dẫn:  (1’)
Tiết học sau:   “KIỂM TRA HỌC KÌ I”
IV. RÚT KINH NGHIỆM:
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

































	Tuần:
	15
	Bài 7: Thực hành
LẮP MẠCH ĐIỆN ĐÈN ỐNG HUỲNH QUANG (tt)
	Ngày soạn: 

	Tiết:
	15
	
	


I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức:
- Thực hành lắp mạch điện đèn ống huỳnh quang.
2. Kĩ năng:
- Rèn kĩ năng thực hành.
3. Thái độ: 
- Đảm bảo an toàn điện, cẩn thận, trung thực, tích cực.
4. Năng lực, phẩm chất :
· Năng lực chung : Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tư duy, năng lực hợp tác, năng lực sử dụng ngôn ngữ, năng lực phân tích, năng lực tổng hợp thông tin .
· Năng lực chuyên biệt : Năng lực sử dụng công nghệ cụ thể, năng lực phân tích, năng lực  sử dụng ngôn ngữ kỹ thuật.                
·  Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ; Có trách nhiệm bản thân và cộng đồng
II/ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY
· Phương pháp Vấn đáp, phương pháp trực quan, 
· Phương pháp tích hợp, phương pháp hoạt động nhóm, phương pháp luyện tập.
III. CHUẨN BỊ
     6 máng đèn, 6 bóng đèn, 6 tắc te, 6 chấn lưu, dây dẫn, 6 cầu chì, 6 công tắc, 6 chi cắm, 6 bảng điện, 6 kìm cắt, 6 kìm tuốc.
III. Các hoạt động trên lớp: 
   1/ Ổn định tổ chức: (1’)
   2/ Phát thiết bị, dụng cụ cho từng nhóm, chia nhóm:
   3/ Bài thực hành: 
	HOẠT ĐỘNG 1: Khởi động (5’)
Mục tiêu:    Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của mình.HS khắc sâu kiến thức nội dung bài học.
Phương pháp dạy học: thuyết trình
Định hướng phát triển năng lực: năng lực nhận thức

	Nêu mục tiêu bài thực hành

	HOẠT ĐỘNG 2: Hình thành kiến thức 
Mục tiêu: - Hiểu nguyên lí làm việc của mạch điện đèn ống huỳnh quang.
- Vẽ được sơ đồ lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang.
Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình.
Định hướng phát triển năng lực:   giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác, năng lực xử lí tình huống, năng lực giao tiếp, năng lực nhận thức.


	Hoạt động 1: Chia nhóm TH, phát dụng cụ, nhắc nhở nội quy. 5’

	- Nêu lại quy trình lắp đặt  mạch điện đèn ống huỳnh quang.

	- Chia nhóm HS.
- Nêu mục tiêu của tiết TH
- Yêu cầu HS nhắc lại nội quy TH.
Phát dụng cụ, thiết bị, vật liệu cho từng nhóm.
Bước 1: Nối dây bộ đèn.
Hướng dẫn HS.
Y/c các nhóm xem lại sơ đồ nguyên lí và sơ đồ lắp đặt.
Bước 2: Nối dây mạch điện.
- Y/c các nhóm lắp TBĐ mạch điện vào bảng điện và nối vào bộ đèn.
	





	Hoạt động 2: Thực hành:  30’

	Đo và cắt dây nối.
Tuốc dây 2 đầu, chà giấy ráp (nếu cần).
Nối dây bộ đèn.
Lắp bảng điện gồm 1 cầu chì, 1 công tắc

	- Theo dõi các nhóm TH.
- Nhắc nhở an toàn lao động.
- Kiểm tra mạch điện của các nhóm.

	

	HOẠT ĐỘNG 345: Hoạt động luyện tập,vận dụng, tìm tòi và mở rộng (2’)
Mục tiêu: Tìm tòi và mở rộng kiến thức, khái quát lại toàn bộ nội dung kiến thức đã học
Phương pháp dạy học:  Giao nhiệm vụ
Định hướng phát triển năng lực: tự chủ-tự học, tìm hiểu tự nhiên và xã hội, giải quyết vấn đề

	- Yêu cầu HS đánh giá chéo nhau giữa các nhóm.
- Nhận xét và đánh giá cụ thể theo các tiêu chí.
+ Làm việc đúng quy trình.
+ Mạch điện vận hành tốt.
+ An toàn lao động.
+ Vệ sinh tốt.
+ Không mất trật tự


 4. Hướng dẫn về nhà
Về nhà xem lại tất cả nội dung để chuẩn bị cho tiết sau ôn tập chuẩn bị thi HKI





	
	Tuần:
	17
	TIẾT 17: ÔN TẬP HỌC KÌ I

	Ngày soạn: 

	Tiết:
	17
	
	


I. MỤC TIÊU:
1.Kiến thức:
- Củng cố lại các kiến thức cơ bản đã học trong chương trình từ bài1đến bài 7
2.Kỹ năng:
- Học sinh Trình bày chắc được toàn bộ các quy trình xây dựng cũng như quy trình lắp đặt mạch điện đã  được học 
3.Thái độ, tình cảm:
- Có thái độ nghiêm túc và có tính kỷ luật trong học tập 
4. Năng lực, phẩm chất :
· Năng lực chung : Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tư duy, năng lực hợp tác, năng lực sử dụng ngôn ngữ, năng lực phân tích, năng lực tổng hợp thông tin .
· Năng lực chuyên biệt : Năng lực sử dụng công nghệ cụ thể, năng lực phân tích, năng lực  sử dụng ngôn ngữ kỹ thuật.                
·  Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ; Có trách nhiệm bản thân và cộng đồng
II/ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY
· Phương pháp Vấn đáp, phương pháp trực quan, 
· Phương pháp tích hợp, phương pháp hoạt động nhóm, phương pháp luyện tập.
III. CHUẨN BỊ:
		* GV :	 Đề cương ôn tập học kì I
  	* HS : Hệ thống kiến thức trên tờ giấy A4
		Ghi các thắc mắc để hỏi GV giải đáp. 
IV. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY:
		1. Ổn định lớp: (1’) Kiểm tra sĩ số HS
		2. Kiểm tra bài cũ: (5’)
			(Bảng hệ thống kiến thức trên tờ giấy A4)
		3.Bài mới
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	NỘI DUNG GHI BẢNG

	Hoạt động 1: Giao đề cương ôn tập cho lớp. 5’

	- GV giao đề cương ôn tập cho lớp phó học tập.
· Trả lời hoặc giải thích trong đề cương nếu HS cần, hoặc HS yêu cầu.
	- HS chú ý theo dõi GV hướng dẫn và ghi chép nếu cần thiết.
· Hỏi nội dung đề cương để GV trả lời , giải thích.
	TIẾT 17: ÔN TẬP HỌC KÌ I


	Hoạt động  2:  Tiến hành ôn tập theo sơ đồ kiến thức. 10’

	

	


Vai trò, vị trí của nghề ĐDD trong SX và đ/s
Đặc điểm của nghề ĐDD
BÀI 1
[image: ]
Nội dung lao động của nghề ĐDD
Điều kiện làm việc của của nghề ĐDD

Yêu cầu của nghề ĐDD
Triển vọng của nghề ĐDD

Những nơi đào tạo  nghề ĐDD


















BÀI 2:
Vật liệu điện dùng trong lắp đặt mạng điện trong  nhà
Dây dẫn điện
Cấu tạo
Phân loại
Cấu tạo dây dẫn bọc cách điện
Sử dụng dây dẫn điện
Dây cáp  điện
Vật liệu cách điện
Sử dụng dây cáp













Câu 2: Nội dung lao động của nghề điện dân dụng.
· Lắp đặt mạng điện sản xuất và sinh hoạt
· Lắp đặt thiết bị và đồ dùng điện
· Vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa mạng điện, thiết bị và đồ dùng điện.
Câu 3: Yêu cầu của nghề điện dân dụng đối với người lao động.
· Về kiến thức: tối thiểu cần phải có trình độ văn hóa tốt nghiệp cấp THCS. Hiểu biết những kiến thức cơ bản của lĩnh vực kỉ thuật điện như an toàn điện nguyên lí làm việc và cấu tạo máy điện….
· Về kỉ năng: có kỉ năng đo lường, sử dụng, bảo dưỡng, sữa chữa, lắp đặt những thiết bị điện và mạng điện.
· Thái độ: yêu nghề, làm việc khoa học, kiên trì, nhận nại và chính sác.
· Về sức khỏe: có đủ điều kiện sức khỏe, không mắc bệnh về tim mạch huyết áp, thấp khớp.

	Hoạt động  3: Tiến hành ôn tập theo đề cương. 20’

	Hướng dẫn câu 22
Câu 22: Nêu cách sử dụng đồng hồ vạn năng đo thông mạch dây dẫn điện (dây nối) và đo điện trở dây đốt nóng nồi cơm điện?
	
– Xoay núm có kí hiệu  về đúng vị trí chỉ 
– Chập hai đầu que đo vào nhau, kiểm tra kim chỉ 0 nếu chưa đúng xoay ním điều chỉnh kim về đúng vạch số 0.
– Kẹp hai đầu que đo vào chốt của phích cắm nếu kim quay trên mặt chia độ thì thông mạch. Nếu kim không quay thì hoặc dây dẫn đứt hoặc dây đốt nóng bị đứt.

– Kẹp hai đầu que đo vào hai đầu dây đốt nóng nếu kim quay trên mặt chia độ thì thông mạch ta đọc số đo được.

	Hoạt động 4: Cấu trúc đề và hướng dẫn làm bài. 3’

	- Giáo viên cho biết cấu trúc đề. (3 điểm trắc nghiệm 12 câu, 7 điểm tự luận 3 câu.)
	- HS chú ý lắng nghe và ghi nhớ.

	 


4. Hướng dẫn:  (1’)
Tiết học sau:   “KIỂM TRA HỌC KÌ I”
IV. RÚT KINH NGHIỆM:
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
























	Tuần:
	18
	Tiết 18 : KIỂM TRA HỌC KỲ I-
	Ngày soạn: 

	Tiết:
	18
	
	


I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: 
- Kiểm tra xác định mức độ chính xác của việc kiểm tra thường xuyên và khảng định chất lượng giảng dạy 
2. Kĩ năng: 
Hình thành cho học sinh kỹ năng trình bày bài kiểm tra theo phương pháp mới
3. Thái độ:
 - Giáo dục ý thức tự giác trong học tập cho học sinh 
III. CHUẨN BỊ:
1. GV:
- Câu hỏi, đáp án 
2. HS:
- Giấy kiểm tra  
III. PHƯƠNG PHÁP: Thực hành, quan sát, phân tích, khái quát, rút kết luận.
IV. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:
1.Ổn định lớp:               
2. Kiểm tra bài cũ: 
3. Bài mới:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	NỘI DUNG GHI BẢNG GHI BẢNG


I. Câu hỏi:
A. MA TRẬN:
	NỘI DUNG GHI BẢNG
	BIET
	HIỂU
	VẬN DỤNG
	TỔNG ĐIỂM

	
	TNKQ
	TL
	TN
KQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	-Giới thiệu nghề ĐDD

	
	1
Câu 2
	
	
	
	
	
1

	-Vật liệu điện dùng trong lắp đặt mạng điện trong nhà
	0.5
C1,2
	0.75
Câu 1a
	
	0.25
Câu 1b
	
	
	
1.5

	-Dụng cụ dùng trong lắp đặt mạng điện trong nhà 
-Sử dụng đồng hồ đo điện
	0.75
C3,4,6
	1
Câu 4a
	
	0.5
Câu 4b
	0.75
C5,7,8
	
	2.5

	-Nối dây dẫn điện

	0.25
C10
	1
Câu 3
	
	
	0.25 
Câu 9
	
	
2

	-Lắp mạch điện bảng điện
	
	
	
	
	0.5
C11,12
	2.5
C5a,5b
	
3

	TỔNG ĐIỂM:
	1.5
	3.75
	
	0..75
	1.5
	2.5
	10


A. Phần trắc nghiệm : Em hãy chọn câu đúng nhất và ghi vào bảng sau: ( 3đ –mỗi câu đúng 0.25đ)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Chọn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


1/ Kí hiệu dây dẫn bọc cách điện : M(2x1) có nghĩa:
A. Dây đôi lõi đồng, tiết  diện lõi 1mm2		B. Dây đơn,lõi đồng, tiết  diện lõi 2 mm2
C. Dây đôi lõi nhôm, tiết  diện lõi 1 mm2	         D. Dây đơn,lõi nhôm, tiết  diện lõi 2 mm2
2/Phần tử nào sau đây không phải là vật liệu điện:
A. Bảng điện			B. Dây dẫn điện		C. Ống luồn dây	D. Cầu chì.
3/Vôn kế dùng để đo đại lượng điện nào?
A. Cường độ dòng điện	B. Hiệu điện thế		C. Vôn		D. Điện trở
4/ Đơn vị đo cường độ dòng điện là:
A. Vôn		B. Ampe kế				C. Ampe		D. Oat
5.Vôn kế có thang đo là 300V, cấp chính xác là 1, thì sai số tuyệt đối lớn nhất là:
A.  2V		B. 3V					C. 4V			D. 4.5V
6/ Để đo kích thước đường kính dây điện ta dùng:
A. Thước lá		B. Thước cuộn			C. Thước cặp	D. Thước gấp
7/ Kí hiệu 		có nghĩa:
A. Dụng cụ dùng đo dòng điện một chiều	B. Dụng cụ dùng đo dòng điện xoay chiều
C. Dụng cụ dùng đo đòng xoay chiều ba pha	D. Dụng cụ dùng đo dòng điện xoay chiều và một chiều.
8/ Để đo điện áp mạng  điện trong nhà, ta sử dụng vôn kế có thang đo:
A. 10 V		B. 100V				C. 300V.		D. 500V
9/ Khi nối thắng dây dẫn 1 sợi, mỗi bên ta phải quấn ít nhất là :
A. 6 vòng 		B. 4 vòng			C. 3 vòng			D. 1 vòng
10/ Quy trình chung nối dây dẫn điện  có mấy bước:
A. 4 bước		B. 5 bước			C. 6 bước			D. 7 bước 
11/ Phần tử nào dưới đây không được lắp trên bảng điện:
A. Aptômát		B.  Hộp số quạt		C. Ổ điện			D. Bóng đèn 
12/ Cầu chì, được lắp trên :
A. Dây pha trước công tắc		B. Dây trung hòa trước công tắc
C. Dây pha sau công tắc		D. Dây trung hòa sau công tắc
B. Tự luận:
1/
a. Em hãy kể tên các loại vật liệu điện  dùng để lắp đặt mạng điện trong nhà? (0.75đ)
b. Cấu tạo dây cáp điện khác dây dẫn điện điểm nào? (0,25đ)
2/ Để trở thành người thợ điện dân dụng, em cấn phải có yêu cầu về kiến thức và kỹ năng gì? (1đ) 
3/ Có mấy yêu cầu mối nối dây dẫn điện? kể tên? (1đ)
4. a. Có mấy loại dụng cụ dùng trong lắp đặt mạng điện? kể tên và cho ví dụ cụ thể từng loại? (1đ)
b. Đồng hồ đo điện giúp ích gì cho người thợ điện?  (0.5đ)
5/ Cho sơ đồ mạch điện gồm 1 cầu chì, 1 ổ điện, 1 công tắc hai cực điều khiền một bóng đèn ống huỳnh quang.
a. Vẽ sơ đồ nguyên lý mạch điện trên? (1.5đ)
b.Xác định vị trí các thiết bị điện (1 cầu chì, 1 ổ điện, 1 công tác hai cực) trên bảng điện sau:(1đ)
Đáp án
A. Phần trắc nghiệm : ( 3đ –mỗi câu đúng 0.25đ)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Chọn
	A

	D
	B
	C
	B
	C
	D
	C
	A
	C
	D
	A



B. Phần tự luận:
	
	Thang điểm

	1./ A. Vật liệu dùng trong lắp đạt điện trong nà gồm có 3 loại:
- Dây dẫn điện
- Dây cáp điện
- Vật liệu cách điện
B. Cấu tạo dây cáp điện khác dây dẫn điện là dây cáp điện gồm nhiều dây dẫn điện
	
0.25đ
0.25đ
0.25đ
0.25đ

	2./ Để trở thành người thợ điện ngoài sức khỏe và thái độ em cần phải phải học tập để đạt kiến thức  và kỹ năng sau:
+Kiến thức : Có trình độ văn hóa hết cấp THCS, Trình bày vững các kiến thức cơ bàn về kỹ thuật điện, an toàn điện và các quy trình kỹ thuật. 
+Kỹ năng : Trình bày vững kỹ năng về  đo lường, sử dụng bão dưỡng  sữa chữa lắp đặt các thiết bị điện vào mạng điện
	

0.5đ

0.5đ

	3/Mối nối có 4 yêu cầu kỹ thuật :
-Dẫn điện tốt
-Có độ bền cơ học cao.
-An toàn điện
-Đảm bảo về mặt mỹ thuật
	
0.25đ
0.25đ
0.25đ
0.25đ

	4./A. Có 2 loại dụng cụ dùng trong lắp đặt mạng đien trong nhà :
- Đồng hồ đo điện như: Vôn kế,ampe kế, Oát kế , ôm kế, công tơ điện, đồng hồ đo vạn năng…..
-Dụng cụ cơ khí như: Kìm, tua vít,búa, khoan, thước….
B. Đồng hồ đo điện giúp ta phát hiện những hư hỏng, sự cố kỹ thuật, hiện tượng làm việc không bình thường của mạch điện và đồ dùng điện.
	
0.5đ

0.5đ

0.5đ

	5./a vẽ sơ đồ nguyên lý:








Hình 6.2 Sgk  
 B. vẽ  đúng, đẹp, cân đói

	              1.5đ

               1đ


4. Củng cố: - Thu bài nhận xét giờ kiểm tra 
5. Hướng dẫn về nhà: Dặn học sinh chuẩn bị vật tư dụng cụ cho học kỳ II
V.  RÚT KINH NGHIỆM:
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................



LẮP MẠCH ĐIỆN 
MỘT CÔNG TẮC 3 CỰC ĐIỀU KHIỂN HAI ĐÈN




I. MỤC TIÊU:
1.Kiến thức:
- Trình bày được các bước lắp đặt mạch điện 1 công tắc ba cực điều khiển 2 đèn.
2.Kỹ năng:
- Biết lắp đặt mạch điện một công tắc 3 cực điều khiển 2 đèn.
3.Thái độ, tình cảm:
- Có ý thức học tập nghiêm túc, yêu thích công việc. Làm việc chính xác, khoa học, an toàn.
4. Năng lực, phẩm chất :
· Năng lực chung : Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tư duy, năng lực hợp tác, năng lực sử dụng ngôn ngữ, năng lực phân tích, năng lực tổng hợp thông tin .
· Năng lực chuyên biệt : Năng lực sử dụng công nghệ cụ thể, năng lực phân tích, năng lực  sử dụng ngôn ngữ kỹ thuật.                
·  Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ; Có trách nhiệm bản thân và cộng đồng
II/ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY
· Phương pháp Vấn đáp, phương pháp trực quan, 
· Phương pháp tích hợp, phương pháp hoạt động nhóm, phương pháp luyện tập.
III. CHUẨN BỊ:
· Cả lớp : 
+Vật liệu: 2m dây dẫn điện, 1 bảng điện, băng cách điện.
+Thiết bị: 1 công tắc 3 cực, 1 cầu chì, 1 phích cắm điện, 2 bóng đèn sợi đốt và đuôi đèn.
		    +Dụng cụ: kìm, tua vít, khoan các loại.
· Mỗi nhóm : 
+Vật liệu: 2m dây dẫn điện, 2 bảng điện, băng cách điện.
+Thiết bị: 1 công tắc 3 cực, 1 cầu chì, 1 phích cắm điện, 2 bóng đèn sợi đốt và đuôi đèn.
IV. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY:
		1. Ổn định lớp: (1’) Kiểm tra sĩ số HS
		2. Kiểm tra bài cũ: (5’)
		HS1: Hãy vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện 1 công tắc 3 cực điều khiển 2 đèn?
		3.Bài mới
	HOẠT ĐỘNG 1: Khởi động (5’)
Mục tiêu:    Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của mình.HS khắc sâu kiến thức nội dung bài học.
Phương pháp dạy học: thuyết trình
Định hướng phát triển năng lực: năng lực nhận thức

		Để lắp đặt được mạch điện đúng qui trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật chúng ta cùng nghiên cứu bài “ lắp mạch điện 1 công tắc 3 cực điều khiển 2 đèn”.

	HOẠT ĐỘNG 2: Hình thành kiến thức 
Mục tiêu: - Trình bày được các bước lắp đặt mạch điện 1 công tắc ba cực điều khiển 2 đèn.
Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình.
Định hướng phát triển năng lực:   giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác, năng lực xử lí tình huống, năng lực giao tiếp, năng lực nhận thức.


	· GV nêu mục tiêu của bài học để hs Trình bày được các nội dung kiến thức và kĩ năng cần đạt được sau giờ thực hành này.
Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh.
	· HS chú ý theo dõi GV nêu MT để Trình bày được các nội dung KT và KN cần đạt được sau giờ thực hành này.
· Báo cáo với GV về sự chuẩn bị của mình.
	Bài 10: THỰC HÀNH: LẮP MẠCH ĐIỆN MỘT CÔNG TẮC 3 CỰC ĐIỀU KHIỂN HAI ĐÈN (tt)

	Gọi học sinh đọc thông tin.
Hướng dẫn hs qui trình lắp đặt. Phân tích nội dung và yêu cầu kĩ thuật của từng công đoạn. GV vừa hướng dẫn vừa thao tác lắp mạch điện cho học sinh quan sát:







Chia lớp thành 6 nhóm như trên, phát dụng cụ cho học sinh để thực hành lắp mạch điện 1 công tắc 3 cực điều khiển 2 đèn. Giáo viên theo dõi, kiểm tra uốn nắn những sai sót của học sinh và yêu cầu học sinh không được nối nguồn điện khi giáo viên chưa cho phép để tránh gây ra các sự cố cháy nổ thiệt hại đến tính mạng.
	
· Quan sát hình 10.1 và nhận xét:
+ Tên các thiết bị.
+ Chức năng của các thiết bị
Vạch dấu: vạch dấu thiết bị điện và đường dây đi.
Khoan lỗ bảng điện: Lỗ bắt vít và lỗ luồn dây.
Lắp TBĐ vào BĐ: Xác định các cực của công tắc, nối dây các thiết bị trước, sau đó mới lắp vào bảng điện.
Nối dây mạch điện: Nối dây từ bảng điện đến đui đèn (phải buộc nút trong đui đèn để đảm bảo an toàn khi sử dụng.
Kiểm tra:
+Lắp đặt có đúng theo sơ đồ
+Chắc, dẫn điện tốt, đẹp, an toàn về điện.
+Nối mạch điện vào nguồn điện cho vận hành thử.
	III. Lắp đặt mạch:
Qui trình lắp đặt:
-Vạch dấu
-Khoan lỗ bảng điện.
-Lắp TBĐ vào BĐ.
-Nối dây mạch điện.
-Kiểm tra.

	HOẠT ĐỘNG 345: Hoạt động luyện tập,vận dụng, tìm tòi và mở rộng (2’)
Mục tiêu: Tìm tòi và mở rộng kiến thức, khái quát lại toàn bộ nội dung kiến thức đã học
Phương pháp dạy học:  Giao nhiệm vụ
Định hướng phát triển năng lực: tự chủ-tự học, tìm hiểu tự nhiên và xã hội, giải quyết vấn đề

	Giáo viên nhận xét tiết thực hành  về  tinh thần, thái độ và kết quả thực hành theo mục tiêu của bài và rút kinh nghiệm cho tiết thực hành sau.
	HS dừng thực hành, thu dọn vật liệu, dụng cụ, vệ sinh nơi làm việc.
	


4. Hướng dẫn:  (1’)
- Về  nhà chuẩn bị các dụng cụ, vật liệu và thiết bị để tiết sau thực hành tiếp.





































	Tuần:
	28
	Bài 10: THỰC HÀNH: LẮP MẠCH ĐIỆN MỘT CÔNG TẮC 3 CỰC ĐIỀU KHIỂN HAI ĐÈN (tt)
	Ngày soạn: 20/3/2018

	Tiết:
	27
	
	


I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Trình bày các bước lắp đặt mạch điện 1 công tắc ba cực điều khiển 2 đèn.
2.Kỹ năng:
- Lắp đặt được mạch điện một công tắc 3 cực điều khiển 2 đèn.
3.Thái độ, tình cảm:
- Có ý thức học tập nghiêm túc, làm việc cẩn thận, yêu thích công việc. Làm việc chính xác, khoa học, an toàn.
4. Năng lực, phẩm chất :
· Năng lực chung : Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tư duy, năng lực hợp tác, năng lực sử dụng ngôn ngữ, năng lực phân tích, năng lực tổng hợp thông tin .
· Năng lực chuyên biệt : Năng lực sử dụng công nghệ cụ thể, năng lực phân tích, năng lực  sử dụng ngôn ngữ kỹ thuật.                
·  Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ; Có trách nhiệm bản thân và cộng đồng
II/ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY
· Phương pháp Vấn đáp, phương pháp trực quan, 
· Phương pháp tích hợp, phương pháp hoạt động nhóm, phương pháp luyện tập.
III. CHUẨN BỊ:
		* Cả lớp :
+Vật liệu: 2m dây dẫn điện, 2 bảng điện, băng cách điện.
+Thiết bị: 2 công tắc 3 cực, 1 cầu chì, 1 phích cắm điện, 1 bóng đèn sợi đốt và đuôi đèn.
+Dụng cụ: kìm, tua vít, khoan các loại.
  	* Mỗi nhóm : 
+Vật liệu: 2m dây dẫn điện, 2 bảng điện, băng cách điện.
+Thiết bị: 2 công tắc 3 cực, 1 cầu chì, 1 phích cắm điện, 1 bóng đèn sợi đốt và đuôi đèn.
IV. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY:
		1. Ổn định lớp: (1’) Kiểm tra sĩ số HS
		2. Kiểm tra bài cũ: (5’)
		HS1: Nêu qui trình lắp đặt mạch điện 2 công tắc 3 cực điều khiển 1 đèn?
	3. Bài mới(38’)
	HOẠT ĐỘNG 1: Khởi động (5’)
Mục tiêu:    Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của mình.HS khắc sâu kiến thức nội dung bài học.
Phương pháp dạy học: thuyết trình
Định hướng phát triển năng lực: năng lực nhận thức

	Để Trình bày vững các bước lắp đặt mạch điện 2 công tắc 3 cực điều khiển 1 đèn thì chúng ta cùng thực hành tiếp tục. 

	HOẠT ĐỘNG 2: Hình thành kiến thức 
Mục tiêu: - Trình bày các bước lắp đặt mạch điện 1 công tắc ba cực điều khiển 2 đèn.
Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình.
Định hướng phát triển năng lực:   giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác, năng lực xử lí tình huống, năng lực giao tiếp, năng lực nhận thức.


	Th ực hành lắp đặt mạch điện. 30’

	Gọi học sinh nhắc lại các bước lắp đặt.
Giáo viên nhắc lại cho hs Trình bày vững qui trình lắp đặt. Phân tích nội dung và yêu cầu kĩ thuật của từng công đoạn. 
Chia lớp thành các nhóm như trên, phát dụng cụ cho học sinh để thực hành lắp mạch điện 2 công tắc 3 cực điều khiển 1 đèn. Giáo viên theo dõi, kiểm tra uốn nắn những sai sót của học sinh và yêu cầu học sinh không được nối nguồn điện khi giáo viên chưa cho phép để tránh gây ra các sự cố cháy nổ thiệt hại đến tính mạng.
	



Học sinh thực hiện



– 6 nhóm HS thực hành lắp mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển 1 đèn.


	III.Lắp đặt mạch :


	HOẠT ĐỘNG 345: Hoạt động luyện tập,vận dụng, tìm tòi và mở rộng (2’)
Mục tiêu: Tìm tòi và mở rộng kiến thức, khái quát lại toàn bộ nội dung kiến thức đã học
Phương pháp dạy học:  Giao nhiệm vụ
Định hướng phát triển năng lực: tự chủ-tự học, tìm hiểu tự nhiên và xã hội, giải quyết vấn đề

	– Cho HS dừng thực hành, thu dọn vật liệu, dụng cụ, vệ sinh nơi làm việc.
– Thu sản phẩm của các nhóm để  chấm điểm.
– Giáo viên nhận xét tiết thực hành  về  tinh thần, thái độ và kết quả thực hành theo mục tiêu của bài và rút kinh nghiệm cho tiết thực hành sau.
	

HS thực hiện theo lệnh của GV.
	


4. Hướng dẫn:  (1’)
- Tìm hiểu kĩ bài đã học, chuẩn bị bài “ Lắp đặt dây dẫn của mạng điện trong nhà”
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	Tiết 28: KIỂM TRA THỰC HÀNH

	Ngày soạn: 27/03/2018

	Tiết:
	28
	
	


I. MỤC TIÊU:  
1. Kiến thức:	
- Phân tích được quy trình chung lắp đặt các  mạch  điện: dùng hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn; dùng hai công tắc ba cực điều khiển một đèn; dùng một công tắc ba cực điều khiển hai đèn.
2. Kĩ năng: 
 - Lắp đặt được  các  mạch  điện: dùng hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn ; dùng hai công tắc ba cực điều khiển một đèn ;dùng một công tắùc ba cực điều khiển hai đèn.
3. Thái độ:
   	Làm việc nghiêm túc, kiên trì, cẩn thận,  khoa học , an toàn điện 
4. Năng lực, phẩm chất :
· Năng lực chung : Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tư duy, năng lực hợp tác, năng lực sử dụng ngôn ngữ, năng lực phân tích, năng lực tổng hợp thông tin .
· Năng lực chuyên biệt : Năng lực sử dụng công nghệ cụ thể, năng lực phân tích, năng lực  sử dụng ngôn ngữ kỹ thuật.                
·  Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ; Có trách nhiệm bản thân và cộng đồng
II/ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY
· Phương pháp Vấn đáp, phương pháp trực quan, 
· Phương pháp tích hợp, phương pháp hoạt động nhóm, phương pháp luyện tập.
III. CHUẨN BỊ:
GV: Đề kiểm tra, kiềm, tua vit, phích thử nguội
HS: Dụng cụ: Kìm  điện, tua vít, dao nhỏ,
	    Vật liệu. Mỗi nhóm bảng điện  40 x 60, 2 cầu chì, 2 công tắc hai cực, 2 đui đèn, 2 m dây dẫn, phụ kiện, băng keo...  
- Thiết bị: Thiết bị điều khiển, đóng cắt, bảo vệ đủ dùng
IV. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1. Ổn định lớp: (1’)
2. Kiểm tra bài cũ: 
3. Nội dung bài mới:	
	HOẠT ĐỘNG CỦA G V
	HOẠT ĐỘNG HS
	NỘI DUNG GHI BẢNG

	Hoạt động 1: Thực  hành(39’)

	- Gv. Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh.
- Gv. Nêu mục tiêu thực hành
- Nêu tiêu chí đánh giá tiết thực hành.
+ Kết quả thực hành.
+ Thái độ.
+ Quy trình thực hành.
+ Chất lượng của mạch điện 
- Gv theo dõi và nhắc nhở các thiếu sót của HS trong quá trình thực hành .
	Hs: Hoạt động cá nhân =>trả lời =>nhận xét.

Hs. Hoạt động nhóm thực hành lắp mạch điện
	Tiết 28: KIỂM TRA THỰC HÀNH


	Hoạt động 2: Củng cố – dặn dò.(5’)

	Gv. Đánh giá chất lượng  tiết thực hành thông qua chất lượng sản phẩm.

	
	


IV. RÚT KINH NGHIỆM :
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Kiểm tra thực hành (Vấn đáp: Lắp mạch điện kết hợp trả lời câu hỏi) 
A. Đề bài: (Học sinh rút một đề trong các đề GV đã chuẩn bị sẵn)
1. Lắp mạch điện điều khiển một đèn sợi đốt?
2. Lắp mạch điện điều khiển một đèn huỳnh quang?
3. Lắp mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn sợi đốt?
4. Lắp mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển một đèn sợi đốt và một đèn huỳnh quang?
5. Lắp mạch điện 1công tắc hai cực điều khiển hai đèn sợi đốt mắc song song?
6. Lắp mạch điện 01 công tắc hai cực điều khiển hai đèn sợi đốt mắc nối tiếp?
7. Lắp mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển đèn sợi đốt?
8. Lắp mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển đèn huỳnh quang?
9. Lắp mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn sợi đốt?
10. Lắp mạch điện một công tắc ba cực điều khiển một đèn sợi đốt và một đèn huỳnh quang?
B. Đáp án:
Học sinh phải đạt được các yêu cầu sau:
1. Lắp đúng mạch điện                (2 điểm)
2. Phương án tối ưu nhất             (2 điểm)
3. Thái độ làm việc nghiêm túc   (2 điểm)
4. Làm việc độc lập                     (2 điểm)
5. Trả lời tốt câu hỏi phụ             (2 điểm)












	Tuần:
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	Bài 11: LẮP ĐẶT DÂY DẪN CỦA MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ (tt)
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I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Biết được cách lắp đặt dây dẫn điện kiểu nổi và kiểu ngầm của mạng điện trong nhà
2. Kỹ năng:
- Rèn luyện kĩ năng phân tích.
3.Thái độ, tình cảm:
- Có ý thức làm việc theo yêu cầu kĩ thuật đảm bảo về mặt thẩm mĩ.
4. Năng lực, phẩm chất :
· Năng lực chung : Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tư duy, năng lực hợp tác, năng lực sử dụng ngôn ngữ, năng lực phân tích, năng lực tổng hợp thông tin .
· Năng lực chuyên biệt : Năng lực sử dụng công nghệ cụ thể, năng lực phân tích, năng lực  sử dụng ngôn ngữ kỹ thuật.                
·  Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ; Có trách nhiệm bản thân và cộng đồng
II/ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY
· Phương pháp Vấn đáp, phương pháp trực quan, 
· Phương pháp tích hợp, phương pháp hoạt động nhóm, phương pháp luyện tập.
III. CHUẨN BỊ:
1.Cả lớp: 
Tranh vẽ các kiểu lắp đặt dây dẫn.  Một số phụ kiện lắp đặt: ốâng luồn PVC tròn, vuông, các loại ống nối và kẹp đỡ ống.
2.Cá nhân: 
SGK, vở chép bài.
IV. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY:
		1. Ổn định lớp: (1’) Kiểm tra sĩ số HS
		2. Kiểm tra bài cũ: (5’)
		3. Bài mới(36’)
	HOẠT ĐỘNG 1: Khởi động (5’)
Mục tiêu:    Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của mình.HS khắc sâu kiến thức nội dung bài học.
Phương pháp dạy học: thuyết trình
Định hướng phát triển năng lực: năng lực nhận thức

	Khi lắp đặt kiểu ngầm dây dẫn được đặt trong rãnh các kết cấu xây dựng và các phần tử kết cấu khác của ngôi nhà. Để hiểu rõ 2 cách lắp đặt dây dẫn điện, chúng ta cùng nghiên cứu bài mới.

	HOẠT ĐỘNG 2: Hình thành kiến thức 
Mục tiêu: - Hiểu nguyên lí làm việc của mạch điện đèn ống huỳnh quang.
- Vẽ được sơ đồ lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang.
Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình.
Định hướng phát triển năng lực:   giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác, năng lực xử lí tình huống, năng lực giao tiếp, năng lực nhận thức.


	Hoạt động 1: Tìm hiểu về yêu cầu kĩ thuật trong lắp đặt kiểu ngầm. (15’)

	
	
	Bài 11: LẮP ĐẶT DÂY DẪN CỦA MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ (tt)

	
Cho biết các vật liệu cách điện và dây dẫn điện được lắp đặt trước khi xây dựng căn nhà  hay khi xây dựng căn nhà xong?
Dây điện được đặt ngầm nên khó lắp đặt và sửa chữa vì thế khi lắp đặt cần chú ý những yêu cầu nào?




Để bảo vệ đường dây không bị chạm chập gây cháy nổ chúng ta cần lắp đặt như thế nào?
Để đảm bảo an toàn thì khi lắp bảng điện cần chú ý gì?

Ta có thể luồn các đường dây khác cấp điện áp vào cùng một ống được không? Tại sao?
	
Được lắp đặt đồng thời với việc xây dựng căn nhà.



Cần dùng dây dẫn 1 lõi và lõi 1 sợi có nhiều màu sắc khác nhau để dễ lắp đặt và phân biệt chúng. Đồng thời phải dùng dây dẫn điện có chất lượng tốt, tiết diện lõi lớn để hạn chế dây điện bị đứt hở mạch.
Tuyệt đối không được dùng dây đồng thay dây chảy bằng chì.

Bảng điện phải đặt cách mặt đất 1,3- 1,5m; công tắc, cầu chì mắc ở dây pha.
Không, vì sẽ gặp khó khăn khi sửa chữa sau này, có thể làm hư hỏng đồ dùng điện.
	II. lắp đặt mạng điện kiểu ngầm
- Dây dẫn được đặt trong rãnh các kết cấu xây dựng và các phần tử kết cấu khác của ngôi nhà.
- Việc lựa chọn cách đặt dây phải phù hợp với môi trường, yêu cầu sử dụng và đảm bảo an toàn điện.


- Đảm bảo yêu cầu mỹ thuật, tránh được tác động xấu của môi trường đến dây dây dẫn điện nhưng khó sửa chữa.


	Hoạt động 2: So sánh lắp đặt kiểu ngầm và kiểu nổi (15’)

	THÀO LUẬN NHÓM
Yêu cầu học sinh so sánh

	Mạng điện lắp đặt kiểu nổi
Dây dẫn được lắp đặt nổi trên các vật cách điện đặt dọc theo trần nhà, cột, dầm xà...
Các vật cách điện là: puli sứ, máng gỗ, ống cách điện và các phụ kiện phù hợp
Tránh tác động xấu của môi trường đến dây dẫn điện và dễ sửa chửa
Mạng điện lắp đặt kiểu ngầm
Dây dẫn điện được đặt trong rãnh các kết cấu xây dựng và các phần tử kết cấu khác của ngôi nhà
Việc lựa chọn cách lắp đặt phải phù hợp với môi trường, yêu cầu sử dụng và đảm bảo an toàn điện
Đảm bảo yêu cầu thẩm mĩ, tránh tác động xấu của môi trường đến dây dẫn điện nhưng khó sửa chửa
	III. lắp đặt mạng điện kiểu ngầm và mạch điện lắp đặt kiểu nổi


	HOẠT ĐỘNG 3:  Hoạt động luyện tập (10')
Mục tiêu: Luyện tập củng cố nội dung bài học
Phương pháp dạy học:  Vấn đáp
Định hướng phát triển năng lực: giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp, năng lực nhận thức.

	Thế nào là lắp đặt kiểu nổi?
Các vật liệu nào thường được dùng trong lắp đặt kiểu ngầm?
Trình bày ưu nhược điểm của phương pháp lắp đặt kiểu ngầm?
Lắp đặt mạch điện kiểu ngầm cần phải đảm bảo các yêu cầu nào?
	HS trả lời theo y/c.
	


	HOẠT ĐỘNG 4: Hoạt động vận dụng (8’)
Mục tiêu: Vận dụng làm bài tập 
Phương pháp dạy học:  dạy học nêu và giải quyết vấn đề
Định hướng phát triển năng lực:     giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác, năng lực xử lí tình huống, năng lực giao tiếp, năng lực nhận thức, tư duy sáng tạo

	Mạng điện trong lớp em được lắp đặt theo kiểu nổi hay ngầm? Hãy mô tả cách đi dây và lắp đặt các thiết bị đóng – cắt, bảo vệ và lấy điện của mạng điện trong lớp em. Cho nhận xét về mạng điện đó

	

	HOẠT ĐỘNG 5: Hoạt động tìm tòi và mở rộng (2’)
Mục tiêu: Tìm tòi và mở rộng kiến thức, khái quát lại toàn bộ nội dung kiến thức đã học
Phương pháp dạy học:  Giao nhiệm vụ
Định hướng phát triển năng lực: tự chủ-tự học, tìm hiểu tự nhiên và xã hội, giải quyết vấn đề

	Vẽ sơ đồ tư duy khái quát lại nội dung bài học
Mạng điện n gia đình em được lắp đặt theo kiểu nổi hay ngầm? Hãy mô tả cách đi dây và lắp đặt các thiết bị đóng – cắt, bảo vệ và lấy điện của mạng điện trong lớp em. Cho nhận xét về mạng điện đó


4. Hướng dẫn về nhà
- Đọc trước bài “ Kiểm tra an toàn mạng điện trong nhà”
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